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THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2016 

KHỐI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG  
(Kế hoạch và chỉ tiêu dự kiến) 

STT 
Tên trường, mã trường, địa chỉ, 

ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

Mã 

ngành 

máy 

tính 

Tổng chỉ tiêu Hình thức đào tạo, môn thi  

hoặc tiêu chí xét tuyển và  

đối tượng tuyển sinh 

Hạn nhận hồ sơ tại trường,  

ngày xét tuyển (hoặc thi tuyển),   

vùng tuyển và ghi chú CQ 
THPT 

VLVH 
THPT 

THCS THCS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01. THÀNH PHỐ HÀ NỘI       

1 
Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội 

Mã trường: 0101 

(Số 1, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội) 

Tel: (04) 35574959 - (04) 35573259 

Website: truongbachnghehn.edu.vn 

Email: tc-bachnghe@hanoiedu.vn 

 

250 

195 

0 

0 
- Ngành 01,02,03: Xét tuyển 

môn Toán, Văn lớp 12 (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THPT), 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

- Ngành 04:  Xét tuyển môn 

Toán, Lý lớp 12 (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THPT), lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Ngành 05:  Xét tuyển môn 

Toán, Hóa lớp 12 (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THPT), lớp 9 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Ngành 06, 07, 08: Xét tuyển 

môn Văn, Sử lớp 12 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT), lớp 

9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 02/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

   Đợt 1: Tháng 6/2016 

   Đợt 2: Tháng 9/2016 

   Đợt 3: Tháng 12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh 

trong cả nước. 

* Ghi chú: 
+ Nhà trường có KTX cho học sinh 

nữ. 

+ Hỗ trợ tìm chỗ ở cho học sinh nam. 

55 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 35 
30 

0 
0 

05 0 

Tài chính - Ngân hàng 02 20 
15 

0 
0 

05 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 03 20 
15 

0 
0 

05 0 

Tin học ứng dụng 04 25 
20 

0 
0 

05 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 05 90 
70 

0 
0 

20 0 

Hướng dẫn du lịch 06 20 
15 

0 
0 

05 0 

Nghiệp vụ lễ tân 07 20 
15 

0 
0 

05 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 08 20 
15 

0 
0 

05 0 
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2 Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội 

Mã trường:  0103 

(457 Hoàng Quốc Việt, P.Cổ Nhuế 1, Q. 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 

Tel: (04) 3 7939453 

Website: www.congnghehanoi.edu.vn 

Email: TC-Congnghehn@hanoiedu.vn 

 

920 

560 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh:  

+ Tốt nghiệp TCCN, CĐ, ĐH 

(Học văn bằng 2) + Tốt 

nghiệp THPT và tương đương 

+ Học hết lớp 12 thi trượt TN. 

+ Tốt nghiệp THCS 

- Tiêu chí xét tuyển:  Xét học 

bạ điểm tổng kết các môn 

Toán, Văn (Ngành 03, 05, 06, 

07, 08, 09, 10) hoặc Toán, Lý 

(Ngành 01, 02, 04) năm lớp 

12 đối với hệ tuyển THPT; 

năm lớp 9 đối với hệ tuyển 

THCS.  

 

- Nhận hồ sơ từ: Tháng 02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1:  01/4/2016 

     + Đợt 2: 01/7/2016 

     + Đợt 3: 05/9/2016 

- Khu vực tuyển sinh:  trên toàn 

quốc. 

* Ghi chú:  

- Nhà trường tuyển đối tượng đã 

học xong lớp 12, dự thi tốt 

nghiệp THPT nhưng trượt tốt 

nghiệp. Thời gian đào tạo 2 năm 

3 tháng. 

- Nhà trường liên tục nhận hồ sơ 

và tổ chức học tập trong suốt cả 

năm. 

360 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 70 
30 

0 
0 

40 0 

Tin học ứng dụng 02 130 
70 

0 
0 

60 0 

Hành chính Văn thư 03 150 
100 

0 
0 

50 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 200 
130 

0 
0 

70 0 

Pháp luật 05 80 
50 

0 
0 

30 0 

Tiếng Hàn 06 60 
30 

0 
0 

30 0 

Tiếng Anh 07 60 
40 

0 
0 

20 0 

Tiếng Nhật 08 50 
30 

0 
0 

20 0 

Tiếng Trung Quốc 09 50 
30 

0 
0 

20 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 10 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kế toán doanh  nghiệp 01 20 
20 

0 
0 

0 0 
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3 Trường Trung cấp Công nghệ và 

Quản trị Đông Đô 

Mã trường: 0106 

- CS1: Thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, 

Hà Nội. Điện thoại: (04) 3.958.5095 

- CS2: Số 6, Phạm Ngọc Thạch, Kim 

Liên, Đống  Đa, Hà Nội.  

Tel: (04) 3.784.2523 

Website: dongdoctm.edu.vn 

Email: tc-cnqtdongdo@hanoiedu.vn 

 

 

 

2000 

1800 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS hoặc THPT, có 

xem xét đến các đối tượng 

khác phù hợp với quy định 

của pháp luật. 

-Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

môn học trên học bạ THPT 

hoặc THCS tuỳ theo đối 

tượng và ngành dự tuyển 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 02 ÷ 

20/11/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: Tháng 02/2016 

+ Đợt 2: 01/6/2016 

+ Đợt 3: 15/9/2016 

+ Đợt 4: 25/11/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có ký 

túc xá cho học sinh ở xa.  

200 0 

Tin học ứng dụng 01 100 
80 

0 
0 

20 0 

Tài chính - Ngân hàng 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 100 
80 

0 
0 

20 0 

Hành chính văn thư 04 300 
250 

0 
0 

50 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 05 50 
50 

0 
0 

0 0 

Văn thư lưu trữ 06 200 
150 

0 
0 

50 0 

Thư viện – Thiết bị trường học 07 300 
280 

0 
0 

20 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 08 300 
280 

0 
0 

20 0 

Pháp luật 09 600 
580 

0 
0 

20 0 

4 Trường  Trung cấp Công nghệ & 

Quản trị kinh doanh Hà Nội 

Mã trường: 0107 

 

150 150 50 50 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS; THPT (hoặc 

tương đương). 

* Hệ Chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: Tháng 2/2016 

- Ngày xét tuyển: 

mailto:tc-cnqtdongdo@hanoiedu.vn
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Địa chỉ: 85, Lương Định Của, Phương 

Mai, Đống Đa, Hà Nội  

Tel: (04) 3 852 2231; 3 785 6424 

Website: www.cta.edu.vn 

0 0 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

trung bình năm học lớp 12 học 

bạ THPT và tương đương.  

     + Đợt 1: 15/10/2016 

     + Đợt 2: 15/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Toàn 

quốc 

* Hệ VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: Tháng 02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/10/2016 

     + Đợt 2: 15/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Toàn 

quốc 

 

Kế toán doanh nghiệp    01   30 
30 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 02 30 
30 

0 
0 

0 0 

Tài chính – Ngân hàng 03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Điện tử  viễn thông 04 30 
30 

25 
25 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 05 30 
30 

25 
25 

0 0 

5 Trường Trung cấp Công nghiệp Hà Nội 

Mã trường: 0153 

(CS1:  Số 73, đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.  

Tel: (04) 3 6763 668 - (04) 3 6763 669) 

(CS2: Số 9, Phố Bùi Ngọc Dương, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội; Tel: (04) 6670 9645) 

Website: www.congnghiephanoi.edu.vn 

Email: tccongnghiephanoi@moet.edu.vn 

 

 

 

 
560 

210 

0 

0 
 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS; THPT (hoặc 

tương đương). 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Văn và điểm trung bình cộng 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

- Xét tuyển điểm trung bình 

cộng lớp 12 và điểm trung 

bình cộng thi tốt nghiệp THPT 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT). 

 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 02/2016. 

- Thời gian xét tuyển: Nhiều đợt 

trong năm 

- Khu vực tuyển sinh: Trong cả 

nước 

* Ghi chú:  
- Nhà trường có khu KTX cho 

học sinh ở xa 

350 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 80 
30  

0 

0 

50 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 02 80 
30  

0 

0 

50 0 

Công nghệ kỹ thuật ô tô-máy kéo 03 80 
30  

0 

0 

50 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 04 80 
30  

0 

0 

50 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 05 80 
30  

0 

0 

50 0 
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Công nghệ kỹ thuật thiết bị y tế 06 80 
30 

0 
0 

50 0 

Thương mại điện tử 07 80 
30 

0 
0 

50 0 

6 Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội 

Mã trường: 0108 

(Địa chỉ: Số 40 ngõ 20, đường Mỹ Đình, 

P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) 

Tel: (042) 2.186.572 

Website: www.tccongdong.edu.vn 

Email: tc-congdong@hanoiedu.vn 

Phân hiệu Trường Trung cấp Cộng 

đồng Hà Nội tại Lạng Sơn 

Địa chỉ: Đường Phú Lộc 4, Khối 6, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

Tel: (025) 3711993 

 

730 

 

 

 

730 

 

 

 0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS hoặc THPT và 

tương đương. 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm hai 

môn Toán, Văn trong học bạ 

năm lớp 12.  

- Tuyển học sinh đã tốt nghiệp 

từ TCCN trở lên. 

- Nhận hồ sơ từ: Tháng 02/2016 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/4/2016 

+ Đợt 2: 15/8/2016 

+ Đợt 3: 15/10/2016 

+ Đợt 4: 15/12/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

0 0 

Pháp luật 01 135 
135 

0 
0 

0 0 

Sư phạm mầm non 02 320 
320 

0 
0 

0 0 

Tiếng Anh 03 25 
25 

0 
0 

0 0 

Tiếng Hàn Quốc 04 25 
25 

0 
0 

0 0 

Tiếng Nhật 05 25 
25 

0 
0 

0 0 

Tiếng Trung Quốc 06 25 
25 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 07 30 
30 

0 
0 

0 0 

mailto:tc-congdong@hanoiedu.vn
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Kế toán doanh nghiệp 08 30 
30 

0 
0 

0 0 

Hệ thống thông tin văn phòng 09 30 
30 

0 
0 

0 0 

Chăn nuôi thú y 10 30 
30 

0 
0 

0 0 

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 11 25 
25 

0 
0 

0 0 

Nuôi trồng thủy sản 12 30 
30 

0 
0 

0 0 

7 Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội  

Mã trường: 0190 

Địa chỉ: 54A1, Vũ Trọng Phụng, Thanh 

Xuân, Hà Nội) 

Tel: (04) 35.400.926 

Website: caodangcongthuonghanoi.com 

Email: tccongthuong@yahoo.com 

 450 

150 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc 

THPT và tương đương. 

- Tiêu chí xét tuyển: 

Xét tuyển học bạ hai môn 

Toán, Lý lớp 12 (dành cho  

đối tượng thí sinh tốt nghiệp 

THPT hoặc thí sinh đã học 

xong chương trình THPT 

nhưng thi trượt tốt nghiệp) 

hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THCS) 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 02/2016 

đến 28/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: Từ 01/4 

đến 20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: trong cả 

nước 

* Ghi chú:  

Nhà trường dành 30 chỉ tiêu 

trong tổng số chỉ tiêu được giao 

để đào tạo miễn phí 100% học 

phí cho các đối tượng nghèo, 

theo thứ tự ưu tiên: Con gia đình 

chính sách nghèo, con dân tộc 

nghèo, con hộ nghèo. 

300 0 

Tin học ứng dụng 01 100 
30 

0 
0 

70 0 

Tài chính ngân hàng  02 60 
30 

0 
0 

30 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 100 
30 

0 
0 

70 0 

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 04 30 
10 

0 
0 

20 0 

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp 05 30 
10 

0 
0 

20 0 

Quản lý Công trình đô thị 06 30 
10 

0 
0 

20 0 

Quản lý doanh nghiệp 07 100 30 0 0 

mailto:tccongthuong@yahoo.com
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70 0 

8 Trường Trung cấp Dược Hà Nội 

Mã trường: 0110 

(Văn Trì, Minh Kha, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội);    Tel: (04) 3 763 8724 

Website: duochanoi.net 

Email: hanhchinhduoc@gmail.com 

 2200 

2200 

0 

0 

  

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy  

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 

tốt nghiệp THPT và tương 

đương. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ 

thể. 

 

- Nhận hồ sơ:  Từ  tháng 02/2016 

÷ 30/11/2016 

- Xét tuyển: Từ tháng 3 ÷ 20/12/ 

2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 01 2200 

2200 

0 

0 

0 0 

9 Trường Trung cấp Công nghệ Bách 

khoa Hà Nội 

Mã trường: 0111 

( Số 5, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ 

Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 796 0505  

 

650 

450 

0 

0 - Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc 

THPT và tương đương. 

- Tiêu chí tuyển: 

Xét tuyển căn cứ điểm tổng 

kết lớp 12 (đối với thí sinh tốt 

nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (đối 

với thí sinh tốt nghiệp THCS)  

Cụ thể: 

- Các ngành  01, 08 xét tuyển 

điểm 2 môn Toán, Lý 

   + Ngành 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 09, 10: xét tuyển điểm 2 

môn Toán, Văn. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận hồ sơ từ:  01/02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 25/3/2016 

     + Đợt 2: 25/6/2016 

     + Đợt 3: 25/9/2016 

      + Đợt 4: 18/12/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước 

 

* Ghi chú: 

- Mọi thông tin chi tiết có đăng 

tải tại website: 

www.bachkhoahanoi.edu.vn 

200 0 

Quản trị mạng máy tính 01 40 
30 

0 
0 

10 0 

Tiếng Hàn Quốc 02 300 
250 

0 
0 

50 0 

Tiếng Nhật 03 100 
80 

0 
0 

20 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 30 
20 

0 
0 

10 0 

Tài chính ngân hàng 05 30 
20 

0 
0 

10 0 

Quản lý nhà đất 06 30 
10 

0 
0 

20 0 

Bán hàng siêu thị 07 30 
10 

0 
0 

20 0 

http://www.bachkhoahanoi.edu.vn/
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Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông 08 30 
10 

0 
0 

20 0 

Công nghệ chế biến và bảo quản thực 

phẩm 
09 30 

10 
0 

0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật phát thanh truyền 

hình 
10 30 

10 
0 

0 

20 0 

10 Trường Trung cấp Giao thông Vận tải  

Hà Nội 

Mã trường: 0122 

(Tòa nhà H, đường Hàm Nghi, Mỹ Đình 

1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) 

Website: gtvthanoi.edu.vn 

Email: tuvan@gtvthanoi.edu.vn 

 

 

 

250 

200 

0 

0 
- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 

sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc 

THPT và tương đương. 

- Tiêu chí xét tuyển: 

Xét tuyển theo điểm môn học 

trên học bạ THPT hoặc THCS 

tuỳ theo đối tượng dự tuyển: 

 + Ngành 01, 02: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Lý. 

 + Ngành 03: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Văn. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02 ÷ 

25/11/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/02/2016 

+ Đợt 2: 01/6/2016 

+ Đợt 3: 15/9/2016 

+ Đợt 4: 25/11/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

50 

 

 

0 

Xây dựng cầu đường bộ 01 100 
80 

0 
0 

20 0 

Tin học ứng dụng 02 50 
40 

0 
0 

10 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 100 
80 

0 
0 

20 0 

11 Trường Trung cấp Kinh tế - Công 

nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Mã trường: 0112 

(Số 6, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà 

Nội);    Tel: (04) 3 754 5431 

Website: nbk.edu.vn 

Email: tc-ktcnnbkhiem@hanoiedu.vn 

 

 

300 

150 

0 

0 

* Hình thức đào tạo chính 

quy: 

- Tiêu chí xét tuyển: 

+ Hệ THPT: Điểm tổng kết 

môn Văn, Toán lớp 12 

+ Hệ THCS: Điểm tổng kết 

môn Văn, Toán lớp 9 

- Nhận hồ sơ:  

       Từ 31/5  20/10/2016 

- Ngày xét tuyển: 

  + Đợt 1: 20/8/2016 

  + Đợt 2: 20/9/2016 

  + Đợt 3: 30/10/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

150 0 

 Kế toán doanh nghiệp 01 100 
50 

0 
0 

50 0 

Tin học ứng dụng 02 100 
50 

0 
0 

50 0 

mailto:tc-ktcnnbkhiem@hanoiedu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
0
9
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kỹ thuật chế biến món ăn 03 100 
50 

0 
0 

50 0 

12 Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch  

Hoa sữa 

Mã trường: 0123 

(Số 1118 đường đê Nguyễn Khoái, Lĩnh  

Nam, Hoàng  Mai, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 644 18 39 – 043 643 47 31 

Website:www.hoasuaschool.edu.vn 

 

350 

350 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT, đã hoàn thành 

chương trình 12 nhưng trượt 

tốt nghiệp. 

-  Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

điểm theo học bạ môn Toán 

và Văn cả năm lớp 12. 

- Nhận hồ sơ từ: 10/02 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

       Từ 02/3÷ 15/12/2016 

-  Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú:  
- 100% học sinh sau khi tốt 

nghiệp được nhà trường giới 

thiệu việc làm miễn phí. 

- Nhà trường có Kí túc xá cho 

học sinh. 

- Nhà trường liên tục mở các lớp 

ngắn hạn từ tháng 3, 6 cho đến 

tháng 12. 

0 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 01 250 
250 

0 
0 

0 0 

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch 

vụ ăn uống 
02 100 

100 

0 

0 

0 0 

13 

 

Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội 

Mã trường: 0114 

(Số 102 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 829 3186 

Website: www.htpp://hnce.edu.vn 

Email: tc-kinhte@hanoiedu.vn 

 

650 

450 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS, THPT 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

Toán, Văn học bạ năm cuối 

cấp. 

- Nhận hồ sơ:  

       Từ 01/5 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

       Từ  01/6 ÷ 15/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Toàn 

quốc. 

200 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp 01 70 
70 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 510 
340 

0 
0 

170 0 

Tài chính – Ngân hàng 03 70 
40 

0 
0 

30 0 

14 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 

Ba Đình 

Mã trường: 0115 

(Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, xã Tiền 

Phong, Mê Linh, Hà Nội 

Tel: 04 6 292 7155 

 

300 

150 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Tiêu chí tuyển: Xét học lực 

- Nhận hồ sơ:  

      Từ  01 /02 ÷ 15 /12/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: Từ  15/02 ÷ 30/02/2016 

+ Đợt 2: Từ 01/3 ÷ 30/9/2016 

+ Đợt 3: Từ 01/10 ÷ 20/12/2016 
150 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
1
0
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Website: ktktbadinh.edu.com 

Email: ktktbadinh@yahoo.com 

điểm trung bình hai môn: 

Toán, Lý hoặc Toán, Văn lớp 

9 và lớp 12 

 

Kế toán doanh nghiệp 01  30 
 15 

0 
0 

15 0 

Tin học ứng dụng  02 30 
15 

0 
0 

15 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí  03 30 
15 

0 
0 

15 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 04   30 
15 

0 
0 

15 0 

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông  05 30 
15 

0 
0 

15 0 

Công nghệ may và thời trang 06 30 
15 

0 
0 

15 0 

Hành chính văn thư 07 40 
20 

0 
0 

20 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn  08 40 
20 

0 
0 

20 0 

Nghiệp vụ  nhà hàng khách sạn 09 40 
20 

0 
0 

20 0 

15 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật  

Bắc Thăng Long 

Mã trường: 0116 

(Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 881 2431 

Website:btl.edu.vn 

Email: TC-Bacthlong@hanoiedu.vn 

 

1010 

651 

0 

0 

 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh và tiêu 

chí xét tuyển: 

+ Hệ 1 năm: Xét bằng tốt 

nghiệp Trung cấp, hoặc Cao 

đẳng, hoặc Đại học (khác 

ngành); xét bằng tốt nghiệp 

nghề cùng ngành có thời gian 

đào tạo từ 1 năm trở lên và 

bằng tốt nghiệp THPT 

 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 2/2016 

đến hết tháng 11/2016 

- Xét tuyển liên tục: bắt đầu từ 

tháng 2/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh hộ khẩu Hà Nội và các tỉnh 

* Ghi chú: người học được 

hưởng các quyền lợi sau: 

+  Khả năng  liên thông lên CĐ, 

ĐH sau khi tốt nghiệp TCCN. 

+ Cơ hội việc làm ngay sau khi 

359 0 

Tin học ứng dụng 01 27 
2 

0 
0 

25 0 

Quản trị mạng máy tinh 02 26 
16 

0 
0 

10 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
1
1
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính 03 26 
16 

0 
0 + Hệ 2 năm: Xét bằng tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. (Đối với học sinh đã 

học hết lớp 12 chưa tốt nghiệp 

THPT thì xét học bạ THPT và 

bằng tốt nghiệp THCS) 

+ Hệ 3 năm: Xét bằng tốt 

nghiệp THCS hoặc tương 

đương. 

nhập học. 

+ Được xem xét miễn giảm học 

phí đối với những học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn. 

+ Học sinh là đối tượng chính 

sách được hưởng chế độ ưu đãi 

theo quy định của nhà nước. 

 

10 0 

Côg nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông 04 28 
15 

0 
0 

13 0 

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông 05 25 
25 

0 
0 

0 0 

Điện tử công nghiệp và dân dụng 06 60 
15 

0 
0 

45 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 07 80 
30 

0 
0 

50 0 

Hành chính văn phòng 08 40 
10 

0 
0 

30 0 

Tài chính -  Ngân hàng 09 25 
25 

0 
0 

0 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp 10 25 
25 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 11 65 
50 

0 
0 

15 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 12 65 
50 

0 
0 

15 0 

Hướng dẫn du lịch 13 30 
5 

0 
0 

25 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 14 30 
25 

0 
0 

5 0 

Kinh doanh thương mại – dịch vụ 15 60 
45 

0 
0 

15 0 

Pháp luật 16 45 
25 

0 
0 

20 0 

Tiếng Anh 17 25 
25 

0 
0 

0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
1
2
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Thư viện thiết bị trường học 18 77 
77 

0 
0 

0 0 

Hành chính văn thư 19 25 
20 

0 
0 

5 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 20 25 
25 

0 
0 

0 0 

Quản lý và bán hàng siêu thị 21 50 
35 

0 
0 

15 0 

Công nghệ hàn 22 55 
45 

0 
0 

10 0 

Công nghệ Spa dưỡng sinh 23 45 
15 

0 
0 

30 0 

Tiếng Nhật 24 51 
30 

0 
0 

21 0 

16 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Dược Hà Nội 

Mã trường: 0117 

(55/29 Khương Hạ, Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội) 

Tel: (04) 3.557.5689 

Website: ktcnhn.edu.vn 

Email: tc-ktktcnhanoi@hanoiedu.vn 

 

600 

600 

0 

0 

*  Hệ trung cấp chính quy 2 

năm: 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương 

- Tiêu chí tuyển: Xét bằng tốt 

nghiệp và học bạ THPT 

*  Hệ trung cấp chính quy 1 

năm (chuyển đổi văn bằng 2 

Dược sĩ trung cấp) 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp TC nghề, TCCN và 

các bậc học cao hơn 

- Tiêu chí  tuyển: Xét học bạ 

THPT, văn bằng và bảng điểm 

TC nghề, TCCN, Cao đẳng, 

Đại học 

- Nhận hồ sơ từ tháng 02/2016 

- Ngày xét tuyển  

     + Đợt 1: 15/3/2016 

     + Đợt 2: 20/6/2016 

     + Đợt 3: 20/8/2016 

     + Đợt 4: 20/9/2016 

     + Đợt 5: 20/10/2016 

     + Đợt 6: 15/11/2016 

     + Đợt 7: 10/12/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú: Trường liên hệ chỗ 

ở cho học sinh 

 

0 0 

Dược sĩ trung cấp 01 350 
350 

0 
0 

0 0 

Xây dựng cầu đường 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 05 50 
50 

0 
0 

0 0 

mailto:tc-ktktcnhanoi@hanoiedu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
1
3
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tài chính - Ngân hàng 06 50 
50 

0 
0 

0 0 

17 Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật 

Đa ngành Sóc Sơn 

Mã trường: 0152 

(Đường 131, Đạc Tài, Mai Đình, Sóc 

Sơn, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 582 4599 

Website: http://www.dnss.edu.vn 

Email: tcdanganhsocson@hanoi.edu.vn 

 

510 

225 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh:  

   + Tốt nghiệp THPT, BT 

THPT hoặc tương đương. 

   + Tốt nghiệp THCS hoặc 

tương đương. 

Thông tin chi tiết liên hệ với 

trường. 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

tổng kết lớp 9 (THCS) và lớp 

12 (THPT) hai môn Toán, Vật 

Lý hoặc Toán Hóa. 

- Nhận hồ sơ: 

 + Đợt 1: Từ 01/3 ÷ 31/5/2016 

 + Đợt 2: Từ 15/6 ÷ 31/8/2016 

 + Đợt 3: Từ 15/9 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

 + Đợt 1: Từ 01/6 ÷ 14/6/2016 

 + Đợt 2: Từ 01/9 ÷ 14/9/2016 

 + Đợt 3: Từ 01/12 ÷20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

285 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 01 70 
20 

0 
0 

50 0 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thực phẩm 
02 70 

40 
0 

0 

30 0 

Công nghệ Hàn 03 35 
15 

0 
0 

20 0 

Chăn nuôi – Thú y 04 30 
15 

0 
0 

15 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 05 120 
50 

0 
0 

70 0 

Điện tử dân dụng 06 35 
15 

0 
0 

20 0 

Kế toán doanh nghiệp 07 40 
20 

0 
0 

20 0 

Tin học ứng dụng 08 40 
15 

0 
0 

25 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 09 30 
15 

0 
0 

15 0 

Quản trị mạng 10 40 
20 

0 
0 

20 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
1
4
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

18 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 

Hà Nội I 

Mã trường: 0119 

Địa chỉ: 54 Vũ Trọng Phụng, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội 

Tel: (04) 3 557 1223 -  3 557 1224 

Website:KTKTHN1.edu.vn 

Email: TruongKTKTHN1@vnn.vn 

 

600 

430 

0 

0 

  

 

 

- Các ngành 01÷11: Xét tuyển 

môn Toán, Lý lớp 12 dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THPT, 

học hết lớp 12 chưa tốt nghiệp 

hoặc lớp 9 dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THCS 

- Ngành 12: Xét tuyển môn 

Toán, Văn lớp 12 dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THPT. 

 

 

 

 

 

 

- Nhận hồ sơ từ: 14/3/2016 

- Ngày xét tuyển  

               Đợt 1: 20/7/2016 

               Đợt 2: 22/8/2016 

               Đợt 3: 4/10/2016 

- Tuyển thí sinh hộ khẩu Hà Nội 

và các tỉnh khác 

* Ghi chú:  
- Trường liên hệ chỗ ở cho học 

sinh tự thuê. 

- Có bến xe Bus ngay cổng 

trường tiện đi lại. 

170 0 

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 01 60 
30 

0 
0 

30 0 

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử 02 70 
40 

0 
0 

30 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 03 70 
40 

0 
0 

30 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 120 
60 

0 
0 

60 0 

Thư ký văn phòng 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Hành chính văn thư 06 30 
30 

0 
0 

0 0 

Tài chính ngân hàng 07 30 
30 

0 
0 

0 0 

Thiết bị trường học 08 30 
30 

0 
0 

0 0 

Pháp luật 09 30 
30 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 10 30 
30 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 11 50 
30 

0 
0 

20 0 

Sư phạm mầm non 12 50 
50 

0 
0 

0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
1
5
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

19 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 

 Phan Chu Trinh 

Mã trường: 0120 

(Địa chỉ: 101, Tô Vĩnh Diện, Thanh 

Xuân, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 556 553 

Email:trungcapphanchutrinh@gmail.com 

 

200 

120 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy  

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 

hoàn thành chương trình 

THPT hoặc tốt nghiệp THCS. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ 

thể. 

- Nhận hồ sơ:   

Từ tháng 02/2016 ÷ 19/12/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

 + Đợt 1: 28/02/2016 

 + Các đợt tiếp theo:  Vào ngày 

20 hàng tháng cho đến hết chỉ 

tiêu 

 + Nhập học liên tục từ 20 hàng 

tháng cho đến hết chỉ tiêu  

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

80 0 

Quản lý doanh nghiệp 01 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp 02 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 50 
30 

0 
0 

20 0 

Tin học ứng dụng 04 50 
30 

0 
0 

20 0 

20 Trường Trung cấp  Quang Trung 

Mã trường: 0121 

(Địa chỉ: Tổ 14, Phúc Đồng, Long Biên, 

TP Hà Nội) 

Tel: (04) 3 875 2265; (04) 3 875 2376 

Website: www.qtc.edu.vn 

Email: tc-ktktqtrung@hanoiedu.vn 

 

300 

190 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

tổng kết hai môn Toán, Văn 

lớp 12 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THPT hoặc đã học 

xong THPT nhưng trượt tốt 

nghiệp) và lớp 9 (dành cho 

học sinh tốt nghiệp trung học 

cơ sở). 

- Nhận hồ sơ:  

    Từ 01/4÷30/11/2016 

- Ngày xét tuyển: 

   + Đợt 1: 20/8/2016 

   + Đợt 2: 20/9/2016 

   + Đợt 3: 18/12/2016 

-  Tuyển sinh trong cả nước 

*Ghi chú: Nhà trường có chỗ ở 

trong KTX cho học sinh ở xa. 

110 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 01 60 
30 

0 
0 

30 0 

Tin học ứng dụng 02 40 
20 

0 
0 

20 0 

Điện tử công nghiệp và dân dụng  03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 05 40 
20 

0 
0 

20 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Thư ký văn phòng 06 30 
20 

0 
0 

10 0 

Thiết kế kiến trúc 07 20 
20 

0 
0 

0 0 

Kinh doanh thương mại – dịch vụ 08 30 
20 

0 
0 

10 0 

21 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Thăng Long 

Mã trường: 0123 

(290, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.) 

Tel: (04) 6 275 51416; 6 275 5286 

Website:trungcapkinhte.vn 

Email: tcthanglong1@gmail.com 

 

350 

175 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS, THPT và 

tương đương hoặc đã hoàn 

thành chương trình lớp 12 

nhưng chưa tốt nghiệp. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ 

thể. 

- Nhận hồ sơ:  

      Từ  15/02÷16/12/2016 

- Thời gian xét tuyển và nhập 

học: Xét tuyển và nhập học liên 

tục và nhiều đợt trong năm. 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

* Ghi chú: 

-  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và 

nhập học:  Phòng 201 nhà C, số 

290  Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04. 62755146 

- Có chế độ miễn giảm học phí, 

chế độ ưu tiên cho con em gia 

đình chính sách. 

 

175 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 80 
40 

0 
0 

40 0 

Tin học ứng dụng 02 70 
35 

0 
0 

35 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 03 60 
30 

0 
0 

30 0 

Quản lý doanh nghiệp 04 50 
25 

0 
0 

25 0 

Công nghệ May thời tramg 05 50 
25 

0 
0 

25 0 

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thực phẩm 
06 40 

20 
0 

0 

20 0 

22 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 

Thương mại 

Mã trường: 0124 

(Địa chỉ: 347 Đội Cấn, P.Liễu Giai, 

Q.Ba Đình, Hà Nội) 

 

450 
85 

0 
0 

* Đối với thí sinh tốt nghiệp 

THCS, THPT: 

- Ngành 01, 04: Xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Lý hoặc Toán, Văn lớp cuối 

- Nhận hồ sơ:  

     Từ 01/02 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/7/2016 

+ Đợt 2: 05/9/2016 365 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tel: (04) 2 260 0036 

Website: kinhtethuongmai.edu.vn 

Email: tc-ktktthuongmai@hanoiedu.vn 

 

cấp hoặc điểm thi TN THCS, 

THPT, THBT (tuỳ theo đối 

tượng dự tuyển) 

- Ngành 02, 03, 05: Xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Lý hoặc Toán, Anh lớp cuối 

cấp hoặc điểm thi TN THCS, 

THPT, THBT (tuỳ theo đối 

tượng dự tuyển) 

* Đối với thí sinh đã tốt 

nghiệp TC nghề, CĐ nghề, 

TCCN, CĐ, ĐH, sau ĐH: Xét 

tuyển kết quả học tập hoặc 

điểm thi TN THPT, THCS 

của thí sinh. 

+ Đợt 3: 14/10/2016 

+ Đợt 4: 15/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: cả nước 

* Ghi chú: 

Nhà trường phối hợp với 

TTGTVL Thanh niên Trung 

ương Đoàn để tư vấn và giới 

thiệu việc làm cho học sinh  

trong khi học và sau khi Tốt 

nghiệp ra trường. 

Kế toán doanh nghiệp 01 60 
20 

0 
0 

40 0 

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 02 80 
20 

0 
0 

60 0 

Tin học ứng dụng 03 90 
20 

0 
0 

70 0 

Tài chính Ngân hàng 04 20 
05 

0 
0 

15 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 05 200 
20 

0 
0 

180 0 

23 Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật 

Thương Mại Hà Nội 

Mã trường: 0102 

(Địa chỉ: Số 11, Phú Thứ, Tây Mỗ, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội) 

Tel: (043) 7 648 550 

Website: thuongmaihanoi.edu.vn 

Email: tc-cnanhxtanh@hanoiedu.vn 

 

 

500 

340 

0 

0 
 

 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh 

+  Hệ 2 năm: Đã tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương. 

+ Hệ 2 năm 3 tháng: 

Đã hoàn thành chương trình 

lớp 12 

+ Hệ 3 năm: Đã tốt nghiệp 

THCS 

- Tiêu chí tuyển: Xét Bằng tốt 

nghiệp THPT hoặc THCS tùy 

đối tượng dự tuyển. 

 

 

 

 

 

- Nhận hồ sơ:  

    Từ 05/3÷30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: Từ 

15/4/2016 đến 15/12/2016. 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

160 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 150 
130 

0 
0 

20 0 

Tài chính-Ngân hàng 02 50 
30 

0 
0 

20 0 

Tin học ứng dụng 03 50 
30 

0 
0 

20 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 04 100 
70 

0 
0 

30 0 

mailto:tc-ktktthuongmai@hanoiedu.vn
mailto:tc-cnanhxtanh@hanoiedu.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Hướng dẫn du lịch 05 50 
30 

0 
0 

20 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 100 
50 

0 
0 

50 0 

24 Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính 

Hà Nội 

Mã trường: 0125 

(Số 65, QL 6A, Phường Phú Lãm, Quận 

Hà Đông, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 3821 791 

Website: http: HEFC.edu.vn 

Email: tc-kttchanoi@hanoi.edu.vn 

 

600 

150 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT; đã hoàn thành 

chương trình THPT nhưng 

chưa tốt nghiệp hoặc tốt 

nghiệp THCS. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

bằng tốt nghiệp THPT hoặc 

chứng nhận học hết chương 

trình THPT nhưng chưa tốt 

nghiệp hoặc tốt nghiệp THCS. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

       Từ 01/02 ÷  20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển 

sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có ký 

túc xá khép kín và miễn tiền ở 

cho học sinh ở xa. 

450  0 

Kế toán doanh nghiệp 01 400 
100 

0 
0 

300 0 

Tài chính - Ngân hàng 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Pháp luật 03   100 
0 

0 
0 

100 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 04 50 
0 

0 
0 

50 0 

25 Trường Trung cấp Kinh tế Tài nguyên 

và Môi trường 

Mã trường: 0126 

(Nhà E, Trường Đại học sân khấu Điện 

Ảnh, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) 

Tel: (04) 6 269 6242; 6 269 3288; 6 287 3134  

Website: Http://www.enre.edu.vn 

Email: Ktm@Hanoiedu.vn 

 

 

600 

360 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: 

 + Hệ 1 năm: Tốt nghiệp 

TCCN, TCN trở lên. 

 + Hệ 2 năm: Tốt nghiệp THPT 

+ Hệ 3 năm: Tốt nghiệp THCS 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

học bạ lớp 12 dành cho học 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc đã 

học xong THPT nhưng chưa 

có bằng tốt nghiệp. 

 

 

- Nhận hồ sơ:  Từ 01/3/2016 

- Ngày xét tuyển: 

      + Đợt 1: 06/7/2016 

      + Đợt 2: 05/9/2016 

      + Đợt 3: 09/10/2016 

      + Đợt 4: 08/11/2016 

      + Đợt 5: 20/12/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước 

 * Ghi chú:  

- Nhà trường liên tục tuyển sinh 

240 0 

Công nghệ kỹ thuật môi trường 01 50 
30 

0 
0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật Trắc địa 02 50 30 0 0 

mailto:Ktm@Hanoiedu.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0  các lớp văn bằng 2 (học 1 năm) 

đối với học sinh  đã tốt nghiệp 

Trung cấp nghề, Trung cấp 

chuyên nghiệp trở lên. 

- Nhà trường liên tục tổ chức 

các khóa đào tạo ngắn hạn các 

chuyên ngành trên 

- Ưu tiên giới thiệu KTX cho 

học sinh đăng ký sớm. 

Quản lý đất đai 03 50 
30 

0 
0 

20 0 

Quản lý và bán hàng siêu thị 04 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kế toán doanh nghiệp 05 50 
30 

0 
0 

20 0 

Quản trị mạng 06 50 
30 

0 
0 

20 0 

Khí tượng 07 50 
30 

0 
0 

20 0 

Thủy văn 08 50 
30 

0 
0 

20 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 09 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 10 50 
30 

0 
0 

20 0 

Pháp luật 11 50 
30 

0 
0 

20 0 

Chăn nuôi- Thú y 12 50 
30 

0 
0 

20 0 

26 Trường Trung cấp Kỹ thuật Công 

nghệ Lê Quý Đôn 

Mã trường: 0155 

(Địa chỉ: Số 1 Xa La, Hà Đông, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 340 0400 

Email: Tc-lequydon@hanoiedu.vn 

 

380 
230 

0 
0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tương tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THCS, THPT hoặc 

tương đương. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ 

thể. 

 

- Nhận hồ sơ:  

       Từ 10/6 ÷ 20/9/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

       Từ 10/7÷ 10/10/2016 

- Khu vực tuyển sinh:Cả nước. 

 

150 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 100 
50 

0 
0 

50 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí   02 100 50 0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 

Tin học ứng dụng  03 80 
50 

0 
0 

30 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 04 100 
80 

0 
0 

20 0 

27 Trường Trung cấp Kỹ thuật Đa Ngành 

 Hà Nội 

Mã trường: 0127 

(Số 58, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, 

Hà Nội);   Fax: (04) 62671445 

Tel: (04) 6.267.1446, 6.267.1442; 0989 642 159  

Website: www.danganhhanoi.edu.vn 

Email: truongtcktdnhn@gmail.com 

 

200 

110 

0 

0 
- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS; Đã học hết 

chương trình THPT trượt tốt 

nghiệp; Tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01, 02: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Văn theo 

học bạ THPT hoặc THCS 

+ Ngành 03: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Hóa theo học 

bạ THPT hoặc THCS 

+ Ngành 04, 05, 06: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Lý theo 

học bạ THPT hoặc THCS 

- Nhận hồ sơ và xét tuyển: 

+ Đợt 1: 25/3 ÷ 30/6/2016 

+ Đợt 2: 01/7 ÷ 30/9/2016 

+ Đợt 3: 01/10 ÷ 18/12/2016 

- Tuyển sinh trên toàn quốc. 

90 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 40 
20 

0 
0 

20 0 

Pháp luật 02 50 
30 

0 
0 

20 0 

Công nghệ sinh học 03 20 
10 

0 
0 

10 0 

Tin học ứng dụng 04 30 
20 

0 
0 

10 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 05 20 
10 

0 
0 

10 0 

Điện tử công nghiệp và dân dụng 06 40 
20 

0 
0 

20 0 

28 Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học 

Hà Nội - ESTIH 

Mã trường: 0128 

(73 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà 

Nội); Tel: (04) 3 835 7388  3 773 8803 

Website: www.estih.edu.vn 

 

340 

230 

0 

0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Lý lớp 12 

theo học bạ (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THPT, bổ túc 

THPT hoặc đã học xong 

THPT nhưng chưa tốt nghiệp) 

 

- Nhận hồ sơ: 05/5  01/12/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 04/8/2016 

+ Đợt 2: 04/9/2016 110 0 

http://www.estih.edu.vn/


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Email: tc-estih@hanoiedu.vn hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THCS); 

- Ngành 04, 05, 06, 07: Xét 

tuyển điểm hai môn Toán, 

Văn lớp 12 theo học bạ (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THPT, 

bổ túc THPT hoặc đã học 

xong THPT nhưng chưa tốt 

nghiệp) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

+ Đợt 3: 06/10/2016 

+ Đợt 4: 05/11/2016 

+ Đợt 5: 02/12/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước 

- Liên hệ với nhà trường để biết 

thêm thông tin. 

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 01 60 
40 

0 
0 

20 0 

Tin học ứng dụng 02 60 
30 

0 
0 

30 0 

Quản trị mạng máy tính 03 60 
30 

0 
0 

30 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 60 
30 

0 
0 

30 0 

Tài chính - Ngân hàng 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Thư viện 06 30 
30 

0 
0 

0 0 

Thư viện - Thiết bị trường học 07 40 
40 

0 
0 

0 0 

29 Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược 

Hà Nội 

Mã trường: 0129 

(Số 10, ngõ 4, Phố Xốm, Phú Lãm, Hà 

Đông, Hà Nội);  Tel: (04) 2 348 5485 

Website: http://www.yduochanoi.edu.vn 

http://www.yduochanoi.vn  

Email: yduochanoi@gmail.com 

 

 

1200 

1200 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 

hoàn thành chương trình 

THPT, bổ túc THPT hoặc 

tương đương. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

nhà trường để biết thêm chi 

tiết. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3/2016 

- Xét tuyển nhiều đợt trong năm, 

thí sinh liên hệ trực tiếp với 

trường để biết thêm thông tin 

chi tiết. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

Ghi chú:  

- Ngành 01 có chỉ tiêu đào tạo 

các đối tượng đã tốt nghiệp sơ 

cấp Dược có thời gian công tác 

từ 01 năm trở lên, các đối tượng 

đã tốt nghiệp TCCN nhóm 

ngành sức khỏe và các đối 

tượng đã tốt nghiệp TCCN 

nhóm ngành khác. 

- Ngành 03 có chỉ tiêu đào tạo 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 01 400 
400 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 02 200 
200 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 03 400 
400 

0 
0 

0 0 

http://www.yduochanoi.edu.vn/
http://www.yduochanoi.vn/
mailto:yduochanoi@gmail.com
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Y sỹ Y học cổ truyền 04 100 
100 

0 
0 các đối tượng đã tốt nghiệp 

TCCN nhóm ngành sức khỏe và 

các đối tượng đã tốt nghiệp 

TCCN nhóm ngành khác. 

- Nhà trường có lớp dành cho các 

đối tượng chưa tốt nghiệp THPT. 

0 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 05 100 
100 

0 
0 

0 0 

30 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Công nghệ và Môi trường Hà Nội 

Mã trường: 0130 

(30 A Vũ Hữu – Thanh xuân Bắc – Hà Nội) 

Tel: (04) 3 854 4913 

Website: htec.edu.com.vn. 

Email: cdcongnghemoitruong@htec.edu.vn. 

 

650 

390 

100 

100 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc THCS. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

nhà trường để biết thêm chi 

tiết 

- Nhận hồ sơ:  

    Từ 01/6 ÷ 18/12/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

     Từ 1/7 ÷ 20/12/2016. 

- Khu vực tuyển: Hà Nội và các 

tỉnh lân cận. 

260 0 

Chăn nuôi thú y 01 150 
70 

50 
50 

80 0 

Cơ khí nông nghiệp 
02 

 
100 

50 
0 

0 

50 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 150 
70 

0 
0 

80 0 

Quản lý đất đai 04 100 
100 

0 
0 

0 0 

Quản lý doanh nghiệp 05 50 
50 

0 
0 

0 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 06 100 
50 

50 
50 

50 0 

31 Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo 

– Nhà trẻ Hà Nội 

Mã trường: 0131 

(Địa chỉ: 31 Khương Hạ, Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 559 7892 

Website: tcspmgnthn.edu.vn 

Email: tc-mgnhatre@hanoiedu.vn 

 

 

1520 

 

152

0 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

 - Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Tiêu chí  tuyển:  Xét kết quả 

học tập lớp 12 và kết quả thi 

tốt nghiệp THPT 

- Ngành 01 có 320 chỉ tiêu chính 

quy được cấp ngân sách Nhà nước: 

 + Nhận hồ sơ: 18/7 ÷ 23/8/2016 

 + Tuyển thí sinh có hộ khẩu Hà Nội  

- Ngành 01 có 250 chỉ tiêu chính 

quy đào tạo văn bằng 2: 

 + Nhận hồ sơ từ tháng 03 đến 

15/12/2016 

0 0 

mailto:tc-mgnhatre@hanoiedu.vn
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 + Ngành 01 có sơ tuyển khả 

năng sư phạm 

+ Ngành 03 có sơ tuyển năng 

khiếu. 

 + Tuyển nhiều đợt, học sinh 

toàn quốc. 

 + Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp trung 

cấp, cao đẳng các ngành khác. 

- Ngành 01 có 850 chỉ tiêu chính 

quy ngoài ngân sách Nhà nước: 

 + Nhận hồ sơ và xét tuyển nhiều 

đợt từ tháng 03 ÷12/2016. 

 + Tuyển thí sinh toàn quốc. 

- Ngành 02 và 03 có 100 chỉ tiêu 

được cấp ngân sách Nhà Nước: 

 + Nhận hồ sơ: 18/7 ÷ 23/8/2016. 

 + Tuyển thí sinh toàn quốc. 

Sư phạm mầm non 01 1420 
1420 

0 
0 

0 0 

Chăm sóc và hỗ trợ gia đình 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Văn hóa, văn nghệ quần chúng 03 
50 

 

50 

0 

0 

0 0 

32 Trường Trung cấp Thông tin truyền 

thông Hà Nội 

Mã trường: 0156 

(Địa chỉ:30 Trung Liệt, Đống Đa, Hà 

Nội.);   Tel: 043 3554745 

Website:himc.edu.vn 

Email:info@himc.edu.vn 

 

170 

170 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc BTVH. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ 

thể. 

- Đợt 1: 

+ Nhận hồ sơ:  

     Từ 01/3 ÷ 30/6/2016 

+ Xét tuyển:  

      Từ  01/7/÷30/7/2016 

- Đợt 2:  

+ Nhận hồ sơ:  

       Từ 01/8 ÷ 10/12/2016 

+ Xét tuyển:  

       Từ  01/12/÷20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Báo chí 01 70 
70 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Công nghệ phát thanh truyền hình 03 50 
50 

0 
0 

0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

33 Trường Trung cấp Tin học Tài chính 

Kế toán Hà Nội 

Mã trường: 0132 

(Số 18, Phố Nguyễn Cơ Thạch, Phường 

Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Tel: (04) 6 295 2366;  3 557 4658 

Website: taichinhketoanhanoi.edu.vn 

Email: tc-taichinhketoan@hanoiedu.vn 

 

300 

 

 

 

 

150 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy  

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS hoặc THPT và tương 

đương. Có tuyển đối tượng học 

sinh đã học xong THPT nhưng 

chưa có bằng tốt nghiệp. 

- Tiêu chí tuyển: Tất cả các 

ngành xét tuyển điểm hai môn 

Văn, Toán lớp 12 (dành cho 

học sinh tốt nghiệp THPT 

hoặc đã học xong THPT 

nhưng chưa có bằng tốt 

nghiệp) hoặc lớp 9 (dành cho 

học sinh tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 3/2016 

- Ngày xét tuyển :  

    + Đợt 1 : 05/8/2016 

    + Đợt 2 : 05/10/2016 

    + Đợt 3 : 05/12/2016 

- Tuyển thí sinh cả  nước 

- Trường có ký túc xá cho học 

sinh ở xa. 

150 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 100 
50 

0 
0 

50 0 

Công nghệ thông tin 02 100 
50 

0 
0 

50 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 03 100 
30 

0 
0 

50 0 

34 Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội 

Mã trường: 0133 

(Số 141, đường Chiến Thắng, Tân Triều, 

Thanh Trì - Hà Nội) 

Tel: (04) 3.854.4425 – Fax: 

(04)3.854.4425 

Website:www. TC-Tonghophanoi.edu.vn 

Email: Tc-ktktth@hanoiedu.vn 

 

 

3500 

3120 

0 

0 
- Ngành 01: Xét tuyển môn 

Toán, Văn lớp 12 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

BTVH - có kiểm tra năng 

khiếu, liên hệ với nhà trường 

để biết thêm chi tiết). 

- Ngành 02, 03, 08: Xét tuyển 

môn Văn, Sử lớp 12 (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THCS ). 

- Ngành 04, 07: Xét tuyển 

môn Toán, Văn lớp 12 (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc lớp 9) dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THCS ). 

- Ngành 05, 06,: Xét tuyển 

môn Toán, Lý lớp 12 (dành 

- Nhận hồ sơ: Từ 10/3/2016 

- Ngày xét tuyển: 

  + Đợt 1: 10/5/2016 

  + Đợt 2: 10/8/2016   

  + Đợt 3: 10/10/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

* Ghi chú:  

- Nhà trường có đội TNTN tìm 

nhà trọ cho những học sinh ở 

tỉnh xa về nhập học. 

- Nhà trường có tuyển đối tượng 

đã tốt nghiệp THCS (hệ 3 năm) 

hoặc đã học hết lớp 12 nhưng 

chưa tốt nghiệp THPT (BTVH) 

(hệ 2 năm 3 tháng ); 

- Ngành 01 dành 300 chỉ tiêu 

liên kết hệ chính quy: Nhận hồ 

sơ và xét tuyển nhiều đợt từ 

380 0 

Giáo dục mầm non 01 550 
400 

0 
0 

150 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 100 
70 

0 
0 

30 0 

Quản lý và kinh doanh khách sạn 03 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kinh doanh thương mại & dịch vụ 04 50 
30 

0 
0 

20 0 

mailto:Tc-ktktth@hanoiedu.vn
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Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 05 50 
30 

0 
0 cho thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THCS ). 

tháng 3 đến tháng 11. 

20 0 

Lập trình/Phân tích hệ thống 06 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 07 2600 
2500 

0 
0 

100 0 

Thiết kế đồ họa 08 50 
30 

0 
0 

20 0 

35 Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội 

Mã trường: 0134 

(Địa chỉ: Số 2, Nghĩa Dũng, Phúc Xá, 

Ba Đình, Hà Nội) 

Tel: (04) 3.716.5260; 3.823.9223  

Website: xaydunghanoi.edu.vn 

Email: tc-xaydung@hanoiedu.vn 

 

 

550 

350 

100 

100 
* Hệ chính quy:  
- Đối tượng tuyển sinh:  

+ Tốt nghiệp THPT, hoặc 

tương đương (học 2 năm)  

+ Đã học xong THPT nhưng 

chưa tốt nghiệp (học 2 năm 3 

tháng) 

+ Tốt nghiệp THCS (học 3 năm) 

- Tiêu chí tuyển: Tất cả các 

ngành xét điểm TBC các môn 

học năm cuối cấp. 

* Hệ Vừa làm vừa học  

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT, BTTHPT hoặc 

tương đương. 

- Tiêu chí tuyển: Xét Bằng tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

 

- Nhận hồ sơ từ: Tháng 3/2016 

- Xét tuyển nhiều đợt liên tục 

trong cả năm. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú:  
- Nhà trường có KTX cho học 

sinh. 

- Các chương trình  đào tạo 

ngắn hạn bổ sung kiến thức 

chuyên ngành (xem chi tiết tại 

website trường) 

- Học sinh tốt nghiệp THCS 

được đăng ký học song song 

chương trình BTVH để được 

cấp bằng THPT và bằng TCCN 

khi tốt nghiệp. 

200 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 200 
150 

100 
100 

50 0 

Thiết kế kiến trúc 02 50 
30 

0 
0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện 

nước công trình 
05 50 

30 
0 

0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật thi công và xây 

dựng hạ tầng 
07 50 

30 
0 

0 

20 0 

Kế toán xây dựng 04 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kế toán doanh nghiệp 06 100 
50 

0 
0 

50 0 

mailto:tc-xaydung@hanoiedu.vn
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Thiết kế đồ họa 08 50 
30 

0 
0 

20 0 

36 Trường Trung cấp  Y Dược Hà Nội 

Mã trường: 0135 

VP tuyển sinh: P104, Chung Cư đường 

sắt, Ngõ 35 Láng Hạ, Ba Đình, HN 

Cơ sở Đào tạo: Tổ 32, cụm 5 Phố Phú Gia, 

Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 

Tel: (04) 3.514.7980 

Website: truongyduochanoi.edu.vn / 

truongtrungcapyduochanoi.edu.vn 

Email: tc-yduochanoi@hanoiedu.vn 

 

650 

650 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

-  Tiêu chí tuyển:  

+ Ngành 01, 03: Xét tuyển 

điểm tổng kết lớp 12 các môn 

Toán, Sinh; 

+ Ngành 02:  Xét tuyển điểm 

tổng kết lớp 12 các môn Toán, 

Hóa học.  

- Nhận hồ sơ:  

      Từ  05/02 ÷ 18/12/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

     Từ 15/02 ÷ 20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

*Ghi chú:  

Hình thức đào tạo chuyển đổi hệ 

1 năm: Chính quy áp dụng đối 

với học sinh đã có bằng TCCN, 

CĐ,ĐH và bảng điểm tương 

ứng. 

0 0 

Điều dưỡng 01 200 
200 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 

 

02 

 

300 
300 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 03 150 
150 

0 
0 

0 0 

37 Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác 

Mã trường: 0136 

(282A đường Kim Giang, P.Đại Kim, 

Q.Hoàng Mai, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 559 2084; 6 292 1115 

Website: www.lehuutrac.edu.vn 

Email: le_hutrac@yahoo.com 

 

 

 

1650 

1650 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Các ngành 01, 02, 04:  Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương đương 

+ Ngành 01 (hệ 1 năm): Tốt 

nghiệp  Y sĩ đa khoa; TC điều 

dưỡng 

+ Ngành 02 (hệ 1 năm): Tốt 

nghiệp Y sĩ YHCT, Dược sĩ 

trung cấp. 

+ Ngành 01, 02, 03, 04 (hệ 1,5 

năm): Tốt nghiệp TCCN các 

- Nhận hồ sơ: Từ  tháng 3/2016  

- Thời gian xét tuyển: 

Từ tháng 6/2016 ÷ 20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Trong cả 

nước . 

0 0 

Y sỹ Y học cổ truyền 01 550 
550 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ Y học cổ truyền 02 300 

  

300 0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp  03 600 600 0 0 
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0 0 ngành khác trở lên . 

- Tiêu chí xét tuyển: Liên hệ 

với trường để biết thông tin cụ 

thể. 
Y sỹ 04 200 

200 
0 

0 

0 0 

38 Trường Trung Cấp Y Dược Phạm 

Ngọc Thạch Hà Nội 

Mã trường: 0137 

(192 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 655 5043; 3 640 0489; 3 655 

7855;  3 652 1818 

Website: yduocpnt.edu.vn 

Email: phamngocthach192@gmail.com 

 

800 

800 

0 

0 
- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Đã tốt nghiệp THPT hoặc 

Bổ túc văn hóa (hệ 2 năm);  

+ Đã tốt nghiệp TCCN trở lên 

với tất cả các ngành nghề; 

hoặc tốt nghiệp sơ cấp cùng 

chuyên ngành hệ 1-1,5 năm).  

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ 

thể. 

- Nhận hồ sơ:  

     Từ   01/02 ÷ 18/12/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

    Từ  01/02 ÷ 20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Điều dưỡng 01 200 
200 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 02 400 
400 

0 
0 

0 0 

Y sỹ  03 200 
200 

0 
0 

0 0 

39 Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh  

Hà Nội 

Mã trường: 0138 

Cơ sở 1: Số 6 ngõ 767 Nguyễn Khoái, P. 

Thanh Trì, Q. Hoàng Mai , Hà Nội   

Tel: 043 644 0500 

Cơ sở 2: Số 9 Bùi Ngọc Dương, Bạch 

Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội    

Tel: 04 668 79 333 

Website: http://yduoctuetinh.edu.vn 

Email: info@yduoctuetinh.edu.vn 

 

900 

900 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

dựa theo kết quả bằng tốt 

nghiệp THPT, TCCN, CĐ, 

ĐH. 

- Nhận hồ sơ:  

      Từ 15/4 ÷ 15/12/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: Từ 15/6 ÷ 15/8/2016 

+ Đợt 2: Từ 18/8 ÷ 15/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Y sỹ Y học cổ truyền 01 500 
500 

0 
0 

0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
2
8
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Y sỹ 02 100 
100 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 

 
03 

300 

 

300 
0 

0 

0 0 

40 Trường Trung cấp Y Hà Nội 

Mã trường: 0150 

Địa chỉ : Số 46 Phố Ba La, Phường Phú 

La, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội 

Tel: (04)  3.351.4682; 2.242.7786; 

6.682.3031 

Website: www.htnc.edu.vn 

               www.trungcapyhanoi.edu.vn 

Email: dieuduong@htnc.edu.vn 

 

700 

700 

0 

0 

* Hệ 2 năm: 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn 

hoá. 

- Tiêu chí tuyển (áp dụng cho 

cả 3 ngành 01, 02 và 03): Xét 

học bạ lấy điểm trung bình 

chung 3 năm lớp 10, lớp 11, 

lớp 12 

* Hệ 13 tháng và 15 tháng 

(chuyển đổi văn bằng 2 y sĩ, 

Điều dưỡng, dược sĩ và kỹ 

thuật xét nghiệm) 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp TCCN các ngành 

chăm sóc sức khỏe và các 

ngành khác. 

- Tiêu chí tuyển: Xét Bằng và 

bảng điểm TCCN 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Ngày xét tuyển:  

     + Đợt 1:  20/4/2016 

     + Đợt 2:  20/7/2016 

     + Đợt 3: 20/9/2016 

     + Đợt 4:  25/11/2016      

- Khu vực tuyển sinh: cả nước 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có tuyển sinh và 

đào tạo hệ ngắn hạn các ngành: 

+ Điều dưỡng nha khoa ngắn 

hạn (6 tháng) 

+ Điều dưỡng 3 tháng cho các 

đối tượng đã tốt  nghiệp TCCN 

ngành Y sĩ. 

+ Điều dưỡng chuyên khoa Nhi 

khoa (6 tháng) 

+ Định hướng chuyên khoa Y 

học dự phòng (6 tháng) 

+ Điều dưỡng sơ cấp ( Y tá thôn bản) 

0 0 

 Điều dưỡng 01  200 
200 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 02 200 
200 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 03 200 
200 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 04 100 

100 

0 

0 

0 0 

41 Trường Trung cấp  Y khoa Hà Nội 

Mã trường: 0139  

(số 323 Lương Thế Vinh, P.Trung Văn, 

Q. Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) 

Tel: (04) 3 354 7247; 3 354 7248 

Website:tcykhoahanoi.edu.vn 

Email: hanoimedical.2008@gmail.com 

 

600 

600 

0 

0 
- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Hệ chính quy  2 năm: Xét 

- Nhận hồ sơ:  Từ 01/2/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: 16/3/2016 

   + Đợt 2: 10/8/2016 

   + Đợt 3: 15/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

http://www.htnc.edu.vn/


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
2
9
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Điều dưỡng 01 200 
200 

0 
0 điểm trung bình cộng của 3 

năm học THPT (hoặc tương 

đương). 

+ Hệ chính quy văn bằng 2 

(12 - 18 tháng):  Xét Bằng tốt 

nghiệp và bảng điểm các 

ngành TCCN, Cao đẳng, Đại 

học (trong hoặc ngoài nhóm 

ngành sức khỏe).  

0 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 02 100 
100 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 03 160 
160 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 04 100 
100 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 05 40 
40 

0 
0 

0 0 

42 Trường Trung cấp Y tế Hà Nội 

Mã trường: 0157 

(Số 9C Ngõ 233 Xuân Thủy, Cầu Giấy, 

Hà Nội);   Tel: (04) 6 257 0033 

Website: trungcapytehanoi.edu.vn 

Email: infoythn@gmail.com  

 

2000 

+ 

100 

+ 

Liên hệ với trường để biết 

thông tin cụ thể về đối tượng 

tuyển và tiêu chí xét tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

     Từ 01/6÷ 19/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

+ + 

Dược sỹ trung cấp 
 

01 1000 
+ 

+ 
+ 

+ + 

Điều dưỡng 
 

02 

 

500 

+ 
+ 

+ 

+ + 

Y sỹ 
 

03 

 

500 

+ 
+ 

+ 

+ + 

43 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Hà Tây 

Mã trường: 0141 

(Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) 

Tel: (04) 33 721 213 

Website: http://www.htcc.edu.vn 

Email: hatay@fpt.vn 

 

500 

200 

300 

150 - Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT, THCS; học hết 

lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp 

THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

theo điểm tổng kết các môn 

Toán, Văn lớp 12 (dành cho 

* Hệ Chính quy: 

- Nhận hồ sơ:  

     Từ 15/3÷01/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

    + Đợt 1: Từ 10/8÷20/8/2016  

    + Đợt 2: Từ 20/10÷05/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Có hộ khẩu 

300 150 

mailto:infoythn@gmail.com
mailto:hatay@fpt.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
3
0
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Chăn nuôi thú y 01 100 
40 

100 
50 đối tượng đã tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

đối tượng tốt nghiệp THCS).  

thường trú từ Hà Tĩnh trở ra. 

*Hệ vừa làm vừa học: 

- Nhận hồ sơ từ tháng 3 đến hết 

tháng 11 

- Xét tuyển liên tục trong năm 

Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu 

thường trú từ Hà Tĩnh trở ra 

*Ghi chú: 

Nhà trường có Ký túc xá cho 

mọi học sinh  có nhu cầu. 

60 50 

Quản lý đất đai 02 50 
20 

0 
0 

30 0 

Trồng trọt 03 50 
20 

100 
50 

30 50 

Kế toán doanh nghiệp 04 50 
20 

0 
0 

30 0 

Tin học ứng dụng 05 50 
20 

0 
0 

30 0 

Phát triển nông nghiệp nông thôn 06 50 
20 

100 
50 

30 50 

Tài chính – Ngân hàng 07 50 
20 

0 
0 

30 0 

Công nghệ kỹ thuật môi trường 08 50 
20 

0 
0 

30 0 

Công nghệ thực phẩm 09 50 
20 

0 
0 

30 0 

44 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Cộng Đồng Hà Nội 

Mã trường: 0142 

(Số 102, Trung Kính, Yên Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội) 

Tel: (043) 784 9979 

Web: www.chn.edu.vn  

 

400 

200 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc THCS 

- Tiêu chí tuyển:  

Xét  điểm 2 môn Toán, Lý lớp 

9, 12 hoặc xét điểm thi Đại 

học, Cao đẳng 2016 tùy theo 

ngành đào tạo. 

- Nhận hồ sơ và xét tuyển liên 

tục từ tháng 2/2016 đến hết 

ngày 18/12/2016  

- Tuyển sinh: Trong cả nước. 

 * Ghi chú: 

Học sinh sau khi tốt nghiệp 

được dự thi liên thông lên Đại 

học, Cao đẳng theo quy định. 

200 

 
0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 100 
50 

0 
0 

0 0 

Điện công nghiệp và Dân dụng 02 100 
50 

0 
0 

50 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 100 
50 

0 
0 

50 0 

http://www.chn.edu.vn/


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
3
1
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Quản trị hệ thống (CNTT) 06 100 
50 

0 
0 

100 0 

45 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Điện tử - Điện lạnh Hà Nội 

Mã trường: 0108 

(Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội);   Tel: (04) 3 767 3896 

Website: www.dtdl.edu.vn 

Email: vanthu@dtdl.edu.vn 

 

600 

250 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

 - Đối tượng THPT: Xét tuyển 

tổng điểm tổng kết lớp 12 

môn Toán, Vật lý hoặc tổng 

điểm thi tốt nghiệp THPT  kỳ 

thi quốc gia môn Toán, Vật lý.  

- Đối tượng THCS: Xét tuyển 

tổng điểm tổng kết lớp 9 môn 

Toán, Vật lý. 

- Nhận hồ sơ:  

       Từ 01/4/÷30/11/2016  

- Liên hệ với trường để biết thời 

gian xét tuyển cụ thể. 

- Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú: 

- Số chỗ trong ký túc xá: 450 

- Học sinh có hộ khẩu thường 

trú tại Hà Nội được hỗ trợ kinh 

phí đào tạo trong quá trình học 

tập tại trường. 

- Học sinh theo học tại trường 

được hưởng mọi chế độ chính 

sách của trường công lập. Học 

sinh tốt nghiệp được nhà trường 

giới thiệu việc làm tại các doanh 

nghiệp. 

350 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 01 200 
100 

0 
0 

100 0 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 02 20 
20 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 04 150 
0 

0 
0 

150 0 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 06 150 
50 

0 
0 

100 0 

Kế toán doanh nghiệp 07 20 
20 

0 
0 

0 0 

46 Hệ Trung cấp - Trường  Cao đẳng 

Nghệ thuật Hà Nội 

Mã trường: 0154 

(Số 7, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội);  Tel: (04) 3 825 1809 

Website: nghethuathanoi.edu.vn 

Email: daotaoart@gmail.com 

 

250 

65 

0 

0 
- Liên hệ với trường để biết 

thông tin cụ thể về đối tượng 

tuyển và tiêu chí tuyển. 

- Các ngành 01, 02, 03, 04, 07 

có tổ chức vòng Sơ tuyển. 

- Nhận hồ sơ:  

         Từ 17/4 ÷ 30/6/2016 

- Thời gian thi tuyển:  

         Từ 01/8 ÷ 02/8/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

* Ghi chú:  

Hồ sơ dự thi mua và nộp trực 
 0 

http://www.dtdl.edu.vn/


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
3
2
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Thanh nhạc 01 50 
15 

0 
0 tiếp tại trường. 

35 0 

Biểu diễn Nhạc cụ Phương Tây 02 50 
10 

0 
0 

40 0 

Biểu diễn Nhạc cụ Dân tộc 03 30 
5 

0 
0 

25 0 

Piano 04 30 
05 

0 
0 

25 0 

Hội họa 05 40 
15 

0 
0 

25 0 

Thiết kế thời trang 06 30 
10 

0 
0 

20 0 

Diễn viên múa 07 20 
05 

0 
0 

15 0 

47 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

sư phạm Hà Tây 

Mã trường: 0145 

(Thị trấn Thường Tín, huyện Thường 

Tín, TP. Hà Nội );  Tel: (04) 3 385 3218 

Website:http://www.cdsphthn.edu.vn/ 

Email: phonghcth.c20@gmail.com 

 

500 

500 

0 

0 
-  Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp PTTH hoặc tương 

đương. 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

trung bình hai môn Văn, Toán 

lớp 12. Ngành 01 có thi tuyển 

năng khiếu. 

- Nhận hồ sơ từ: 10/4/2016 

- Xét tuyển:  Từ 20/7/2016 

* Ghi chú: 

- 200 chỉ tiêu ngành 01 có ngân 

sách: Tuyển thí sinh có hộ khẩu 

thuộc thành phố Hà Nội.  

- Số chỉ tiêu còn lại tuyển thí 

sinh trong toàn quốc.  

0 0 

Sư phạm Mầm non 01 400 
400 

0 
0 

0 0 

Sư phạm Tiểu học 02 100 
100 

0 
0 

0 0 

48 Hệ Trung cấp- Trường Cao đẳng 

Thương mại và Du lịch Hà Nội 

Mã trường: 0147 

(Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 764 1121 

Website: hcct.edu.vn 

Email: hcct@gmail.com 

 

400 

400 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Văn lớp 

- Nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: Từ 18/4 ÷ 15/8/2016 

+ Đợt 2: Từ 16/8 ÷ 31/10/2016 

-  Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 16/8/2016 

+ Đợt 2: 31/10/2016 0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
3
3
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kế toán doanh nghiệp 01 60 
60 

0 
0 12. - Tuyển sinh trong cả nước  

*  Ghi chú: 

- Nhà trường có KTX cho học 

sinh ở xa 

- Hồ sơ photo học bạ lớp 12, 

bằng tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương, các giấy tờ chứng 

nhận ưu tiên nếu có. 

 

0 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 02 60 
60 

0 
0 

0 0 

Quản lý và kinh doanh khách sạn 03 60 
60 

0 
0 

0 0 

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 04 60 
60 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 05 160 
160 

0 
0 

0 0 

49 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Y tế Hà Đông 

Mã trường: 0148 

(Số 39, Nguyễn Viết Xuân, P. Quang 

Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội) 

Tel: (046) 3 250 345 

Website:  www.cdythadong.edu.vn 

Email:  tcdythd@hanoi.gov.vn 

 

800 

800 

0 

0 

-  Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

 - Đối tượng tuyển sinh: Đã 

tốt nghiệp THPT 

- Tiêu chí tuyển: Tất cả các 

ngành xét tuyển học bạ 3 năm 

THPT. 

 - Dự kiến nhận hồ sơ làm 3 

đợt, tuyển đến khi đủ chỉ tiêu. 

Liên hệ với trường để biết thời 

gian cụ thể. 

- Khu vực tuyển sinh: Thí sinh 

có hộ khẩu Hà Nội và các tỉnh 

lân cận. 

0 0 

Điều dưỡng 01 300 
300 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 03 200 
200 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 04 200 
200 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 05 50 
50 

0 
0 

0 0 

50 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Y tế Hà Nội 

Mã trường: 0149 

 

450 450 0 0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

* Đợt 1: 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3 ÷ 15/8/2016 

- Ngày xét tuyển: 30/8/2016 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
3
4
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(Số 35, phố Đoàn Thị Điểm, Q. Đống 

Đa, TP Hà Nội);  Tel: (04) 3 732 6303  

Website: yhn.edu.vn 

Email: tuenghia@gmail.com 

0 0 

nghiệp THPT và tương đương 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01, 02: Xét tuyển 

theo điểm TB học bạ môn 

Toán, Sinh: lớp 10, 11, 12 

+ Ngành 03: Xét tuyển theo 

điểm TB học bạ môn Toán, 

Hóa: lớp 10, 11, 12. 

* Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu) 

- Nhận hồ sơ:  

    Từ: 20/8 ÷ 15/11/2016 

- Ngày xét tuyển: 30/11/2016 

* Vùng tuyển: Hà Nội và các tỉnh 

* Ghi chú: 

Có 100 chỉ tiêu hộ khẩu tỉnh 

khác, ngoài định mức ngân sách, 

người học phải đóng học phí và 

kinh phí đào tạo. 

Điều dưỡng 01 300 
300 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 03 100 
100 

0 
0 

0 0 

51 Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh 

tế đối ngoại 

Mã trường: 0105 

(CS1: Số 14, Ngõ 5, Phố Ngọa Long, 

Phường Minh Khai,  Quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội ) 

Tel: (04) 6 681 5422;  3 763 2168 

Hotline: 0965 198 410 

Website:heucollege.edu.vn 

Email: tc-cnktdngoai@hanoiedu.vn 

 

300 

240 

0 

0 

-  Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Đôi tượng tuyển sinh: Đã 

học xong chương trình lớp 12 

và học sinh đã tốt nghiệp 

THCS. 

- Tiêu chí tuyển: Tất cả các 

ngành xét tuyển kết quả học 

tập lớp 12 (hệ THPT), lớp 9 

(học sinh đã tốt nghiệp 

THCS). 

- Nhận hồ sơ: Từ 02/3/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

     Từ 09/3 15/12/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước 

60 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Quản lý doanh nghiệp 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 03 50 
30 

0 
0 

20 0 

Hướng dẫn du lịch 04 50 
30 

0 
0 

20 0 

Nghiệp vụ lễ tân 05 50 
30 

0 
0 

20 0 

Tài chính - Ngân hàng 06 50 
50 

0 
0 

0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
3
5
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

52 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 

Thủ đô Hà Nội 

Mã trường: 0146 

(Địa chỉ: 98 Dương Quảng Hàm, Quan 

Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) 

Tel: (04) 3 832.7348 

Website: www.hnmu.edu.vn 

 

 

 

 1700 

170

0 

0 

0 
- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

theo điểm tổng kết của hai 

môn Văn và Toán lớp 12. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT 

- Nhận hồ sơ:  

      Từ 01/4 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

     Từ 01/6 ÷ 10/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Sư phạm Tiểu học 01 500 
500 

0 
0 

0 0 

 Sư phạm Mầm non 02 1200 
1200 

0 
0 

0 0 

53 Trường Trung cấp Đa ngành Hà Nội  

Mã trường: 0170 

(Địa chỉ: Số 3 Phố Kẻ Tạnh, Giang Biên, 

Long Biên, Tp Hà Nội ) 

Tel: (04) 66 822 553  

Email: Nguyentuaneducation@gmail.com  

 

70 

35 

0 

0 

-  Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS hoặc THPT và 

tương đương 

- Tiêu chí tuyển:  

+ Ngành 01, 02: Xét tuyển 

môn Toán, Văn lớp 12 (dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THPT) 

lớp 9 (dành cho học sinh tốt 

nghiệp THCS) 

+ Ngành 03: Liên hệ với nhà 

trường để biết thêm thông tin 

chi tiết. 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 02/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

      + Đợt 1: 21/6/2016 

      + Đợt 2: 16/8/2016 

      + Đợt 3: 27/9/2016 

      + Đợt 4: 15/11/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú: 

+ Nhà trường có KTX cho học 

sinh nữ. 

+  Hỗ trợ tìm chỗ ở cho học sinh 

nam 

35 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 35 
35 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 02 
 

35 

35 
0 

0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 03 100 
100 

0 
0 

0 0 

03. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG        

1 Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng 

Mã trường: 0310 

(Số 138 Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng)  

Tel: (031) 3.840.332       

Văn phòng tuyển sinh: Số 16 Lê Đại 

Hành, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng - 

 260 

180 

0 

0 
- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

tổng kết lớp 12 THPT; 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương.  

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/7/2016 

+ Đợt 2: 15/9/2016 

+ Đợt 3: 15/11/2016 

80 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
3
6
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tel: (031) 3.840.114 

Website: bachkhoahp.com.vn 

Email: homicoedu@gmail.com  

- Tuyển thí sinh Hải Phòng và 

một số tỉnh lân cận. 

Kế toán doanh nghiệp 01 140 
100 

0 
0 

40 0 

Tài chính - Ngân hàng 02 40 
40 

0 
0 

0 0 

Quản trị mạng máy tính    03 80 
40 

0 
0 

40 0 

2 Trường Trung cấp Chuyên nghiệp  

Hải Phòng 

Mã trường: 0301 

(Số 39, Lương Khánh Thiện, Ngô 

Quyền, Hải Phòng).  Tel: (031) 3.757.668 

Website: hpg.edu.vn 

Email: congnghe@haiphong.edu.vn 

 
 

560 

430 

0 

0 
- Tiêu chí tuyển:  

+ Ngành 01: Xét điểm 02 môn 

Toán, Lý lớp 12 hoặc lớp 9  

+ Ngành 02: Xét điểm 02 môn 

Toán, Văn lớp 12 hoặc lớp 9.  

+ Ngành 03: Xét điểm 02 môn 

Văn, Sử lớp 12  hoặc lớp 9 

+ Ngành 04: Xét điểm 02 môn 

Văn, Toán lớp 12 hoặc lớp 9 

và sơ tuyển năng khiếu (đọc 

kể diễn cảm) 

+ Ngành 05: Xét điểm 02 môn 

Văn, Toán lớp 12 và sơ tuyển 

năng khiếu 

- Đối  tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THCS; THPT; tốt 

nghiệp THPT có chứng chỉ sơ 

cấp nghề 12 tháng cùng ngành 

học hoặc có bằng TCCN trở lên. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02÷30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

     Từ  01/3÷15/12/2016 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Ghi chú:  

- Thời gian xét tuyển được chia 

theo từng đợt tuyển sinh trong 

năm theo từng hình thức đào tạo 

cụ thể. 

- Nhà trường có các hệ đào tạo: 

+ 03 năm (đối với học sinh tốt 

nghiệp THCS);  

+ 2,5 năm và 02 năm 03 tháng 

(đối với HS đang học 11, 12); 

+ 2 năm (đối với HS tốt nghiệp THPT) 

+  01 năm (đối với HS tốt 

nghiệp THPT có chứng chỉ sơ 

cấp nghề 12 tháng cùng ngành 

học hoặc có bằng TCCN trở lên) 

130 0 

Tin học ứng dụng 01 60 
10 

0 
0 

50 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 50 
30 

0 
0 

20 0 

Pháp luật 03 40 
30 

0 
0 

10 0 

Sư phạm mầm non 04 350 
300 

0 
0 

50 0 

 Sư phạm Chuyên biệt 05 60 

60 

0 

0 

0 0 

3 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 

Hải Phòng 

Mã Trường: 0302 

 

150 150 0 0 

Xét tổng điểm 2 môn Văn, 

Toán lớp 12 hoặc lớp 9 tùy 

theo đối tượng dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/8/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

Từ 15/9 ÷ 15/11/2016   

mailto:congnghe@haiphong.edu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(Số 29 Lực Hành, Đằng Lâm, Ngô 

Quyền, Hải Phòng). Tel: (031) 3.559.119 

Website: teis.edu.vn 

Email: ttcktkthp@gmail.com.vn 

0 0 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

Kế toán doanh nghiệp 01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Sư phạm mầm non 02 100 
100 

0 
0 

0 0 

4 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và 

Công nghệ Hải Phòng 

Mã trường: 0303 

(Số 2/258 , Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng) 

Tel: (031) 3.568.595 

Email:kinhte-kythuat@haiphong.edu.vn 

 

240 

120 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm học bạ lớp 12 hoặc lớp 9 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ:  Từ tháng 3/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: Tháng 6/2016 

     + Đợt 2: Tháng 9/2016 

     + Đợt 2: Tháng 12/2016 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

120 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 40 
20 

0 
0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 02 40 
20 

0 
0 

20 0 

Tin học ứng dụng 03 40 
20 

0 
0 

20 0 

Quản lý doanh nghiệp 04 40 
20 

0 
0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 05 40 
20 

0 
0 

20 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 06 40 
20 

0 
0 

20 0 

mailto:kinhte-kythuat@haiphong.edu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5 Trường Trung cấp Nghiệp vụ và 

Công nghệ Hải Phòng 

Mã trường: 0304 

(15/492 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê 

Chân, Hải Phòng). Tel: (031) 3.851.365 

Email: 

nghiepvu-congnghe@haiphong.edu.vn 

 

270 

270 

0 

0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Lý lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT). 

- Ngành 04: Xét tuyển Bằng  

tốt nghiệp THPT và kiểm tra 

năng khiếu hát, kể chuyện. 

- Nhận hồ sơ: Từ 02/02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

  + Đợt 1: 15/8/2016 

  + Đợt 2: 15/11/2016 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

0 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn  01 60 
60 

0 
0 

0 0 

Quản lý và bán hàng siêu thị 02 40 
40 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Sư phạm mầm non 04 120 
120 

0 
0 

0 0 

6 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 

Hải Phòng 

Mã Trường: 0305 

(Số 36 Hào Khê, Cát Bi, Hải An, 

Hải Phòng). Tel: (031) 3.829.344 

Email: vanhoa@haiphong.edu.vn 

 

125 

101 

0 

0 

- Các ngành năng khiếu: Xét 

điểm môn Văn lớp 12 (đối với 

thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc lớp 9 (đối với thí sinh tốt 

nghiệp THCS) và thi năng 

khiếu nghệ thuật theo từng 

ngành. 

- Ngành 03, 07: Xét tuyển 02 

môn Văn, Sử lớp 12. 

- Nhận hồ sơ: Từ 22/02/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

   Từ 22/02 ÷  30/11/2016 

- Thời gian thi tuyển: 

+ Đợt 1: 12/4/2016 

+ Đợt 2: 22/8/2016 

+ Đợt 3: 10/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Hải 

Phòng và một số tỉnh lân cận. 

24 0 

Nhóm ngành Sân khấu 01 10 
5 

0 
0 

5 0 

Hội họa 02 10 
10 

0 
0 

0 0 

Thư viện 03 20 
20 

0 
0 

0 0 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian  04 10 
6 

0 
0 

4 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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Thanh nhạc 05 35 
30 

0 
0 

5 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 06 20 
10 

0 
0 

10 0 

Quản lý văn hóa 07 20 
20 

0 
0 

0 0 

7 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Hải Phòng 

Mã trường: 0306 

(Số 2 Nguyễn Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) 

Tel: (031) 3.677.734; (031) 3.735.130 

Website: www.hpcc.edu.vn 

Email: caodang@hpcc.edu.vn  

 

210 

210 

210 

210 

- Tiêu chí tuyển: Xét kết quả 

học tập năm học lớp 12 

THPT. 

- Đối tượng tuyển sinh: Có 

bằng tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương.  

- Nhận hồ sơ: Từ 10/3/2016 

- Ngày xét tuyển: 

  + Đợt 1: 20/8/2016 

  + Đợt 2: 25/9/2016 

  + Đợt 3: 25/10/2016 

  + Đợt 4: 30/11/2016 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 

thường trú tại Hải Phòng và một 

số tỉnh lân cận. 

0 0 

 Kế toán doanh nghiệp 01 30 
30 

30 
30 

0 0 

Hành chính văn phòng 02 30 
30 

30 
30 

0 0 

 Kỹ thuật chế biến món ăn 03 30 
30 

30 
30 

0 0 

 Quản lý đất đai 04 30 
30 

30 
30 

0 0 

 Pháp luật 05 30 
30 

30 
30 

0 0 

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 06 30 
30 

30 
30 

0 0 

 Điện công nghiệp và dân dụng 07 30 
30 

30 
30 

0 0 

http://www.hpcc.edu.vn/
mailto:caodang@hpcc.edu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
4
0
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

8 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế 

Hải Phòng 

Mã trường: 0308 

(Số 169 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân,  

Hải Phòng);  Tel: (031) 3.719.315 

Website: cdythaiphong.edu.vn 

Email: cdyte.haiphong@moet.edu.vn 

 

450 

450 

50 

50 
* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương. 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01, 03, 04: Xét điểm 

tổng kết môn Toán, Sinh lớp 

12. 

+ Ngành 02: Xét điểm tổng 

kết môn Toán, Hóa lớp 12. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Đối tượng tuyển: Đã tốt 

nghiệp Dược tá và THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Xét kết quả 

tốt nghiệp Dược tá và Tốt 

nghiệp PTTH. 

- Nhận hồ sơ:  

      Từ 01/7 ÷ 31/7/2016 

- Ngày xét tuyển: 15/8/2015 

- Tuyển thí sinh Tp. Hải Phòng 

và các tỉnh lân cận. 

* Ghi chú: Thông tin chi tiết thí 

sinh có thể xem tại: 

http://cdythaiphong.edu.vn 

0 0 

Điều dưỡng  01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 02 100 
100 

50 
50 

0 0 

Hộ sinh 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 04 200 
200 

0 
0 

0 0 

05. TỈNH HÀ GIANG       

1 Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Giang 

Mã trường: 0501 

(Km 4, Đường hà Giang đi thanh thủy, 

TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang) 

Tel: (0219) 3. 863.271 

Website: http//kinhtekythuathagiang.edu.vn 

 

200 

200 

100 

100 

Tất cả các ngành xét tuyển 

học bạ THPT và tương đương 

* Hệ Chính quy: 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8/2016 

+ Đợt 2: 30/11/2016 

* Hệ VLVH 

Tuyển sinh căn cứ nhu cầu đào 

tạo của cơ sở xã, thị trấn. 

Liên hệ với trường để biết thông 

tin cụ thể về thời gian xét tuyển. 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp  01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Trồng trọt 02 30 
30 

50 
50 

0 0 

Lâm sinh 03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Chăn nuôi thú y 04 20 20 0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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0 0 

Quản lý đất đai 05 20 
20 

0 
0 

0 0 

Pháp luật 06 50 
50 

50 
50 

0 0 

2 Trường Trung cấp Y tế Hà Giang  

Mã trường: 0502 

(Tổ 15, P. Minh Khai, TP. Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang);   Tel: (0219) 388.6666 

Website:http://tcythg.edu.vn 

Email: contact@tcythg@gmail.com 

 

250 

250 

0 

0 

Xét tuyển học lực 

học bạ THPT 

 

- Đợt 1: 

+  Nhận hồ sơ: Từ  01/2  ÷ 15/3/2016 

+  Xét tuyển: Từ 25/4 ÷ 28/4/2016 

- Đợt 2: 

+ Nhận hồ sơ: Từ 20/6 ÷ 25/7/2016 

+ Xét tuyển: Từ 25/7 ÷ 05/8/2016. 

- Đợt 3: 

+ Nhận hồ sơ: Từ 25/8 ÷ 15/12/ 2016 

+ Xét tuyển: Từ 20/11 ÷ 20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

0 0 

Y sỹ 01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 02 150 
150 

0 
0 

0 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Sư phạm Hà Giang 

Mã trường: 0504 

(Tổ 16, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang)   

Tel: (0219) 3 868.057 

Website: http://cdsphagiang.edu.vn 

Email: phongdaotao.c05@moet.edu.vn 

 

200 

200 

0 

0 
     - Các ngành xét tuyển tổng 

điểm các môn Văn, Toán lớp 

10, 11, 12 (dành cho thí sinh 

đã tốt nghiệp THPT, bổ túc 

THPT hoặc tương đương).      

Riêng ngành Sư phạm Mầm 

non thí sinh phải thực hiện sơ 

tuyển năng khiếu trước khi xét 

tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 20/7 ÷ 20/8/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

Từ 01/9 ÷ 01/10/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Chỉ tuyển 

thí sinh có hộ khẩu thường trú 

tại tỉnh Hà Giang. 

* Ghi chú: Không tuyển những 

thí sinh dị hình, dị tật, nói 

ngọng, nói lắp. 

0 0 

Sư phạm Mầm non 01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Sư phạm Tiểu học 
02 

 
100 

100 
0 

0 

0 0 

06. TỈNH CAO BẰNG       



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
4
2
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Cao Bằng 

Mã trường: 0601 

(Địa chỉ: TT Nước Hai, huyện Hoà An, 

tỉnh Cao Bằng) 

Tel: (026) 3  860 127; 3 860 403 

Website: ktcaobang.edu.vn 

Email: dttckt@gmail.com 

 300  

210 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Các ngành 01, 02, 03: Xét 

điểm hai môn Toán, Sinh lớp 

12 hoặc lớp 9 tùy theo đối 

tượng dự tuyển  

+ Ngành 04: Xét điểm hai 

môn Toán, Lý lớp 12. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/7/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

      + Đợt 1: 30/9/2016 

      + Đợt 2: 15/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

90 0 

Khuyến nông lâm 01 140 
110 

0 
0 

30 0 

Chăn nuôi thú y 02  60 
 30 

0 
0 

30 0 

Trồng trọt 03  70 
40 

0 
0 

30 0 

 Quàn lý và kinh doanh nông nghiệp  04  30 
 30 

0 
0 

 0 0 

2 Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng 

Mã trường: 0602 

(Địa chỉ: Tổ 17, Phường Tân Giang, TP 

Cao Bằng) 

Tel: (026) 3  852 278 

Website: truongycaobang.edu.vn 

Email: tcytcaobang@moet.edu.vn 

 300 

300 

0 

0 

 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

tổng kết môn Toán và môn 

Sinh của 03 năm  THPT hoặc 

tương đương.  

 

- Nhận hồ sơ tại trường TCYT 

Cao Bằng từ 04/7/2016 

- Thời gian xét tuyển: Nhiều đợt 

trong năm 

- Khu vực tuyển sinh: KV1. 

* Ghi chú: 

- Ưu tiên cho các học sinh là 

người dân tộc thiểu số ít người 

tại địa bàn tỉnh Cao Bằng 

(H’Mông, Dao, Sán chỉ, Lô lô, 

Quý châu...) 

0 0 

Y sỹ 01 150 
150 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 02 100 
100 

0 
0 

0 0 

 

Dân số Y tế 

 

03 50 
50 

0 
0 

0 0 

62. TỈNH ĐIỆN BIÊN       



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
4
3
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên 

Mã trường: 6201 

(Địa chỉ: Số 34 - tổ dân phố 1 - P. Him 

Lam - TP Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên) 

Tel: (0230) 3 811 135 

Website: www.dtec.edu.vn ; Email: 

bants.cdb@moet.edu.vn 

  240 

160 

250 

110 

* Hệ Chính quy: 

- Ngành 01, 08, 09: Xét tuyển 

theo điểm tổng kết 2 môn 

Toán, Văn lớp 12. 

- Ngành 10: Xét tuyển điểm 

tổng kết 2 môn Văn, Sử lớp 12. 

- Ngành 04, 12: Xét tuyển 

điểm tổng kết 2 môn Toán, 

Văn lớp 12 đối với hệ THPT. 

lớp 9 đối với hệ THCS. 

- Ngành 02, 03, 04, 11: Xét 

điểm tổng kết 2 môn Văn, Sử 

lớp 12 đối với hệ THPT, lớp 9 

đối với hệ THCS. 

- Ngành 05, 07, 06: Xét tuyển 

điểm tổng kết 2 môn Toán, 

Sinh lớp 12 đối với hệ THPT, 

lớp 9 đối với hệ THCS. 

* Hệ vừa làm vừa học: 

Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS tuỳ theo đối tượng 

tuyển. 

* Hệ Chính quy: 

- Nhận hồ sơ:  

     Từ 15/4÷30/9/2016 

- Ngày xét tuyển: 

      + Đợt 1: 15/8/2016 

      + Đợt 2: 05/10/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tỉnh Điện 

Biên và tỉnh Lai Châu 

* Hệ vừa làm vừa học 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/4/2016 

- Ngày xét tuyển: 

      + Đợt 1: 15/7/2016 

      + Đợt 2: 15/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tỉnh Điện 

Biên và tỉnh Lai Châu 

* Ghi chú: Nhà trường có Ký 

túc xá cho học sinh ở xa. 

80 140 

Kế toán doanh nghiệp  01 20 
20 

0 
0 

0 0 

Hành chính Văn phòng 02 20 
10 

+ 
+ 

10 + 

Pháp luật 03 20 
10 

+ 
+ 

10 + 

Quản lý đất đai 04 20 
10 

0 
0 

10 0 

Trồng trọt  05 20 
10 

+ 
+ 

10 + 

Lâm nghiệp 06 20 
10 

+ 
+ 

10 + 

Chăn nuôi – Thú y 07 20 
10 

0 
0 

10 0 

Tin học ứng dụng 08 20 
20 

0 
0 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 09 20 
20 

0 
0 

0 0 

Hướng dẫn du lịch 10 20 
20 

0 
0 

0 0 

Quản lý văn hoá 11 20 
10 

+ 
+ 

10 + 

Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành 

Quản lí ngân sách) 
12 20 

10 
0 

0 

10 0 

http://www.dtec.edu.vn/
http://www.dtec.edu.vn/


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
4
4
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2 Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Y tế Điện Biên 

Mã trường: 6203 

Địa chỉ: Phường Noong Bua, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Tel: (0230) 3.720.112 

Website: truongcdytdienbien.edu.vn  

Email: truongcdytdb@gmail.com 

  350 

  

350 

0 

0 

 - Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

tổng kết các môn học lớp 12 

trung học phổ thông hoặc 

tương đương: 

+ Ngành 01, 02: Môn Toán, 

Sinh. 

+ Ngành 04: Môn Toán, Hóa. 

 - Nhận hồ sơ: Từ 01/5÷31/7/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/8/2016 

     + Đợt 2: 31/8/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển 

sinh những thí sinh có hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh Điện Biên. 

  

0 0 

Y sĩ 01 150 
150 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Dược sĩ trung cấp 04 150 
150 

0 
0 

0 0 

07. TỈNH LAI CHÂU       

1 Trường Trung cấp Y tế Lai Châu 

Mã trường: 0702 

(Tổ 22 phường Tân Phong, thị xã Lai 

châu, Tỉnh Lai châu);  

Tel: (0231) 3 878484 

 0 
0 

0 
0 

Không đăng ký đào tạo TCCN 

năm 2016 
 

0 0 

Y sỹ 01 0 
0 

0 
0 

0 0 

2 Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Lai Châu 

Mã trường: 0701  

(Địa chỉ phường Quyết Thắng, Thành 

Phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.) 

Tel: (0231) 3.792.786 

Website:laichaucc.edu.vn 

Email:phongdaotao.clc@moet.edu.vn 

 

200 

+ 

0 

0 
- Ngành 01: Xét tuyển kết quả 

học tập lớp 12 hoặc lớp 9 tùy 

đối tượng dự tuyển và thi 

năng khiếu. 

- Ngành 02, 04: Xét tuyển kết 

quả học tập các môn Toán,  

Văn lớp 12 hoặc lớp 9.  

- Ngành 03; 05: Xét tuyển kết 

quả học tập các môn Toán, 

- Nhận hồ sơ: 

 Từ 01/6 ÷ 30/10/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

 + Đợt 1: Từ 01/8 ÷ 15/9/2016 

 + Đợt 2: Từ 15/9 ÷ 15/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

* Ghi chú: 

- HSSV học được miễn giảm 

+ 0 

Sư phạm Mầm non 01 + 
+ 

0 
0 

+ 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
4
5
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Sư phạm Tiểu học 02 + 
+ 

0 
0 Sinh lớp 12 hoặc lớp 9. học phí theo quy định. 

- HSSV được ở KTX miễn phí. + 0 

Lâm Sinh 03 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

Trồng trọt - bảo vệ thực vật 05 + 
+ 

0 
0 

+ 0 

08. TỈNH LÀO CAI       

1 Trường Trung cấp Y tế Lào Cai 

Mã trường: 0802 

(Địa chỉ: Tổ 21, P.Bắc Cường, TP Lào 

Cai, tỉnh Lao Cai) 

Tel: (020) 3849 061 

Website: ylc.edu.vn 

Email: tcytelaocai@moet.edu.vn 

 

260 

+ 

0 

0 

Xét theo học bạ năm cuối cấp 

- Nhận hồ sơ: 

 Từ 02/5 ÷ 31/8/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

       Từ 06/9 ÷ 13/9/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

+ 0 

Y sỹ đa khoa 01 150 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điều dưỡng 02 45 
+ 

0 
0 

+ 0 

Hộ sinh 03 20 
+ 

0 
0 

+ 0 

Dược sỹ 04 45 
+ 

0 
0 

+ 0 

2 Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Lào Cai 

Mã trường: 0801 

Địa chỉ: Phố Châu Ú-Phường Nam 

Cường -TP Lào Cai -Tỉnh Lào Cai 

Tel: 0203 840 547  

 

300 

207 

150 

80 

- Ngành 01, 02, 04, 05, 06, 14:  

Xét tuyển điểm tổng kết hai 

môn Toán, Văn năm cuối cấp 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Ngành 07, 08: Xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

* Hệ Chính quy: 

- Nhận hồ sơ: Từ  01/4/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: 15/8/2016 

   + Đợt 2: 30/10/2016 93 70 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
4
6
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Website: cdcdlaocai.edu.vn Sinh năm cuối cấp tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

- Ngành 9: Xét tuyển năng 

khiếu Múa, kiểm tra điều kiện 

cơ thể và xét kết quả thi tốt 

nghiệp hoặc điểm tổng kết các 

môn cuối cấp. 

- Ngành 10, 11, 12: Xét tuyển 

năng khiếu về Thẩm âm, Tiết 

tấu, và xét kết quả thi tốt 

nghiệp hoặc điểm tổng kết các 

môn năm cuối cấp. 

- Ngành 13: Xét tuyển năng 

khiếu thông qua bài vẽ tĩnh 

vật chất liệu chì và xét kết quả 

thi tốt nghiệp hoặc điểm tổng 

kết các môn cuối cấp. 

 

- Nhập học đợt 1: 05/9/2016. 

-  Tuyển sinh trong cả nước  

* Hệ VLVH: 

Tuyển sinh căn cứ số lượng thí 

sinh đăng ký tại các Trung tâm 

GDTX và nhu cầu đào tạo của 

các địa phương, các ngành trong 

và ngoài tỉnh. 

Kế toán doanh nghiệp 01 40 
35 

0 
0 

5 0 

Pháp luật 02 40 
35 

30 
15 

5 15 

Hướng dẫn Du lịch 04 20 
15 

15 
5 

5 10 

Nghiệp vụ Nhà hàng - Khách sạn 05 20 
15 

15 
5 

5 10 

Hành chính văn thư 06 40 
35 

30 
25 

5 5 

Chăn nuôi – Thú y 07     30 
20 

0 
0 

10 0 

Trồng trọt 08 30 
20 

30 
15 

10 15 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 

tộc 
09 15 

5 
0 

0 

10 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 10 5 
0 

0 
0 

5 0 

Organ 11 5 
2 

0 
0 

3 0 

Thanh nhạc 12 10 
5 

0 
0 

5 0 

Hội họa 13 15 
5 

0 
0 

10 0 

Quản lý văn hóa 14 30 
15 

30 
15 

15 15 

3 Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Sư phạm  Lào Cai 

Mã trường: 0803 

(Địa chỉ: Tổ 13, phường Bình Minh, 

 

180 180 50 50 

* Hệ chính quy 

- Tiêu chí tuyển: Xét kết quả 

học tập, thi tốt nghiệp THPT. 

Đối với các ngành Sư phạm 

* Hệ chính quy:  

- Ngành 04 tuyển sinh trong cả 

nước. Các ngành còn lại chỉ tuyển 

thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Lào Cai. 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
4
7
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

thành phố Lào Cai, tỉnh Lao Cai) 

Tel: (020) 3 844 881 

Website: cdsplaocai.edu.vn  

Email: Phongdaotao.c08@moet.edu.vn  

0 0 

Mầm non thí sinh phải tham 

gia và đạt yêu cầu về sơ tuyển 

trước khi xét tuyển 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương;  

* Hệ VLVH 

- Tiêu chí tuyển: Xét kết quả 

học tập, thi tốt nghiệp THPT. 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ: Từ  20/6 ÷ 20/8/2016. 

+ Sơ tuyển: Từ 24/8÷25/8/2016 

+ Xét tuyển: Trước 31/8/2016 

Các đợt còn lại nhà trường sẽ 

thông báo cụ thể (nếu có). 

- Ngành 04 người học phải đóng 

học phí. Các ngành còn lại người 

học không phải đóng học phí 

- Chỗ ở KTX: 100 chỗ  

* Hệ VLVH 

- Vùng tuyển: Cả nước. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Xét tuyển:   

  + Đợt 1: Tháng 3,4/2016 

  + Đợt 2: Tháng 10,11/2016 

- Người học đóng học phí. 

Sư phạm Mầm non 02 100 

100 

50 

50 

0 0 

Tin học ứng dụng 04 50 

50 

0 

0 

0 0 

Thư viện – Thiết bị trường học 
 

03 

 

30 

30 

0 

0 

0 0 

09. TỈNH TUYÊN QUANG       

1 Trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật  

Mã trường:  0901 

(Địa chỉ: Xã Trung Môn, Yên Sơn, 

Tuyên Quang);  Tel: (027) 3 822 607 

Website: www.kinhtekythuattuyenquang.edu.vn 

Email: tq@kinhtekythuattuyenquang.edu.vn 

 400 

 

300 

 

 
0 

0 

- Xét tuyển 2 môn học lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THCS). 

Các môn xét tuyển theo ngành 

học như sau : 

+ Ngành 01, 02, 08:  Môn 

Toán, Văn; 

+ Ngành 03, 06, 09, 10: Môn 

Toán, Lý; 

+ Ngành 04, 05, 07: Môn 

Toán, Sinh. 

- Đối tượng thi trượt tốt 

-Nhận hồ sơ: Từ tháng 02/2016 

- Thời gian xét tuyển: Từ tháng  

02/2016 đến tháng 11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước  

* Ghi chú: 

- Thời gian đào tạo 02 năm đối 

với các thí sinh tốt nghiệp 

THPT. 

- Thời gian đào tạo 03 năm đối 

với các thí sinh tốt nghiệp 

THCS. 

- Thời gian đào tạo 02 năm 3 

tháng đối với các thí sinh đã 

100 0 

Kế toán doanh nghiệp  01 40 
30 

0 
0 

10 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp 02 40 
30 

0 
0 

10 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 40 
30 

0 
0 

10 0 

mailto:cdsplaocai.c08@moet.edu.vn
mailto:Phongdaotao.c08@moet.edu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
4
8
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Chăn nuôi - thú y 04 40 
30 

0 
0 nghiệp THPT xét học bạ 

THPT. 

hoàn thành chương trình lớp 12 

nhưng trượt tốt nghiệp THPT. 10 0 

Trồng trọt 05 40 
30 

0 
0 

10 0 

Quản lý đất đai 06 40 
30 

0 
0 

10 0 

Lâm nghiệp 07 40 
30 

0 
0 

10 0 

Pháp luật  08 40 
30 

0 
0 

10 0 

Điện Công nghiệp và dân dụng 09 
40 

 

30 
0 

0 

10 0 

Cơ khí chế tạo 10 40 
30 

0 
0 

10 0 

2 Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang 

Mã trường: 0902 

(Số 84 Minh Thanh, Tân Hà, TP. 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) 

Tel: (027) 3.821.491;  3.820.427 

Email: thsthanhtq@gmail.com 

 

200 
200 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết các môn Toán, 

Hoá, Sinh lớp 12. 

- Nhận hồ sơ: 

 Từ 01/7 đến 15/8/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

       Từ 05/9 đến 10/9/2016 

- Khu vực tuyển sinh:Toàn quốc 

0 0 

Điều dưỡng  01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 02 150 
150 

0 
0 

0 0 

3 Hệ trung cấp trong Trường Đại học 

Tân Trào 
Mã trường: 0903 

(Địa chỉ Km6, Trung Môn, Yên Sơn, 

 

300 300 0 0 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Tiêu chí tuyển: 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/02/2016 

- Ngày xét tuyển, thi tuyển:  

  + Đợt 1: 05/4/2016 

  + Đợt 2: 15/8/2016 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
4
9
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tuyên Quang) 

Tel: (027) 3.892.012 

Website: http://daihoctantrao.edu.vn/ 

Email: banTS.C09@moet.edu.vn 

0 0 

+ Ngành 01, 02, 03:  Xét điểm 

tổng kết cả năm 2 môn Văn, 

Toán lớp 12 hoặc điểm thi tốt 

nghiệp THPT 2 môn Văn, 

Toán.  

+ Ngành 04, 05: Xét điểm 

tổng kết cả năm môn Văn lớp 

12 và thi tuyển môn Năng 

khiếu hoặc điểm thi tốt nghiệp 

THPT môn Văn và thi tuyển 

môn Năng khiếu. 

   

- Vùng tuyển sinh: Toàn quốc 

 

Chi tiết xem trong Website:     

http://daihoctantrao.edu.vn/ 

Sư phạm Mầm non 01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Sư phạm Tiểu học 02 100 
100 

0 
0 

0 0 

Thư viện - Thiết bị trường học 03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Sư phạm Mỹ thuật 04 40 
40 

0 
0 

0 0 

Sư phạm Âm nhạc 05 30 
30 0 

 

0 

0 0 

10. LẠNG SƠN       

1 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn 

Mã trường: 1001 

(Số 170 đường Nguyễn Du, phường 

Đông Kinh, TP Lạng Sơn) 

Tel: (025) 3 871 661 

Emai: thkt.langson@gmail.com  

 
280 

 

240 

0 

0 - Ngành  01: Xét tuyển môn 

Toán, Văn lớp 12  cho học 

sinh tốt nghiệp THPT, lớp 9 

cho học sinh tốt nghiệp THCS 

- Ngành   02, 03, 04: Xét 

tuyển môn Toán, Văn lớp 12  

cho học sinh tốt nghiệp 

THPT. 

 - Xét tuyển đào tạo 1 năm đối 

với người học tốt nghiệp 

TCCN hoặc cao đẳng. 

- Ngành từ 05, 06: Xét tuyển 

môn Toán, sinh lớp 12 cho 

học sinh tốt nghiệp THPT. 

- Nhận hồ sơ đến ngày 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 30/8/2016 

+ Đợt 2: 02/11/2016 

+ Đợt 3: 04/12/2016 

- Tuyển sinh trong toàn quốc 

* Ghi chú: 

Đối tượng chưa tốt nghiệp 

THPT xét kết quả học tập lớp 12 

40 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 80 
40 

0 
0 

40 0 

Pháp luật 02 60 
60 

0 
0 

0 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

Trồng trọt  05 30 
30 

0 
0 

0 0 

http://daihoctantrao.edu.vn/
http://daihoctantrao.edu.vn/
mailto:thkt.langson@gmail.com


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
5
0
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Chăn nuôi - Thú y 06 30 
30 

0 
0 

0 0 

2 Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Lạng Sơn 

Mã trường: 1002 

(Số 39A đường Nhị Thanh, phường Tam 

Thanh, TP. Lạng Sơn , tỉnh Lạng Sơn) 

Tel: (025) 3.878.029 

Email: truongtc.vhntls@gmail.com 

           tandt.vhntls@gmail.com 

 

105 

+ 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: 

+ Tất cả các ngành đều tuyển 

những thí sinh đã hoàn thành 

bậc THCS trở lên; 

 + Riêng ngành 02, 03 tuyển 

học sinh từ lớp 7 trở lên. 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01, 04, 05: Thi năng 

khiếu âm nhạc: Thẩm âm, tiết 

tấu, và  Trình bày 1 đến 2 ca 

khúc. 

+ Ngành 02:  Thi năng khiếu 

âm nhạc: Thẩm âm, tiết tấu,  

và  Kiểm tra điều kiện tay. 

+ Ngành 03: Thi năng khiếu 

âm nhạc: Thẩm âm,  tiết tấu, 

và Kiểm tra điều kiện Múa. 

+ Ngành 06: Thi năng khiếu: 

môn Hình hoạ. 

+  Ngành 07, 08, 09:  Xét 

tuyển điểm tổng kết môn Ngữ 

văn và Toán lớp 9 đối với học 

sinh THCS, điểm tổng kết 

môn Ngữ văn  và Toán lớp 12 

đối với  học sinh THPT. 

 - Nhận hồ sơ: Từ 01/4 30/11/2016 

- Ngày thi tuyển: 

+ Đợt 1:  16/5/2016 

+ Đợt 2:  20/9/2016 

+ Đợt 3:  12/10/2016 

+ Đợt 4:  23/11/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 06/6/2016 

+ Đđợt 2: 06/10/2016 

+ Đợt 3: 03/11/2016 

+ Đđợt 4: 06/12/2016 

- Tuyển thí sinh tỉnh Lạng Sơn 

và các tỉnh lân cận. 

* Ghi chú: 

- Thí sinh dự tuyển phải có hình thể 

cân đối (Không mắc các dị tật), có 

khả năng giao tiếp tốt. Nam cao tối 

thiểu: 1,60 m; Nữ  cao tối thiểu: 

1,55 m. 

- Hệ 03 năm tuyển học sinh tốt 

nghiệp THCS;  Hệ 06 năm 

tuyển học sinh từ lớp 7 trở lên. 

+ 0 

Thanh nhạc 01 15 
+ 

0 
0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 02 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc 03 15 
+ 

0 
0 

+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca 04 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

Quản lý văn hóa 05 15 
+ 

0 
0 

+ 0 

Hội hoạ   06 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

Hướng dẫn du lịch  07 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

Nghiệp vụ lễ tân 08 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 09 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Sư phạm Lạng Sơn  

Mã trường: 1003 

(Số 9, khối Đèo Giang, phường Chi 

  

300 
300 

 
+ 

- Đối tượng tuyển:  Tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương trở 

lên.  

- Tiêu chí tuyển: Xét học bạ 

- Nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: Từ 01/4÷30/8/2016. 

+ Đợt 2: Từ 01/9÷30/11/2016. 

mailto:truongtc.vhntls@gmail.com


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

Tel: (025) 3.812.367 

Website: www.lce.edu.vn 

Email: cdsplangSon@moet.edu.vn 

0 + 

THPT đối với thí sinh tốt 

nghiệp THPT, xét bảng điểm 

học tập đối với thí sinh tốt 

nghiệp từ hệ TCCN trở lên và 

kết hợp với thi năng khiếu. 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: Từ 01/9÷10/9/2016 

+ Đợt 2: Từ 01/12÷05/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Thí sinh 

có hộ khẩu thường trú tại Lạng 

Sơn 
Sư phạm mầm non 01 300 

300 300 

 

+ 

0 + 

4 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Y tế Lạng Sơn 

Mã trường: 1004 

(Số 11 đường Hoàng Văn Thụ, P.Chi 

Lăng, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

Tel: 0253. 812074 

Website: cdytlangson@moet.edu.vn 

Email: caodangytelangson@vnn.vn 

 

300 

300 

0 

0 
- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

căn cứ kết quả môn Toán, 

Hóa, Sinh năm lớp 12 THPT 

(hoặc tương đương) 

- Vùng tuyển sinh: Cả nước 

- Đợt 1:  

+ Nhận hồ sơ: Từ 30/7÷30/8/2016 

(Mẫu Hồ sơ đăng ký trên trang 

thông tin điện tử của Trường). 

+ Ngày xét tuyển: Trước 05/9/2016. 

- Nếu tuyển chưa đủ đợt 1, nhà 

trường sẽ thông báo tuyển các 

đợt tiếp theo. 

* Ghi chú: Trường có đủ chỗ cho 

học sinh ở xa trong khu Ký túc xá. 

0 0 

Y sỹ 03 200 
200 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 04 100 
100 

0 
0 

0 0 

11. TỈNH BẮC KẠN       

1 Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn  

Mã trường: 1102 

(Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) 

Tel: (0281) 3.871.596 

Email:truongtrungcapytebk@gmail.com 

 

240 
240 

0 
0 

- Hình thức đào tạo chính quy. 

- Tiêu chí tuyển: Các ngành 

xét tuyển điểm hai môn Toán, 

Sinh học của lớp 12. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/7/2016. 

- Thời gian xét tuyển: Tổ chức 

xét tuyển nhiều đợt tùy thuộc 

vào số hồ sơ của thí sinh đăng 

ký xét tuyển. 

* Ghi chú:  

Trong đó 100 chỉ tiêu trong 

ngân sách (thí sinh trong tỉnh 

Bắc Kạn); số chỉ tiêu còn lại 

tuyển sinh trong và ngoài tỉnh 

(người học đóng kinh phí). 

0 0 

Y sỹ 01 60 
60 

0 
0 

0 0 

Dân số Y tế 02 40 
40 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 03 80 
80 

0 
0 

0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Dược sỹ trung cấp 04 60 
60 

0 
0 

0 0 

2 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bắc Kạn  

Mã trường: 1101 

(Tổ 17, phường Sông Cầu, thị xã Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn)     

Tel: (0281) 3 811.316 

Website: www.cdcdbackan.edu.vn  

Email: tuyensinh@cdcdbackan.edu.vn  

 

480 

450 

0 

0 

- Hình thức đào tạo chính quy. 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01, 02: Xét tuyển điểm 

môn Toán, Ngữ văn lớp 12. 

+ Ngành 03:  Xét tuyển điểm 

môn Toán, Ngữ văn lớp 12 và 

thi tuyển năng khiếu (Hát 

hoặc múa, đọc diễn cảm và kể 

chuyện). 

+ Ngành 04, 05, 06: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Vật lí lớp 12. 

+ Ngành 07: Xét tuyển điểm 

hai môn Sinh học, Hóa học 

lớp 12 hoặc lớp 9. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương, tốt nghiệp THCS hoặc 

tương đương tùy theo đối 

tượng dự  tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/5/2016 

- Thời gian xét tuyển: Tổ chức 

xét tuyển nhiều đợt tùy thuộc 

vào số hồ sơ của thí sinh đăng 

ký xét tuyển. 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển 

sinh trong cả nước 

* Ghi chú: Nhà trường có ký 

túc xá cho học sinh ở xa. Học 

sinh  

30 0 

Thư viện - Thiết bị trường học 01 30 
30 

0 
0 

0 0 

Sư phạm tiểu học 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Sư phạm mầm non 03 150 
150 

0 
0 

0 0 

Lập trình/phân tích hệ thống 04 30 
30 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 30 
30 

0 
0 

0 0 

Trồng trọt 07 160 
130 

0 
0 

30 0 

12. TỈNH THÁI NGUYÊN       

http://www.cdcdbackan.edu.vn/
mailto:tuyensinh@cdcdbackan.edu.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Trường Trung cấp Y khoa Pasteur 

Mã Trường: 1205 

(Ngõ 233. Đường Quang Trung, Tổ 8, 

phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên) 

Tel: (0280) 3 655 633 

Website: http://trungcapykhoa.com 

Email: ykhoapasteur1@gmail.com 

 

1475 

1305 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS, THPT hoặc tốt nghiệp 

từ TCCN trở lên 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

theo Bằng tốt nghiệp THCS, 

THPT hoặc Bằng tốt nghiệp 

trung cấp chuyên nghiệp trở 

lên tùy đối tượng dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Nhà trường xét tuyển và làm 

thủ tục nhập học cho các học 

sinh trúng tuyển liên tục và 

nhiều đợt trong năm. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước, 

đặc biệt ưu tiên cho các thí sinh 

là người dân tộc thiểu số và gia 

đình khó khăn thuộc các tỉnh 

Tây Bắc và Tây Nguyên. 

* Ghi chú:  

- Nhà trường có khu KTX cho 

học sinh ở xa. 

- Học sinh được miễn, giảm học 

phí theo quy định; được cấp học 

bổng khuyến khích học tập và 

được vay vốn để học tập. 

170 0 

Dược sỹ trung cấp 01 520 
400 

0 
0 

120 0 

Y sỹ 02 320 
300 

0 
0 

20 0 

Điều dưỡng 03 130 
100 

0 
0 

30 0 

Y sỹ y học cổ truyền 04 150 
150 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật phục hình răng 05 150 
150 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật hình ảnh y học 06 100 
100 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 07 75 
75 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 08 30 
30 

0 
0 

0 0 

2 Trường Trung cấp Thái Nguyên 

Mã trường: 1204 

(Số 3 Ngõ 158 Đường Phan Đình 

Phùng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên)   Tel: (0280) 3 656.006 

Website: www.trungcapthainguyen.edu.vn  

Email: truongtrungcapthainguyeni@gmail.com  

 

1300 

990 

0 

0 
- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT hoặc THCS. 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01, 05: Xét tuyển 

điểm môn Văn, Sử lớp 12  

hoặc lớp 9 tùy đối tượng dự 

tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 25/02/2016 

- Thời gian xét tuyển: Nhà 

trường xét tuyển và làm thủ tục 

nhập học cho các học sinh trúng 

tuyển liên tục và nhiều đợt trong 

năm. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước, 

310 0 

http://www.trungcapthainguyen.edu.vn/
mailto:trungcapthainguyeni@gmail.com
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Pháp luật 01 150 
100 

0 
0 + Ngành 02, 03: Xét tuyển 

điểm môn Văn, Toán lớp 12  

hoặc lớp 9 tùy đối tượng dự 

tuyển. 

+ Ngành 04, 06, 10: Xét tuyển 

điểm môn Toán, Hóa lớp 12  

hoặc lớp 9 tùy đối tượng dự 

tuyển. 

+ Ngành 07, 08, 11: Xét tuyển 

điểm môn Toán, Sinh lớp  12 

hoặc lớp 9 tùy đối tượng dự 

tuyển. 

+ Ngành 09: Xét tuyển điểm 

môn Hóa, Sinh lớp  12 hoặc 

lớp 9 tùy đối tượng dự tuyển. 

đặc biệt ưu tiên cho các thí sinh 

là người dân tộc thiểu số và gia 

đình khó khăn thuộc các tỉnh 

Tây Bắc và Tây Nguyên. 

* Ghi chú:  

Học sinh được miễn, giảm học 

phí theo quy định; được cấp học 

bổng khuyến khích học tập và 

được vay vốn để học tập. 

50 0 

Sư phạm mầm non 02 540 
400 

0 
0 

140 0 

Sư phạm tiểu học 03 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 30 
30 

0 
0 

0 0 

Hướng dẫn du lịch 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 06 100 
70 

0 
0 

30 0 

Y sỹ 07 200 
150 

0 
0 

50 0 

Điều dưỡng 08 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 09 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 10 50 
50 

0 
0 

0 0 

Y sỹ Y học cổ truyền 11 50 
50 

0 
0 

0 0 

3 Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên 

Mã trường: 1206 

(Số 478, đường Thống nhất, phường Tân 

Thịnh, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên)    Tel: (0280) 3 856 929 

Website: www.ytethainguyen.vn 

Email: truongytethainguyen@gmail.com 

 

800 

800 

0 

0 - Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT hoặc từ trung cấp 

chuyên nghiệp trở lên. 

- Tiêu chí tuyển: 

Liên hệ với trường để biết tiêu 

chí xét tuyển cụ thể. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Thời gian xét tuyển: Nhà 

trường xét tuyển và làm thủ tục 

nhập học cho các học sinh trúng 

tuyển liên tục và nhiều đợt trong 

năm. 

* Ghi chú:  

- Đối tượng tuyển THPT học 02 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 01 350 350 0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
5
5
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 năm; Đối tượng tốt nghiệp từ 

TCCN trở lên học 01 năm. 

- Ngành 01 tuyển cả đối tượng 

có chứng chỉ dược tá. 

Y sỹ 02 250 
250 

0 
0 

0 0 

Y sỹ Y học cổ truyền 03 100 
100 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 04 100 
100 

0 
0 

0 0 

4 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Kinh tế Tài chính Thái Nguyên 

Mã trường: 1201 

(Phường Thịnh Đán, TP. Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 

Tel: (0280) 3.750.258 

Website: cdkttctn.edu.vn 

Email: ngoctcef@gmail.com  

 

700 

230 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt 

nghiệp từ THCS trở lên. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ 

với trường để biết thông tin 

cụ thể về tiêu chí tuyển. 

- Đợt 1:  

+ Nhận hồ sơ: Từ 25/7÷30/8/2016 

+ Xét tuyển:  Từ 05/9÷30/9/2016 

- Đợt 2:  

+ Nhận hồ sơ:  

     Từ 01/10÷20/11/2016 

+ Xét tuyển:   

    Từ 21/11÷25/11/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

470 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 60 
20 

0 
0 

40 0 

Kế toán xây dựng 02 60 
20 

0 
0 

40 0 

Pháp luật 03 60 
20 

0 
0 

40 0 

Quản lý và kinh doanh khách sạn 04 60 
20 

0 
0 

40 0 

Quản lý bán hàng siêu thị 05 60 
20 

0 
0 

40 0 

Thương mại điện tử 06 60 
20 

0 
0 

40 0 

Thiết kế và quản lý website 07 60 
20 

0 
0 

40 0 

Bảo hiểm 08 60 
20 

0 
0 

40 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
5
6
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Marketing 09 60 
20 

0 
0 

40 0 

Thư ký văn phòng 10 60 
20 

0 
0 

40 0 

Kỹ thuật điện tử viễn thông 11 60 
20 

0 
0 

40 0 

Nghiệp vụ kinh doanh bưu chính 12 40 
10 

0 
0 

30 0 

5 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Sư phạm Thái Nguyên 

Mã trường: 1202 

(Đường Quang Trung, Thịnh Đán, TP. 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) 

Tel: (0280) 3.846.610 

Website:www.cdspthainguyen.edu.vn 

Email: tccdsp.edu@hn.vnn.vn 

 

750 

750 

0 

0 - Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01: Xét tuyển điểm 

môn Văn lớp 12 và thi tuyển 

năng khiếu. 

+ Ngành 02: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Văn lớp 12 . 

 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/7/2016 

- Thời gian xét tuyển và thi năng 

khiếu: Tháng 8, 10, 12/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước.  

0 0 

Sư phạm mầm non 01 400 
400 

0 
0 

0 0 

Sư phạm tiểu học   02 350 
350 

0 
0 

0 0 

6 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Y tế Thái Nguyên 

Mã trường: 1203 

(Phường Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên) 

Tel: (0280) 3.846.105 

Website: caodangytethainguyen.edu.net.vn 

Email: pdaotaocdyttn@gmail.com 

 

600 

600 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

điểm môn Toán, Sinh lớp 12 

theo học bạ. 

- Đợt 1:  

+ Nhận hồ sơ: Từ 01/7÷20/8/2016 

+ Xét tuyển:  Từ 21/8÷31/8/2016 

- Đợt 2:  

+ Nhận hồ sơ: Từ 01/9÷20/10/2016 

+ Xét tuyển:   

        Từ 21/10÷31/10/2016 

- Đợt 3:  

+ Nhận hồ sơ:  

     Từ 01/11÷10/12/2016 

0 0 

Điều dưỡng  01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 02 150 150 0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
5
7
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 + Xét tuyển:   

     Từ 11/12÷20/12/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
Y sỹ 03 250 

250 
0 

0 

0 0 

Dân số Y tế 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 05 50 
50 

0 
0 

0 0 

13. TỈNH YÊN BÁI       

1 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Yên Bái 

Mã trường: 1301 

(Tổ 37, phường Yên Thịnh, TP. Yên 

Bái, tỉnh Yên Bái)  

Tel: (029) 3.852.290; 

Website: ktktyb.edu.vn 

Email: thnl@yenbai.edu.vn 

 

225 

45 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: chính quy 

- Đối tượng tuyển sinh:  

 + Ngành 01: Tốt nghiệp 

THPT và HS đủ điều kiện dự 

thi tốt nghiệp THPT, 

BTTHPT. Ưu tiên các xã 

ĐBKK, xã vùng cao của tỉnh.   

+ Ngành 02 ÷ 07: Tốt nghiệp 

THCS.  

- Tiêu chí tuyển:  

+ Ngành 01: Xét điểm tổng 

kết các môn học lớp 12.  

+ Ngành 02 ÷ 07: Xét điểm 

tổng kết các môn học lớp 9. 

- Nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: Từ 02/5 ÷14/8/2016 

+ Đợt 2: Từ 15/8 ÷15/12/2016 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8/2016 

+ Đợt 2: 16/12/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

- Nhà trường tổ chức dạy 

chương trình BT THPT. 

180 0 

 Kế toán doanh nghiệp  01 45 
45 

0 
0 

0 0 

Trồng trọt 02 25 
0 

0 
0 

25 0 

Chăn nuôi thú y 03 35 
0 

0 
0 

35 0 

Quản lý đất đai 04 30 
0 

0 
0 

30 0 

Lâm nghiệp 05 30 
0 

0 
0 

30 0 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 06 30 
0 

0 
0 

30 0 

Khuyến nông lâm 07 30 
0 

0 
0 

30 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
5
8
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế 

Yên Bái 

Mã trường: 1303 

(Tổ 67, đường Yên Ninh, TP. Yên Bái, 

tỉnh Yên Bái)    Tel: (029) 3.854.454;      

Website: ymc.edu.vn 

Email: cdytyb@ymc.edu.vn 

 

140 

140 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

-  Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

theo điểm các môn học THPT 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT 

  

 

- Nhận hồ sơ: Từ  01/4 ÷ 30/9/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

      Từ 1/10 ÷ 3/10/2016 

* Ghi chú: 

- Ngành 01: Tuyển sinh trong và 

ngoài tỉnh; trong đó 30 chỉ tiêu 

được cấp kinh phí đào tạo đối với 

HS có hộ khẩu trong tỉnh Yên Bái 

- Ngành 02: Tuyển sinh trong tỉnh 

và được cấp kinh phí đào tạo 

- Ngành 03: Tuyển sinh trong và 

ngoài tỉnh 

0 0 

Y sỹ 01 45 
45 

0 
0 

0 0 

Dân số Y tế 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 03 45 
45 

0 
0 

0 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái 

Mã trường: 1304 

(Km 6 đường Đinh Tiên Hoàng, TP. 

Yên Bái, tỉnh Yên Bái) 

Tel: (029) 3.851.815 

Website: yenbaiact.edu.vn 

Email: cvy@moet.edu.vn 

 

90 

0 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy 

- Tiêu chí tuyển: 

 + Môn văn hóa:  Xét điểm 

tổng kết môn Ngữ Văn năm 

học cuối cấp THCS. 

 + Môn năng khiếu: Xét kết 

quả sơ tuyển năng khiếu. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS. 

- Thời gian sơ tuyển: 

 + Đợt 1: Từ 21/3 ÷ 27/5/2016 

 + Đợt 2:  Từ 06/6 ÷ 12/8/2016 

 + Đợt 3: Từ 15/8 ÷ 16/12/2016 

- Thời gian nhận hồ sơ, xét 

tuyển:  

 + Đợt 1: Từ 23/5 ÷ 05/6/2016 

 + Đợt 2: Từ 01/8 ÷ 14/8/2016 

 + Đợt 3: Từ 17/8 ÷ 16/12/2016 

- Vùng tuyển: Thí sinh có hộ 

khẩu tại tỉnh Yên Bái. 

* Ghi chú: 

 Nhà trường có Ký túc xá cho 

thí sinh ở xa      

90 0 

Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống 01 10 
0 

0 
0 

10 0 

Biểu diễn Nhạc cụ Phương Tây 02 15 
0 

0 
0 

15 0 

Thanh nhạc 03 25 
0 

0 
0 

25 0 

Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân 

tộc 
04 20 

0 
0 

0 

20 0 

Thiết kế đồ họa 05 20 
0 

0 
0 

20 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
5
9
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

4 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng  

Sư phạm Yên Bái 

Mã trường: 1305 

(Tổ 53, phường Đồng Tâm, TP. Yên 

Bái, tỉnh Yên Bái) 

Tel: (029) 3 852.218 

Website: suphamyenbai.edu.vn 

Email: cdsp@yenbai.edu.vn 

 

0 

0 

30 

30 

-  Hình thức đào tạo: VHVL 

- Đối tượng tuyển sinh: Giáo 

viên đã tốt nghiệp THPT, hiện 

đang công tác tại các trường 

mầm non công lập của tỉnh, 

chưa có bằng tốt nghiệp TCSP 

Mầm non 

- Tiêu chí tuyển: Xét học bạ 

năm lớp 12 và kết quả thi 

năng khiếu. 

- Nhận hồ sơ: 

Từ 01/02/2016 đến hết ngày 

10/4/2016. 

 - Học các hè 2016, 2017, 2018 

 

0 0 

Sư phạm mầm non 01 0 
0 

30 
30 

0 0 

14. TỈNH SƠN LA       

1 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật 

và Du lịch Sơn La 

Mã trường: 1402 

Địa chỉ: Khu đô thị mới Chiềng Ngần 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

Tel: 022 3 752 089 

Email:  truongvhntdlsonla1967@gmail.com 

 

200 

30 

0 

0 

- Tiêu chí tuyển: Các ngành 

xét học bạ THPT hoặc THCS 

tùy đối tượng dự tuyển và thi 

môn năng khiếu (đối với các 

ngành năng khiếu). Cụ thể: 

+ Ngành 01: Thi Múa                              

+ Ngành 02: Thi Thanh nhạc                            

+ Ngành 03: Thi Organ                              

+ Ngành 04: Thi Nhạc cụ  

truyền thống                                                    

+ Ngành 05: Thi Ca, Múa,  

nhạc, Họa 

+ Ngành 06: Thi Ca, Múa,  

nhạc 

- Khu vực tuyển: Tỉnh Sơn La 

- Nhận hồ sơ xét tuyển:  

        Từ 01/3÷30/8/2016 

- Xét tuyển từ: 01/7 ÷ 30/8/2016 

- Các ngành: Nghệ thuật biểu 

diễn Múa DGDT; Thanh nhạc; 

Organ; Biểu diễn nhạc cụ truyền 

thống; Quản lý văn hoá; Văn 

hóa,  văn nghệ quần chúng:  

      Thi sơ tuyển và chung 

tuyển: Từ 01/4/2016 đến 

30/7/2016 tại Trường trung cấp 

VHNT&DL tỉnh Sơn La; Các 

Trường THCS, THPT một số 

huyện và Trung tâm văn hóa các 

huyện trong tỉnh. 

170 0 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 

tộc 
01 30 

0 
0 

0 

30 0 

Thanh nhạc 02 20 
05 

0 
0 

15 0 

Organ 03 25 
05 

0 
0 

20 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 04 05 
0 

0 
0 

05 0 

Quản lý văn hoá 05 40 
10 

0 
0 

30 0 

Văn hóa, văn nghệ quần chúng 06 20 
0 

0 
0 

20 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
6
0
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Thư viện 07 30 
05 

0 
0 

25 0 

Thư viện - Thiết bị trường học 08 30 
05 

0 
0 

25 0 

2 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sơn La 

Mã trường: 1403 

(Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, TP. Sơn 

La, tỉnh Sơn La)   Tel: (022) 3.874.29 

Website: cdsonla.edu.vn 

Email: bantsc14@gmail.com 

 

600 

345 

0 

0 
- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

dựa trên điểm xếp hạng năm 

cuối cấp của từng thí sinh đến 

khi đủ chỉ tiêu theo công thức: 

ĐXH = ĐTBC (năm cuối cấp) 

+ ĐUTKV + ĐUTĐT. 

Trong đó: 

+ ĐXH: Điểm của thí sinh 

dùng để xếp hạng trong xét 

tuyển. 

+ ĐTBC: Điểm trung bình 

chung năm học cuối cấp của 

thí sinh. 

+ ĐUTKV: Điểm ưu tiên theo 

khu vực của thí sinh trong 

Quy chế tuyển sinh. 

+ ĐUTĐT: Điểm ưu tiên theo 

đối tượng của thí sinh trong 

Quy chế tuyển sinh. 

Khi điểm xếp hạng của thí 

sinh ngang nhau thì xếp hạng 

dựa theo thứ tự ưu tiên các 

môn học của năm cuối cấp đối 

với từng ngành cụ thể  như 

sau: Toán, Văn, Sử, Địa, Lý, 

Hóa, Sinh. 

- Vùng tuyển sinh: Cả nước 

- Liên hệ với trường để biết 

thông tin cụ thể về thời gian 

nhận hồ sơ và xét tuyển. 

255 0 

Sư phạm Tiểu học 51 120 
80 

0 
0 

40 0 

Sư phạm Mầm non 52 50 
25 

0 
0 

25 0 

Thư viện-Thiết bị trường học 53 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp 55 50 
25 

0 
0 

25 0 

Quản lý tài nguyên rừng 56 80 
40 

0 
0 

40 0 

Pháp luật 57 50 
25 

0 
0 

25 0 

Hành chính văn thư 58 50 
25 

0 
0 

25 0 

Quản lý đất đai 59 50 
25 

0 
0 

25 0 

Hành chính văn phòng 60 50 
25 

0 
0 

25 0 

http://www.cdsonla.edu.vn/
mailto:bantsc14@gmail.com


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
6
1
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Lâm sinh 61 50 
25 

0 
0 

25 0 

3 Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Y tế Sơn La 

Mã trường: 1404 

(Số 79 đường Lò Văn Giá, tổ 4, 

phường Chiềng Lề, tp. Sơn La) 

Tel: (022) 3.857.961 

Website: www.cdytesonla.edu.vn 

Email: phongdaotao@edu.vn 

 

250 

250 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT hoặc Bổ túc THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Xét kết quả 

học tập 3 năm trong học bạ 

THPT hoặc Bổ túc THPT. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/4÷15/8/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

       Từ 20/8÷30/10/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Y sỹ  01 120 
120 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 02 30 
30 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 03 70 
70 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 04 30 
30 

0 
0 

0 0 

4 Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Nông lâm Sơn La 

Mã trường: 1401 

(Địa chỉ: Tiểu khu 13 thị trấn Hát lót, 

Mai sơn, Sơn La    Tel:  0223 843 033 

Website: www.cdnlsonla.edu.vn 

 

400 

180 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: tốt 

nghiệp THCS, THPT, BT 

THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

học bạ THPT, THCS (liên hệ 

với trường để biết thêm thông 

tin) 

- Nhận hồ sơ: 

Từ  06/4 ÷ 31/10/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

    Từ 03/8 ÷ 20/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

220 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 60 
30 

0 
0 

30 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 02 70 
30 

0 
0 

40 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
6
2
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Chăn nuôi thú y 03 70 
30 

0 
0 

40 0 

Khuyến Nông lâm 04 70 
30 

0 
0 

40 0 

Lâm sinh 05 70 
30 

0 
0 

40 0 

Quản lý đất đai 06 60 
30 

0 
0 

30 0 

15. TỈNH PHÚ THỌ       

1 Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Phú Thọ 

Mã trường: 1501 

(Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) 

Tel: (0210) 3.673.247; 3.673.243 

Email: truongthnlnsnnpt@gmail.com 

 

165 

105 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

từ THCS trở lên. 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

trung bình lớp 12 học bạ 

THPT  hoặc lớp 9 học bạ  

THCS tùy đối tượng dự tuyển. 

 

- Ngày xét tuyển và nhận hồ sơ 

tại trường: tháng  8, 9, 10, 11, 

12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Phú Thọ 

và các tỉnh lân cận 

60 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 15 
15 

0 
0 

0 0 

Chăn nuôi - Thú y 02 80 
50 

0 
0 

30 0 

Trồng trọt 03 50 
20 

0 
0 

30 0 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 04 20 
20 

0 
0 

0 0 

2 Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Phú Thọ 

Mã trường: 1502 

(Phố Thành Công, phường Tiên Cát, 

Việt Trì, Phú Thọ). 

Tel: (0210) 3 843.502 

 

110 

35 

0 

0 - Ngành 01, 06: Xét tuyển 

môn Văn, Sử lớp 9 hoặc lớp 

12. 

- Ngành 02, 03, 04, 05: Xét 

tuyển môn Văn lớp 9 và thi 

năng khiếu. 

- Ngành 07: Xét tuyển môn 

Văn, Sử lớp 12. 

- Nhận hồ sơ  

    Từ: 01/02 ÷ 20/12/2016. 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 20/4/2016 

     + Đợt 2: 20/8/2016 

     + Đợt 3: 20/ 12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

75  

Quản lý văn hóa (Hệ 3 năm) 01 15 
0 

0 
0 

15 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Hệ 3 năm) 02 10 
0 

0 
0 

10 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
6
3
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Thanh nhạc (Hệ 3 năm) 03 10 
0 

0 
0 * Ghi chú: 

Nhà trường có Ký túc xá cho 

học sinh. 

10 0 

Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân 

tộc(Hệ 3 năm) 
04 10 

0 
0 

0 

10 0 

Nghệ thuật biểu diễn Chèo (Diễn viên- 

Nhạc công) 
05 10 

0 
0 

0 

10 0 

Hướng dẫn du lịch (Hệ 3 năm) 06 20 
0 

0 
0 

20 0 

Quản lý Văn hóa (Hệ 1 năm) 07 35 
35 

0 
0 

0 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ 

Mã trường: 1503 

(Đường Ngyễn Tất Thành, phường Thọ 

Sơn, Việt Trì, Phú Thọ) 

Tel: (0210) 3 863.839 

Website: www.caodangkinhtept.edu.vn  

Email: kinhtephutho@yahoo.com.vn  

 

245 

65 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Văn, Toán lớp 

12 (đối tượng tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (đối tượng 

tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ: Từ15/3/2016 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 31/8/2016 

     + Đợt 2: 31/11/2016 

Tuyển sinh trong cả nước 

180 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 50 
20 

0 
0 

30 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 90 
45 

0 
0 

45 0 

Tin học ứng dụng 03 35 
0 

0 
0 

35 0 

Hành chính – Văn thư 04 20 
0 

0 
0 

20 0 

Pháp luật 05 50 
0 

0 
0 

50 0 

4 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Y tế Phú Thọ 

Mã trường: 1504 

(Phố Cao Bang, phường Trường Thịnh, 

 

300 300 0 0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

PTTH hoặc tương đương. 

- Tiêu chí tuyển: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2016 

- Ngày xét tuyển nhiều đợt trong 

năm 

http://www.caodangkinhtept.edu.vn/
mailto:kinhtephutho@yahoo.com.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) 

Tel: (0210) 3 712.377; 3 714.143 

Website: www.cyp.edu.vn  

Email: admin@cyp.edu.vn 

0 0 

+ Ngành 01: Xét tuyển theo 

học bạ phổ thông điểm tổng 

kết môn Toán, Hóa lớp 12. 

+ Ngành 02 ÷ 07: Xét tuyển 

theo học bạ phổ thông điểm 

tổng kết môn Toán, Sinh lớp 

12. 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

- Nhà trường có Ký túc xá 800 

chỗ ở dành cho học sinh ở xa 

Dược sỹ trung cấp  01 60 
60 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng  02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Y sỹ  03 60 
60 

0 
0 

0 0 

Y sỹ Y học cổ truyền 04 40 
40 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh  05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 06 30 
30 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật hình ảnh y học 07 30 
30 

0 
0 

0 0 

17. TỈNH QUẢNG NINH       

1 Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Ninh 

Mã trường: 1701 

(phường Nam Khê, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) 

Tel: (033) 3.852.009, 3850.400 

 

 

350 

200 

0 

0 - Hệ THPT: Xét tuyển điểm 

môn Văn, Toán theo học bạ 

lớp 12. 

- Hệ THCS: Xét tuyển điểm 

môn Văn, Toán theo học bạ 

lớp 9 (môn toán hệ số 2). 

- Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2016 

- Ngày xét tuyển: 

  + Đợt 1: 18/08/2016 

  + Đợt 2: 28/11/2016 

Vùng tuyển: trong và ngoài tỉnh. 

150 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 350 
200 

0 
0 

150 0 

http://www.cyp.edu.vn/
mailto:admin@cyp.edu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
6
5
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 

Quảng Ninh 

Mã trường: 1702 

(phường Nam Khê, tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) 

Tel: (033) 3 850.304. 

Website:http://daihochalong.edu.vn 

Email: quocvinh79@gmail.com  

 

600 

 

495 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: chính quy 

tập trung.  

- Điều kiện tuyển: Xét điểm 

theo học bạ hai môn Toán và 

Ngữ văn lớp 12. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp từ THCS trở lên. 

* Tại cơ sở 1 (P. Nam Khê – TP 

Uông Bí) 

- Nhận hồ sơ: Từ  01/7/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

    + Đợt 1: 18-19/8/2016 

    + Đợt 2: 22-23/9/2016 

    + Đợt 3: 27-28/10/2016 

- Vùng tuyển sinh: Thí sinh có 

HKTT tại tỉnh Quảng Ninh. 

Ghi chú: 

+ Có khu KTX cho học sinh. 

+ Học sinh không phải đóng học phí 

* Tại cơ sở 2: 

- Nhận hồ sơ: Từ  01/7/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

     + Đợt 1: 18-19/8/2016 

     + Đợt 2: 22-23/9/2016 

     + Đợt 3: 27-28/10/2016 

- Vùng tuyển sinh: Cả nước 

Ghi chú: Học sinh học tại cơ sở 

2A (P.Hồng Hải – TP Hạ Long) 

- Nhận hồ sơ: Từ 16/5/2016 

- Thời gian thi tuyển: 

     + Đợt 1: 23-24/7/2016 

     + Đợt 2: 24-25/9/2016 

     + Đợt 3: 26-27/11/2016 

- Vùng tuyển sinh: Cả nước 

Ghi chú:  Học sinh học tại cơ sở 

2B (P. Hồng Hải – TP Hạ Long) 

105 0 

Sư phạm mầm non 01 300 
300 

0 
0 

0 0 

Nghiệp vụ lễ tân 02 25 
25 

0 
0 

0 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống 05 25 
25 

0 
0 

0 0 

Nghệ thuật biểu diễn kịch múa 06 30 
0 

0 
0 

30 0 

Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây 07 20 
0 

0 
0 

20 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 08 25 
0 

0 
0 

25 0 

Thanh nhạc 09 25 
25 

0 
0 

0 0 

Hội họa 10 30 
0 

0 
0 

30 0 

http://daihochalong.edu.vn/
mailto:quocvinh79@gmail.com


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
6
6
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Thủ công mỹ nghệ 11 20 

20 

0 

0 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/7/2016 

-  Thời gian thi tuyển: 

     + Đợt 1: 18-19/8/2016 

     + Đợt 2: 22-23/9/2016 

      + Đợt 3: 27-28/10/2016 

- Vùng tuyển sinh: Cả nước 

Ghi chú:  Học sinh học tại cơ sở 

2B (P. Hồng Hải – TP Hạ Long) 

0 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y 

tế Quảng Ninh 

Mã trường: 1704 

(Phố Hải Sơn, Hồng Hải, Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh)    Tel: (033) 3 852.798 

Website: www.cdytquangninh.edu.vn  

Email: phongdaotao.cyq@moet.edu.vn  

 

150 

150 

 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết lớp 11 và 12 

theo học bạ THPT.  

- Nhận hồ sơ: 

Từ 30/4 ÷ 30/9/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

       Từ 1/10 ÷ 30/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Y sỹ 01 130 
130 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh  05 20 
20 

0 
0 

0 0 

18. TỈNH BẮC GIANG       

1 Trường Trung cấp ASEAN 

Mã trường: 1805 

(Tòa nhà 4C, đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường. Hoàng Văn Thụ, tp. Bắc Giang) 

Tel: ( 0240 ) 3824955, Fax: ( 0240) 3824956 

Email: info@au.edu.vn 

Website: www.au.edu.vn  

 

400 

225 

0 

0 

- Hình thức đào tạo: chính quy 

- Hình thức tuyển: Xét tuyển 

điểm 2 môn học THCS, THPT 

hoặc tương đương: 

 + Ngành 01: Xét hai môn 

Toán, Lý; 

+ Ngành 02, 05,  06. 07, 08: 

Xét 2 môn Văn, tiếng Anh; 

+ Ngành 03, 04: Xét 2 môn 

-  Lịch xét tuyển: Xét liên tục 

trong năm. Liên hệ với trường 

để biết thời gian cụ thể. 

- Vùng tuyển: Cả nước. 
175 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 50 
25 

0 
0 

25 0 

Thư ký văn phòng 02 50 25 0 0 

http://www.cdytquangninh.edu.vn/
mailto:phongdaotao.cyq@moet.edu.vn
mailto:info@au.edu.vn
http://www.au.edu.vn/


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

25 0 Toán, Sinh. 

Chăn nuôi - Thú y 03 50 
25 

0 
0 

25 0 

Dược sỹ trung cấp 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 05 50 
25 

0 
0 

25 0 

Nghiệp vụ lễ tân 06 50 
25 

0 
0 

25 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 07 
50 25 

0 
0 

25 0 

Hướng dẫn du lịch 08 
 

50 

25 
0 

0 

25 0 

2 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Bắc Giang 

Mã trường: 1801 

(Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang) 

Tel: (0240) 3 854.557 

Web: www.bgset.edu.vn  

Email: thktkithuat@bacgiang.edu.vn 

  

 

150 

50 

100 

60 
- Ngành 01 và 03: Xét tuyển 

môn Toán, Văn lớp 12 ( dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THPT ) 

hoặc lớp 9 ( dành cho học sinh 

tốt nghiệp THCS ). 

- Ngành 02: Xét tuyển môn 

Toán, Sinh lớp 12 ( dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT ) 

hoặc lớp 9 ( dành cho học sinh 

tốt nghiệp THCS ). 

- Nhận hồ sơ:  

     Từ 01/4 ÷ 20/12/2016. 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 20/8/2016 

     + Đợt 2: 20/10/2016 

     + Đợt 3: 20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: thí sinh có 

hộ khẩu tỉnh Bắc Giang và các 

tỉnh lân cận 

Ghi chú: Nhà trường có khu 

KTX cho học sinh ở xa  

100 40 

Kế toán doanh nghiệp 01 50 
20 

30 
30 

30 0 

Chăn nuôi - Thú y 02 60 
30 

30 
30 

30 0 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 03 40 
0 

40 
0 

40 40 

3 Trường Trung cấp Văn hóa - Thể thao và 

Du lịch Bắc Giang 

Mã trường: 1802 

(Xương Giang, Quán Thành, tp. Bắc 

 

140 35 0 0 

 

- Đối với các ngành năng 

khiếu ( hệ 3 năm): Xét tuyển 

điểm tổng kết lớp 9 hoặc 12 

 

- Nhận hồ sơ: 01/3/2016 

- Ngày thi và xét tuyển: 

+ Xét tuyển sinh liên tục từ 04 / 

http://www.bgset.edu.vn/
mailto:thktkithuat@bacgiang.edu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
6
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Giang, tỉnh Bắc Giang ) 

Tel: (0240) 3.522. 431 

Email: trunghocvhntbg@bacgiang.edu.vn 

105 0 

môn Ngữ văn và thi chuyên 

ngành: 

+  Ngành 01, 02: Thi Thẩm 

âm, tiết tấu, cao độ (hát 02 ca 

khúc tự chọn) 

+ Ngành 03, 04:  Thi thẩm âm, 

tiết tấu, cao độ ( đánh 01 bản 

nhạc trên 01 nhạc cụ tự chọn) 

+ Ngành 05: Thi thẩm âm, tiết 

tấu, NK múa (hình thể, độ dẻo) 

+ Ngành 06:  Thi vẽ họa chì 

(đen trắng), vẽ tranh bố cục 

(màu bột hoặc màu nước) 

- Đối với các ngành NVVH, 

TT&DL: 

+ Ngành 07, 10: Xét điểm TB 

môn Văn và Lịch sử lớp 12 

+ Ngành 09: Xét điểm TB 

môn Văn và Lịch sử lớp 9. 

+ Ngành 08: Xét điểm TB 

môn Văn và Sinh  lớp 9. 

-  Đối tượng tuyển sinh: 

+ Các ngành năng khiếu NT, 

Quản lý TDTT, Hướng dẫn du 

lịch (hệ 3 năm) tuyển học sinh 

tốt nghiệp THCS trở lên. 

+ Ngành 07, 10 tuyển học sinh 

tốt nghiệp THPT. 

4 / 2016  

+ Thi tuyển: 

Đợt 1: 11,12/6/2016 

Đợt 2: 13,14/8/2016 

Các đợt tiếp theo: tuyển sinh 

liên tục từ 15/8/2016 đến 

20/12/2016. 

- Khu vực tuyển sinh: 

Tuyển thí sinh có hộ khẩu  tại 

tỉnh Bắc Giang 

Thanh nhạc 01 15 
0 

0 
0 

15 0 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ 02 15 
0 

0 
0 

15 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 03 10 
0 

0 
0 

10 0 

Organ  04 10 
0 

0 
0 

10 0 

Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc 05 15 
0 

0 
0 

15 0 

Hội họa 06 10 
0 

0 
0 

10 0 

Văn thư lưu trữ 07 20 
20 

0 
0 

0 0 

Quản lý thể dục thể thao 08 15 
0 

0 
0 

15 0 

Hướng dẫn du lịch 09 15 
0 

0 
0 

15  

Thư ký văn phòng 10 15 

15 

0 

0 

0 0 

4 Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang 
Mã trường: 1803 

(Số 147 Thánh Thiên, phường Lê Lợi, 

tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) 

 

500 
450 

0 
0 

- Hình thức đào tạo: chính quy 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

theo kết quả công nhận, xếp 

loại tốt nghiệp THCS, THPT 

- Nhận hồ sơ: 

Từ tháng 2/2016 ÷ 11/2016. 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: tháng 2-3/2016 50 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
6
9
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tel: ( 0240 ) 3 854.542 

Email: Truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn 

 

tổng điểm 2 môn Toán, Sinh 

năm lớp 12 của thí sinh. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT, THCS hoặc 

tương đương. 

+ Đợt 2: tháng 7-8/2016 

+ Đợt 3: tháng 10-11/2016. 

- Vùng tuyển: 

+ Hệ trong ngân sách: tuyển học 

sinh có hộ khẩu tại tỉnh Bắc 

Giang 

+ Hệ ngoài ngân sách: tuyển học 

sinh có hộ khẩu tại tỉnh Bắc 

Giang và các tỉnh lân cận. 

Điều dưỡng  01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 02 200 
200 

0 
0 

0 0 

Y sỹ  03 200 
150  

0 
0 

50 0 

5 Trường Trung cấp Y - Dược Bắc Giang 
Mã trường: 1804 

(Làn 2 đường Minh Khai, tp. Bắc Giang) 

Tel: (0240) 3 825.529 

Email: yduocbacgiang@gmail.com  

 

 

870 

680 

0 

0 
 

- Hình thức đào tạo:  tập trung 

- Tiêu chí tuyển: Xét học lực 

phổ thông lớp 12, lớp 9 

- Đối tượng tuyển sinh:  

+ Tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương,  

+ Tốt nghiệp từ TCCN trở lên. 

+ Tốt nghiệp THCS hoặc 

tương đương. 

* Ghi chú: Riêng ngành  Y sỹ 

có đào tạo Y sỹ y học cổ 

truyền (chỉ tiêu 100). 

- Nhận hồ sơ tại trường 

    Đợt 1: từ 15/3/2016 

Nhận hồ sơ nhiều đợt trong năm 

- Ngày xét tuyển:  

     Đợt 1: 15/6/2016 

Xét nhiều đợt trong năm 

- Vùng tuyển: tuyển học sinh 

trong cả nước. 

190 0 

Y sỹ  01  270 
120 

0 
0 

50 0 

Điều dưỡng 02 200 
200 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 03 300 
200 

0 
0 

100 0 

Kỹ thuật phục hình răng 04 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 05 50 
30 

0 
0 

20 0 

23. TỈNH HÒA BÌNH       

1 Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình  

Mã trường: 2301 

(Tổ 18, đường Bà Triệu, phường Chăm 

 

500 350 0 0 

* Hệ Chính quy: 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS hoặc THPT 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

- Nhận hồ sơ từ: 15/04/2016 

đến ngày15/12/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: tháng 08/2016 

mailto:Truongtrungcapyte@bacgiang.gov.vn
mailto:yduocbacgiang@gmail.com


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
7
0
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Mát, tp Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình)  

Tel: (0218) 3.858.028; 3858213 -102 

Website: 

http://www.kinhtekythuathoabinh.edu.vn 

Email: phongdaotaoktkthb@gmail.com 

150 0 

điểm Môn Toán, Văn (điểm 

thi Tốt nghiệp hoặc điểm học 

bạ năm cuối cấp). 

+ Đợt 2: tháng 11/2016 

+ Đợt 3: tháng 12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tại tỉnh 

Hòa Bình và các tỉnh lân cận 

* Ghi chú: 

- Học sinh thuộc diện chính sách 

được hưởng trợ cấp xã hội, học 

sinh học tập đạt kết quả khá giỏi 

được hưởng học bổng khuyến 

khích theo qui định. 

Kế toán doanh nghiệp 01 30 
30 

0 
0 

0 0 

Quản lý và Kinh doanh nông nghiệp 02 30 
30 

0 
0 

0 0 

Chăn nuôi  và thú y 03 35 
35 

0 
0 

0 0 

Lâm sinh  04 30 
0 

0 
0 

30 0 

Trồng trọt 05 30 
0 

0 
0 

30 0 

Bảo vệ thực vật 06 30 
0 

0 
0 

30 0 

Tin học ứng dụng 07 30 
30 

0 
0 

0 0 

Khuyến Nông Lâm 08 30 
0 

0 
0 

30 0 

Kế toán xây dựng 09 30 
30 

0 
0 

0 0 

Quản lý doanh nghiệp 10 30 
30 

0 
0 

0 0 

Phát triển nông nghiệp nông thôn 11 35 
35 

0 
0 

0 0 

Quản lý tài nguyên rừng 12 30 
0 

0 
0 

30 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp 13 30 
30 

0 
0 

0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
7
1
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Quản lý nông trại 15 35 
35 

0 
0 

0 0 

Pháp luật 16 35 
35 

0 
0 

0 0 

Hành chính văn phòng 17 30 
30 

0 
0 

0 0 

2 Trường Trung cấp Y tế Hoà Bình  

Mã trường: 2302 

(Phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, 

tỉnh Hòa Bình)  

Tel: 02183 853 927 

Website: trungcapytehoabinh@edu.com 

Email:  ytehoabinh@moet.edu.com 

 

600 

600 

0 

0 

* Hệ chính quy: 

- Đối tượng tuyển: Đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm 

trung bình các môn học lớp 12 

- Nhận hồ sơ: 

 + Đợt 1:  Từ 01/3 ÷ 30/7/ 2016 

 + Đợt 2:  Từ 01/8 ÷20/12/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 02/08/2016 

     + Đợt 2: 20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

 

0 0 

Y sỹ   01 250 
250 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng  02 200 
200 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh  03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Dân số Y tế 04 100 
100 

0 
0 

0 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Sư phạm Hoà Bình  

Mã trường: 2303 

(Đường Võ Thị Sáu, phường Chăm 

Mát, tp. Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình)  

Tel: (0218) 3.858.932 

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn  

Email: phongdaotao.c23@gmail.com  

 
 

550 

 

 

 

550  

100 

 

 

 

100 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT, BTTHPT (hoặc tương 

đương). 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ thể 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/8÷ 20/12/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

Từ ngày 01/9/2016 đến ngày 

20/12/2016 

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trường 

CĐSP Hòa Bình 

- Vùng tuyển: 

+ Ngành Sư phạm Mầm non, Sư 

0 0 

http://www.cdsphoabinh.edu.vn/
mailto:phongdaotao.c23@gmail.com


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Sư phạm Mầm non 01 300 
300 

100 
100 phạm Tiểu học: Tuyển thí sinh 

có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình. 

+ Các ngành khác tuyển sinh 

trên toàn quốc. 

0 0 

Sư phạm Tiểu học 02 100 
100 

0 
0 

0 0 

Hành chính - Văn thư 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Thư viên – Thiết bị trường học 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

Công tác xã hội 05 50 
50 

0 
0 

0 0 

16. TỈNH VĨNH PHÚC       

1 Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc 

Mã trường: 1601 

(Phường Đồng Tâm, tp. Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc);  Tel: (0211) 3.867.125 

Email: tcccvp@yahoo.com.vn 

 

200 
200 

0 
0 

- Xét tuyển điểm hai môn 

Toán, Lý lớp 12 (dành cho thí 

sinh  đã học xong THPT, bổ 

túc THPT hoặc đã học xong 

THPT nhưng chưa tốt 

nghiệp). 

- Xét tuyển bằng tốt nghiệp 

đại học, cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp, trung cấp 

nghề, sơ cấp. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Thời gian xét tuyển:  Xét tuyển 

nhiều đợt trong năm (liên hệ với 

trường để biết thời gian cụ thể). 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 100 
100 

0 
0 

0 0 

2 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 

Vĩnh Phúc 

Mã trường: 1605 

(Đường Nguyễn Tất Thành, phường 

Tích Sơn, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) 

Tel: (0211) 3.861.380; 3 861 045 

Website: www.truongvhnt.edu.vn  

Email: truongvhnt@gmail.com  

 130 

60 

100 

100 

- Ngành 01, 02, 03: Xét tuyển 

điểm TBC 3 năm học THPT 

 Ngành 04, 05: Xét tuyển 

điểm môn Văn, Sử lớp 12 và 

thi tuyển Thẩm âm, Tiết tấu, 

Hát (khả năng thanh nhạc). 

- Ngành 06, 07, 08, 09: Xét 

tuyển điểm môn Văn, Sử lớp 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 20/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

15/8 ÷ 20/11/2016 

- Tuyển thí sinh tỉnh Vĩnh Phúc. 70 0 

http://www.truongvhnt.edu.vn/
mailto:truongvhnt@gmail.com


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Quản lý văn hóa 01 10 
10 

0 
0 8 và thi tuyển Thẩm âm, Tiết 

tấu, Hát (khả năng nhạc cụ). 

- Ngành 11: Xét tuyển điểm 

môn Văn, Sử lớp 9 và thi 

tuyển thể hình; Thẩm âm, Tiết 

tấu; giọng hát; tình huống sân 

khấu. 

- Ngành 12: Xét tuyển điểm 

môn Văn, Sử lớp 8 và thi 

tuyển Thẩm âm, năng khiếu 

múa. 

- Ngành 13: Xét tuyển điểm 

môn Văn, Sử lớp 5 và thi 

tuyển Thẩm âm, năng khiếu 

múa. 

- Ngành 14: Xét tuyển điểm 

môn Văn, Toán lớp 12 và thi 

tuyển Hình họa, Trang trí. 

- Ngành 15: Xét tuyển điểm 

môn Văn, Toán lớp 8 và thi 

tuyển Hình họa, Trang trí. 

- Ngành 16: Xét tuyển điểm 

môn Văn, Toán lớp 5 và thi 

tuyển Hình họa, Trang trí. 

- Ngành 17: Thi tuyển các 

môn Cơ sở văn hóa Việt Nam; 

Quản lý nhà nước về văn hóa; 

Marketing văn hóa nghệ thuật; 

- Ngành 18: Thi tuyển Ký 

xướng âm; Thanh nhạc; Thẩm 

âm – tiết tấu; Lý thuyết tổng 

hợp; 

0 0 

Hướng dẫn du lịch 02 15 
15 

0 
0 

0 0 

Thư viện 03 10 
10 

0 
0 

0 0 

Thanh nhạc (2 năm) 04 15 
15 

0 
0 

0 0 

Thanh nhạc (4 năm)  05 10 
0 

0 
0 

10 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây (2 năm) 06 05 
05 

0 
0 

0 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây (4 năm) 07 05 
0 

0 
0 

05 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây (6 năm) 08 10 
0 

0 
0 

10 0 

Nhạc công kịch hát dân tộc (4 năm)  09 05 
0 

0 
0 

05 0 

Nghệ thuật biểu diễn chèo (3 năm) 11 05 
0 

0 
0 

05 0 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 

dân tộc (4 năm) 
12 10 

0 
0 

0 

10 0 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 

dân tộc (6 năm) 
13 10 

0 
0 

0 

10 0 

Hội họa (2 năm) 14 5 
5 

0 
0 

0 0 

Hội họa (4 năm) 15 5 
0 

0 
0 

5 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
7
4
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Hội họa (6 năm) 16 10 
0 

0 
0 - Ngành 19: Thi tuyển Hình 

họa; Trang trí; Lý thuyết tổng 

hợp. 
10 0 

Quản lý văn hóa 17 0 
0 

40 
40 

0 0 

Sư phạm âm nhạc 18 0 
0 

30 
30 

0 0 

Sư phạm mỹ thuật 19 0 
0 

30 
30 

0 0 

3 Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc 

Mã trường: 1606 

(Phường Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) 

Tel: (0211) 3.860.758 

Website: yduocvinhphuc.edu.vn 

Email:  tcytvp@vinhphuc.edu.vn   

ytevinhphuc@moet.edu.vn  

 840 

540 

0 

0 
- Ngành 01, 02, 06: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Sinh lớp 

12 (đối với hệ THPT) hoặc 

lớp 9 (đối với hệ THCS). 

- Ngành 03: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Hóa lớp 12 

(đối với hệ THPT) hoặc lớp 9 

(đối với hệ THCS). 

* Đối với đào tạo văn bằng 2 

chính quy: 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Hóa lớp 12 và 

có bằng TCCN trở lên. 

- Ngành 05: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Sinh lớp 12 và 

có bằng TCCN trở lên. 

- Nhận hồ sơ liên tục từ tháng 

01/2016. 

- Nhà trường xét tuyển liên tục 

nhiều đợt từ tháng 3/2016. 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Hệ văn bằng 2 thời 

gian đào tạo 1 năm, người có 

bằng tốt nghiệp TCCN trở lên 

không thuộc nhóm ngành sức 

khoẻ phải học thêm chứng chỉ 

chuyển đổi sang cùng nhóm 

ngành học. 

300 0 

Điều dưỡng  01 250 
100 

0 
0 

150 0 

Hộ sinh 02 90 
40 

0 
0 

50 0 

Dược sỹ trung cấp 03 200 
100 

0 
0 

100 0 

Dược sỹ trung cấp (1 năm) 04 100 
100 

0 
0 

0 0 

Y sỹ (1 năm) 05 100 
100 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 06 100 
100 

0 
0 

0 0 

 

 

mailto:tcytvp@vinhphuc.edu.vn
mailto:ytevinhphuc@moet.edu.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

4 Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc 

Mã trường: 1607 

(Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) 

Tel: (0211) 3.861.938 

Website: www.vtec.edu.vn  

Email: caodang.cka@moet.edu.vn  

 410 

410 

130 

130 

- Ngành 06: Xét tuyển điểm trung 

bình năm lớp 12 các môn Toán, Sinh. 

- Các ngành còn lại xét tuyển 

điểm trung bình năm lớp 12 các 

môn Toán, Lý. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Thời gian xét tuyển: Xét tuyển 

nhiều đợt trong năm (liên hệ với 

nhà trường để biết thời gian cụ thể).  

- Tuyển sinh: Cả nước 

0 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp 01 70 
70 

25 
25 

0 0 

Quản lý doanh nghiệp 02 30 
30 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 30 
30 

25 
25 

0 0 

Cơ khí chế tạo  05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Chăn nuôi - Thú y 06 60 
60 

20 
20 

0 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp  07 30 
30 

0 
0 

0 0 

Thủy lợi tổng hợp  08 30 
30 

20 
20 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 09 30 
30 

20 
20 

0 0 

Trắc địa - Địa hình - Địa chính 10 30 
30 

0 
0 

0 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 11 20 20 0 0 

http://www.vtec.edu.vn/
mailto:caodang.cka@moet.edu.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 

Thống kê 12 0 
0 

20 
20 

0 0 

5 Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Vĩnh Phúc  

Mã trường: 1608 

(Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) 

Tel: (0211) 3.868.188 

Website: caodangvinhphuc.edu.vn  

Email: cdspvinhphuc@gmail.com  

 

700 

700 

0 

0 
- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

điểm TB các môn lớp 12 và thi 

tuyển năng khiếu hát, kể 

chuyện. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/04/2016 

- Thời gian thi tuyển và xét 

tuyển: nhiều đợt trong năm. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
0 0 

Sư phạm mầm non 01 700 
700 

0 
0 

0 0 

19. TỈNH BẮC NINH       

1 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Công thương - CCI 

Mã trường: 1903 

(Số 331 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, tp. 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) 

Tel: (0241) 3.874.078; Fax: (0241) 3.874.078 

Website: www.tuyensinhcci24h.edu.vn  

Email: vptuyensinhcci@gmail.com  

 

500 

140 

0 

0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Văn lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 03, 04, 05: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Lý lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 01/3 ÷ 15/12/2016 

- Liên hệ với nhà trường để biết 

thông tin chi tiết về ngày xét 

tuyển. 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

360 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 100 
30 

0 
0 

70 0 

Tài chính - Ngân hàng  02 70 
20 

0 
0 

50 0 

Tin học ứng dụng  03 80 
30 

0 
0 

50 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 04 100 
30 

0 
0 

70 0 

http://www.cdvinhphuc.edu.vn/
mailto:cdspvinhphuc@gmail.com
http://www.tuyensinhcci24h.edu.vn/
mailto:vptuyensinhcci@gmail.com


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
7
7
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 05 150 
30 

0 
0 

120 0 

2 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Thương mại số 1 

Mã trường: 1905 

(Số 331 Ngô Gia Tự, tp. Bắc Ninh, 

Bắc Ninh) 

Tel: (043) 7.648.550; 7.647.284  

Email: tcktcnthanglong.sobacninh@moet.edu.vn 

 

500 

415 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm học bạ THPT (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT) hoặc 

học bạ THCS (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THCS) tùy đối 

tượng dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ:  Từ 05/02/2016  

- Thời gian xét tuyển:  

              Từ 15/4/2016 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

85 0 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 01 30 
25 

0 
0 

5 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 40 
35 

0 
0 

5 0 

Điện tử công nghiệp và dân dụng 03 30 

25 

0 

0 

5 0 

Tin học ứng dụng 04 50 
40 

0 
0 

10 0 

Kế toán xây dựng 05 30 
25 

0 
0 

5 0 

Kế toán doanh nghiệp 06 50 
40 

0 
0 

10 0 

Thú y 07 50 
40 

0 
0 

10 0 

Tài chính - Ngân hàng 08 30 
25 

0 
0 

5 0 

Hành chính văn thư 09 30 
25 

0 
0 

5 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
7
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Hướng dẫn du lịch 10 30 
25 

0 
0 

5 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 11 35 
30 

0 
0 

5 0 

Quản lí kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn 

uống 
12 35 

30 
0 

0 

5 0 

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 13 30 
25 

0 
0 

5 0 

Quản lí doanh nghiệp 14 30 
25 

0 
0 

5 0 

3 Trường Trung cấp Văn hoá - Nghệ thuật 

và Du lịch Bắc Ninh 

Mã trường: 1906 

(Số 25, đường Thiên Đức, phường Vệ 

An, tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) 

Tel: (0241) 3.815.567;  3.825.983  

Email: tcvhnt.bacninh@moet.edu.vn  

 160 

+ 

180 

+ 

- Ngành 01 ÷ 06: Xét tuyển 

điểm tổng kết môn văn lớp 12 

(hệ tuyển THPT) hoặc lớp 9 (hệ 

tuyển THCS) và thi tuyển môn 

năng khiếu theo từng ngành 

- Ngành 07 ÷ 11: Xét tuyển 

điểm tổng kết môn Văn, Sử lớp 

12 hoặc lớp 9 tùy đối tượng dự 

tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ: Từ 01/4/2016 

- Ngày thi và xét tuyển:  

+ Đợt 1: 20, 21/8/2016 

+ Đợt 2: 08, 09/10/2016 

+ Đợt 3: 22, 23/11/2016 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

+ + 

Hội họa 01 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

Thanh nhạc 02 20 
+ 

0 
0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây 03 5 
+ 

0 
0 

+ 0 

Organ 04 15 
+ 

0 
0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 05 5 
+ 

0 
0 

+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ 06 30 + 30 + 

mailto:tcvhnt.bacninh@moet.edu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ + 

Thư viện 07 15 
+ 

30 
+ 

+ + 

Quản lý văn hoá 08 15 
+ 

30 
+ 

+ + 

Hướng dẫn du lịch 09 15 
+ 

30 
+ 

+ + 

Sư phạm mỹ thuật 10 15 
+ 

30 
+ 

+ + 

Sư phạm âm nhạc 11 15 
+ 

30 
+ 

+ + 

4 Trường Trung cấp Y tế trung ương 

(Tên gọi cũ: Trường Trung cấp Y 

Dược Bắc Ninh) 

Mã trường: 1907 

(phường Khúc Xuyên, tp. Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Tel: (0241) 6.282.181  

Email: tcyduoc@bacninh.edu.vn 

 

1550 

1450 

200 

150 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển điểm học bạ THPT 

lớp 12 các môn Toán, Hóa, 

Sinh (đối với thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (đối với thí 

sinh tốt nghiệp THCS) tùy đối 

tượng dự tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Đối tượng tuyển sinh và tiêu 

chí xét tuyển như hình thức đào 

tạo chính quy (Học ngoài giờ 

hành chính). 

- Nhận hồ sơ từ: tháng 02/2016. 

- Liên hệ với nhà trường để biết 

chi tiết về thời gian xét tuyển. 

* Để biết thêm thông tin chi tiết 

truy cập tại Website: 

http://ytetrunguong.edu.vn 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

Các ngành 01, 03 có  đào tạo hệ 

01 năm đối với các thí sinh đã 

tốt nghiệp TCCN trở lên thuộc 

nhóm ngành sức khỏe.  

 

100 50 

Y sỹ                               01 500 
500 

50 
50 

0 0 

Điều dưỡng                     02 100 
100 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ          03 900 
800 

150 
100 

100 50 

Hộ sinh 04 50 
50 

0 
0 

0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
8
0
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5 Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh 

Mã trường: 1908 

(Đồi Búp Lê, phường Vũ Ninh, tp. 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) 

Tel: (0241) 3.822.895 

Email: tcyte.sobacninh@moet.edu.vn 

 

500 

500 

0 

0 

- Ngành 01, 02, 04: Xét tuyển 

điểm môn Toán, Sinh học lớp 

12. 

- Ngành 03: Xét tuyển điểm 

môn Toán, Hóa học lớp 12. 

- Nhận hồ sơ từ tháng 3/2016 

- Liên hệ với nhà trường để biết 

chi tiết về thời gian xét tuyển. 

- Tuyển thí sinh tỉnh Bắc Ninh 

và các tỉnh lân cận. 

0 0 

Điều dưỡng  01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 02 30 
30 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 03 250 
250 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 04 120 
120 

0 
0 

0 0 

6 Hệ Trung cấp  trong Trường Cao đẳng 

Sư phạm Bắc Ninh 

Mã trường: 1909 

(Số 12A Đường Bình Than, Khu 10, 

phường Đại Phúc, tp. Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh) 

Tel: (02413. 856.413; 02413.855.329) 

Website: www.cdspbacninh.edu.vn  

Email: cdspbacninh@gmail.com    

400 

400 

0 

0 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Văn, 

Toán lớp 12. 

- Đối tượng tuyển sinh: Thí 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 01/02 ÷ 15/12/2016 

- Xét tuyển liên tục vào ngày 20 

hàng tháng. 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Ghi chú: Thí sinh phải đóng 

kinh phí đào tạo theo quy định. 

0 0 

Sư phạm mầm non 01 150 
150 

0 
0 

0 0 

Sư phạm tiểu học  02 150 
150 

0 
0 

0 0 

Thư viện - Thiết bị trường học 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

http://www.cdspbacninh.edu.vn/
mailto:cdspbacninh@gmail.com


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Hành chính văn phòng 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

7 Trường Trung cấp Y Dược  Bạch Mai 

Mã trường: 1910 

(Số 89 Ngô Gia tự, thị xã Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Tel: 02413 759 567 

Website: http://www.bhu.edu.vn  

 

400 

400 

200 

+ 

Xét tuyển điểm tổng kết các 

môn học năm cuối cấp THPT 

hoặc THCS của thí sinh tùy đối 

tượng dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 01/02 ÷ 28/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  Tháng 

8,9,10,11/2016 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

0 + 

Điều dưỡng  01 400 
400 

200 
+ 

0 + 

21. TỈNH HẢI DƯƠNG      
  

1 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 

và Du lịch Hải Dương         

Mã trường: 2103 

(Số 30, phố Tống Duy Tân, phường Ngọc 

Châu, tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) 

Tel: (0320) 3.847.906 

 205 

+ 

0 

0 

- Ngành 01 ÷ 09: Xét tuyển 

theo điểm học bạ lớp 12 hoặc 

lớp 9 và thi môn năng khiếu 

phù hợp với ngành dự tuyển. 

- Ngành 10 ÷ 12: Xét tuyển 

điểm học bạ lớp 12 hoặc lớp 9 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/3 ÷ 08/12/2016 

- Thời gian xét tuyển và thi 

tuyển: 

+ Đợt 1: 24, 25/8/2016 

+ Đợt 2: 15, 16/12/2016 

- Tuyển sinh có hộ khẩu thường 

trú tại tỉnh Hải Dương và khu 

vực lân cận. 

+ 0 

Thanh nhạc 01 20 
+ 

0 
0 

+ 0 

Organ 02 15 
+ 

0 
0 

+ 0 

Hội họa 04 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn chèo 05 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

Sư phạm âm nhạc 06 20 
+ 

0 
0 

+ 0 

Sư phạm mỹ thuật 07 20 + 0 0 

http://www.bhu.edu.vn/


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
8
2
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 

Biên đạo múa 08 15 
+ 

0 
0 

+ 0 

Thiết kế đồ họa 09 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

Hành chính Văn thư 10 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

Báo chí 11 30 
+ 

0 
0 

+ 0 

Quản lý văn hóa 12 25 
+ 

0 
0 

+ 0 

2 Trường Trung cấp Y tế Hải Dương 

Mã trường: 2104 

(Số 239, Nguyễn Lương Bằng, phường 

Thanh Bình, tp. Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương).    

 Tel: (0320) 3.892.302 

Email: dohuytop@gmail.com 

 750 

750 

0 

0 

Xét tuyển điểm tổng kết môn 

Toán, Sinh của năm lớp 12 theo 

học bạ THPT 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

Từ  01/02 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/5 ÷ 30/5/2016 

+ Đợt 2: 25/9 ÷ 30/11/2016 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Ghi chú: Chỉ xét tuyển những 

thí sinh có đầy đủ hồ sơ theo 

quy định. Nhà trường có ký túc 

xá cho học sinh diện chính sách. 

0 0 

Điều dưỡng 01 250 
250 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 03 450 
450 

0 
0 

0 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Hải Dương 

Mã trường: 2105 

(Đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 

Bình, tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) 

 

1400 

1090 

0 

0 
Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Văn, Toán lớp 12 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT) hoặc lớp 9 (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/3 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

    + Đợt 1: 15/9/2016  

    + Đợt 2: 15/12/2016 310 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tel: (0320) 3.898.010 

Email: phongdaotao.C21@moet.edu.vn 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

 

Sư phạm mầm non 01 500 
400 

0 
0 

100 0 

Sư phạm thể dục thể thao 02 30 
20 

0 
0 

10 0 

Quản lý thiết bị trường học 03 30 
20 

0 
0 

10 0 

Tin học ứng dụng 04 70 
50 

0 
0 

20 0 

Sư phạm âm nhạc 05 40 
30 

0 
0 

10 0 

Marketing 06 40 
30 

0 
0 

10 0 

Kế toán doanh nghiệp 07 120 
100 

0 
0 

20 0 

Công tác xã hội 08 50 
40 

0 
0 

10 0 

Quản lí và bán hàng siêu thị 09 60 
50 

0 
0 

10 0 

Quản lý kho hàng 10 60 
50 

0 
0 

10 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 11 50 

40 

0 

0 

10 0 

Chăn nuôi - Thú y 12 50 
30 

0 
0 

20 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 13 60 40 0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 

Quản lý đất đai 14 50 
40 

0 
0 

10 0 

Thủy lợi tổng hợp 15 50 
40 

0 
0 

10 0 

Cơ điện nông nghiệp 16 40 
30 

0 
0 

10 0 

Nuôi trồng thủy sản 17 40 
30 

0 
0 

10 0 

Phát triển nông nghiệp, nông thôn 18 60 
50 

0 
0 

10 0 

22. TỈNH HƯNG YÊN       

1 Trường Trung cấp tổng hợp Đông Đô 

Mã trường: 2201 

(Xã Lương Tài, Văn Lâm, Hưng Yên) 

Tel: (0321) 3.998.060 

Email:  tcluongtai@gmail.com 

 

870 

790 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Văn, 

Toán lớp 12 dành cho học sinh 

tốt nghiệp THPT hoặc lớp 9 

dành cho học sinh tốt nghiệp 

THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 25/2  20/12/2016 

- Thời gian xét tuyển: Xét tuyển 

nhiều đợt trong năm. 

- Tuyển thí sinh trên cả nước. 

* Ghi chú:  

- Nhà trường có khu KTX cho 

học sinh ở xa. 

- Học sinh được miễn giảm học 

phí theo quy định, được cấp học 

bổng khuyến khích học tập và 

được vay vốn để học tập. 

 

80 0 

Pháp luật 01 350 
300 

0 
0 

50 0 

Hành chính - Văn thư 02 80 
50 

0 
0 

30 0 

Kế toán doanh nghiệp  03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Tài chính - Ngân hàng 04 30 
30 

0 
0 

0 0 

Tin học ứng dụng 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Sư phạm mầm non 06 350 350 0 0 

mailto:tcluongtai@gmail.com


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
8
5
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 

2 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu  

Mã trường: 2203 

(Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên) 

Tel: (0321) 3.713.108 

Email: tohieu@gmail.com  

 

290 

290 

90 

90 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Xét tuyển theo Bằng tốt nghiệp 

THPT, THCS, Giấy báo kết quả 

thi đại học,cao đẳng  năm 2016. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển theo Bằng tốt nghiệp 

THPT,THCS, Giấy chứng nhận 

tốt nghiệp năm 2016, học bạ. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02  01/11/2016 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Liên hệ với trường để biết thông 

tin cụ thể. 

* Khu vực tuyển sinh: Tuyển 

sinh trên địa bàn tỉnh. 

* Ngày xét tuyển:  

  - Đợt 1: 10/8/2016 

  - Đợt 2: 10/9/2016 

  - Đợt 3: 10/10/2016 

  - Đợt 4: 15/11/2016 

0 0 

Chăn nuôi - Thú y 01 60 
60 

30 
30 

0 0 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 02 80 
80 

60 
60 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 70 
70 

0 
0 

0 0 

Quản lý đất đai 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

3 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 

và Du lịch Hưng Yên  

Mã trường: 2204 

(Đường Nguyễn Văn Linh, phường 

An Tảo,  tp.Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên);    Tel: (0321) 3.519.589 

Website: vhntdjhy.edu.vn 

Email: 2204@moet.edu.vn  

 

 

125 

0 

0 

0 

- Ngành 04, 08: Xét tuyển điểm 

tổng kết hai môn Văn, Sử lớp 

12.  

- Ngành 01, 02: Xét tuyển điểm 

tổng kết môn Văn lớp 9 (đối 

với học sinh tốt nghiệp THCS), 

điểm tổng kết môn Văn lớp 12 

(đối với học sinh tốt nghiệp 

THPT) và thi tuyển môn năng 

khiếu: Thẩm âm tiết tấu. 

- Ngành 03, 06, 07: Xét tuyển 

điểm tổng kết môn Văn lớp 9 (đối 

với học sinh tốt nghiệp THCS), 

 

 

 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/4  30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

       Từ 01/4  30/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh trong cả nước. 

 

 

 

125 0 

Nghệ thuật biểu diễn chèo 01 10 
0 

0 
0 

10 0 

Sáng tác âm nhạc 02 15 0 0 0 

mailto:tohieu@gmail.com
mailto:2204@moet.edu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15 0 điểm tổng kết môn Văn lớp 12 

(đối với học sinh tốt nghiệp 

THPT) và thi tuyển môn năng 

khiếu: Hội họa. 

 

 

 

 

Hội họa 03 10 
0 

0 
0 

10 0 

Quản lý văn hóa 04 30 
30 

0 
0 

0 0 

Đồ họa vi tính 06 15 
0 

0 
0 

15 0 

Thiết kế thời trang 07 15 
0 

0 
0 

15 0 

Văn thư lưu trữ 08 30 
30 

0 
0 

0 0 

4 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Y tế Hưng Yên 

Mã trường: 2206 

(Đường Tuệ Tĩnh, phường An 

Tảo, tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên);     Tel: (0321) 3.865.502 

Website: www.caodangyhy.edu.vn 

Email: cdy@moet.edu.vn 

 

400 

400 

0 

0 

 

 

 

- Ngành 01, 02, 03: Xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Sinh trong học bạ lớp 12. 

- Ngành 04, 05: Xét tuyển đối 

tượng đã tốt nghiệp nhóm 

ngành sức khỏe, thời gian đào 

tạo 1 năm theo quy định. 

 

 

 

- Nhận hồ sơ: 

    Từ 01/02 20/12/2016 

- Thời gian xét tuyển nhiều đợt 

trong năm cho đến khi đủ chỉ 

tiêu. 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có đầy 

đủ cơ sở vật chất phục vụ 

dạy/học và khu KTX khép kín 

với lệ phí ưu đãi cho học sinh. 

0 0 

Điều dưỡng  01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh  02 25 
25 

0 
0 

0 0 

Y sỹ Y học cổ truyền 03 25 
25 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp (Dược sỹ VB2) 04 150 
150 

0 
0 

0 0 

Y sỹ (VB2) 05 100 100 0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

1
8
7
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 

24. TỈNH HÀ NAM       

1 Trường Trung cấp Y - Dược Hà Nam 

Mã trường: 2401 

(Tổ 26, phường Lê Hồng Phong, TP. 

Phủ Lý, Hà Nam) 

Tel: (0351) 3.501.455; (0351) 3.828.825 

Email: tcbkhanam@yahoo.com  

 

1300 

1200 

100 

100 
* Hệ chính quy: 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT, BTVH, THCS; Có bằng 

tốt nghiệp khác ngành đào tạo 

từ trình độ TCCN trở lên. 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01, 04, 05: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Sinh và 

điểm tổng kết cả năm lớp 12.  

+ Ngành 02: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Lý và điểm tổng 

kết cả năm lớp 12.   

+ Ngành 03: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Hóa và điểm 

tổng kết cả năm lớp 12.   

* Hệ vừa làm vừa học:  

Xét hồ sơ của học viên đã công 

tác đúng ngành đào tạo. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3 31/11/2016 

- Thời gian xét tuyển chia làm 

nhiều đợt trong năm, bắt đầu từ 

15/3  15/12/2016 

- Khu vực tuyển: Cả nước. 

- Địa điểm nhận hồ sơ tại các cơ sở:  

1. Trường Trung cấp Y Dược 

Hà Nam, Tổ 26, phường Lê 

Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, Hà 

Nam. Tel: (0351).3828825 

2. Phân hiệu tại Đắk Lắk, số 537 - 

585 đường Lê Duẩn, phường 

EATAM, tp. Buôn Ma Thuật, tỉnh 

Đắk Lắk. Tel: (0500).3898080 

3. Phân hiệu tại Ninh Thuận: Trường 

TC Y tế Ninh Thuận, phường Văn 

Hải, tp. Phan Rang - Tháp Chàm, 

Ninh Thuận. Tel: (068). 6555564 

4. Phân hiệu tại tỉnh Khánh Hòa: số 75C 

- Nguyễn Thị Minh Khai, tp. Nha 

Trang, Khánh Hòa, Tel: (058). 3515588 

100 0 

Y sỹ 01 600 
550 

50 
50 

50 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 03 550 
500 

50 
50 

50 0 

Điều dưỡng 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 05 50 

50 

0 

0 

0 0 

2 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Y tế Hà Nam 

Mã trường: 2404 

(Đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Lê 

Hồng Phong, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam);   

Tel: (0351) 3.851.189; 3858243 

Website: cdy.edu.vn  

Email: hieutruong.cyh@moet.edu.vn 

 

500 

500 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển học 

sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương trở lên. 

- Nhận hồ sơ:  

    Từ 03/2016  30/11/2016. 

- Thời gian xét tuyển:  

    Từ 03/2016  30/11/2016. 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh trong cả nước. 
0 0 

mailto:tcbkhanam@yahoo.com
http://www.cdyhanam.edu.vn/
mailto:hieutruong.cyh@moet.edu.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  

Y sỹ 01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 02 350 
350 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

25. TỈNH NAM ĐỊNH       

1 Trường Trung cấp Cơ điện Nam Định 

Mã trường: 2501 

(393A, đường Trần Huy Liệu, tp. Nam 

Định, tỉnh Nam Định) 

Tel: (0350) 3.849.619; 3.847.287 

Website: truongtrungcapcodiennd.edu.vn  

Email: 

truongcodiennamdinh@yahoo.com  

 

300 

165 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS, THPT và tương 

đương. 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ thể . 

- Nhận hồ sơ: Từ 14/3/2016 

- Thời gian xét tuyển và nhập 

học: 

    + Đợt 1: 18/7  22/7/2016 

    + Đợt 2: 22/8  26/8/2016 

    + Đợt 3: 25/10  28/10/2016 

     - Khu vực tuyển sinh: Nam 

Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh 

Bình và các tỉnh lân cận. 

135 0 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 01 95 
45 

0 
0 

50 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 02 60 
35 

0 
0 

25 0 

Công nghệ hàn 03 40 
25 

0 
0 

15 0 

Công nghệ gia công kim loại 04 35 
20 

0 
0 

15 0 

Quản trị mạng máy tính 05 35 
20 

0 
0 

15 0 

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 06 35 
20 

0 
0 

15 0 

http://www.truongtrungcapcodiennd.edu.vn/
mailto:truongcodiennamdinh@yahoo.com
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 

Nông nghiệp Nam Định 

Mã trường: 2503 

(Xã Nam Phong, TP. Nam Định, tỉnh 

Nam Định) 

Tel: (0350) 3.858.208 

Website: 

trungcapktktnongnghiepnamdinh.edu.vn   

Email: trungcapnongnghiep@yahoo.com.vn  

 

300 

240 

100 

70 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Sinh lớp cuối cấp tùy theo đối 

tượng dự tuyển. 

- Hạn nhận hồ sơ:  

    Đến hết ngày 20/9/2016 

- Nhập học đợt 1: 15/9/2016 

- Nhập học đợt 2: 15/12/2016 

-Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh tỉnh Nam Định và các tỉnh 

lân cận. 

* Ghi chú: Nhà trường có chỗ ở 

nội trú cho học sinh ở xa. 

60 30 

Kế toán doanh nghiệp 01 50 
40 

50 
35 

10 15 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 02 50 
40 

0 
0 

10 0 

Chăn nuôi - Thú y 03 50 
40 

50 
35 

10 15 

Nuôi trồng thủy sản  04 50 
40 

0 
0 

10 0 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  05 50 
40 

0 
0 

10 0 

Quản lý đất đai 06 50 
40 

0 
0 

10 0 

3 Trường Trung cấp Công nghệ và 

Truyền thông Nam Định 

Mã trường: 2504 

(Lô 21, Khu Đô thị Thống nhất - 

tp. Nam Định, tỉnh Nam Định) 

Tel: (0350) 3.648.823; 3.646.041 

Website: rat.edu.vn 

Email: tcptthnamdinh@moet.edu.vn 

 

250 

+ 

0 

0 
- Ngành 01, 03, 04: Xét tuyển 

điểm học bạ hai môn Toán, Lý 

lớp 12 (đối với học sinh THPT) 

hoặc lớp 9 (đối với học sinh 

THCS). 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 

học bạ hai môn Văn, Sử lớp 12 

(đối với học sinh THPT) hoặc 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/3/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 18/7/2016 

     + Đợt 2: Tháng 9/2016 

     + Đợt 3: Tháng 11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh các tỉnh miền Bắc, miền 

Trung. 

+ 0 

mailto:trungcapnongnghiep@yahoo.com.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  01 110 
+ 

0 
0 lớp 9 (đối với học sinh THCS). * Ghi chú: 

- Nhà trường có KTX cho học 

sinh ở xa. 

- Sau khi học xong được nhà 

trường giới thiệu việc làm trong 

nước và xuất khẩu lao động tại 

các công ty của Đài Loan và 

Nhật Bản... 

+ 0 

Báo chí 02 50 
+ 

0 
0 

+ 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 03 70 
+ 

0 
0 

+ 0 

Công nghệ Phát thanh - Truyền hình 04 20 
+ 

0 
0 

+ 0 

               

4 

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật Nam Định 

Mã trường: 2505 

(132 Trần Huy Liệu, tp. Nam Đinh, 

tỉnh Nam Định) 

Tel: (0350) 3.529.545; 3.848.78 

Email: 

phongdaotaovhntnamdinh@yahoo.com.vn  

 375 

+ 

0 

0 
- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THCS, THPT  

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

điểm tổng kết môn Văn năm 

cuối cấp và thi tuyển năng 

khiếu: 

+ Ngành 01: Thi Hát, Thẩm âm. 

+ Ngành 02: Thi Organ, Thẩm âm. 

+ Ngành 03: Thi Nhạc cụ,  

Thẩm âm. 

+ Ngành 04: Thi Vẽ theo mẫu, 

Trang trí (tô màu). 

+ Ngành 05: Thi Đọc diễn cảm, 

biểu diễn tiểu phẩm. 

+ Ngành 06: Thi Hát chèo, 

Biểu diễn tiểu phẩm. 

+ Ngành 07: Thi Hát cải lương, 

biểu diễn tiểu phẩm. 

+ Ngành 08: Thi Hát, Thẩm 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Thời gian nhập học đợt 1 (cho 

các ngành 01÷ 09): 12/8/2016. 

- Thời gian nhập học đợt 1 (cho 

các ngành 10, 11):  14/10/2016. 

- Các đợt nhập học tiếp theo nhà 

trường sẽ thông báo trên trang 

website của nhà trường 

(vhntnamdinh.edu.vn) 

- Khu vực tuyển sinh: tỉnh Nam 

Định và các tỉnh lân cận. 

* Ghi chú: Các ngành 01 ÷07 

thời gian đào tạo 03 năm; Ngành 

08, 09 thời gian đào tạo 02 năm.  

+ 0 

Thanh nhạc 01 20 
+ 

0 
0 

+ 0 

Organ 02 15 
+ 

0 
0 

+ 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Sáo, 

Nhị, Nguyệt, Bầu) 
03 20 

+ 
0 

0 

+ 0 

Hội họa 04 20 
+ 

0 
0 

+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn Kịch nói 05 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

mailto:phongdaotaovhntnamdinh@yahoo.com.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Nghệ thuật biểu diễn Chèo      06 20 
+ 

0 
0 âm. 

+ Ngành 09: Thi Hình họa, 

Trang trí. 

+ Ngành 10,11: Xét kết quả 

công nhận tốt nghiệp THPT 

(hoặc tương đương trở lên).   

+ 0 

Nghệ thuật biểu diễn Cải lương 07 10 
+ 

0 
0 

+ 0 

Sư phạm âm nhạc 08 25 
+ 

0 
0 

+ 0 

Sư phạm mỹ thuật    09 25 
+ 

0 
0 

+ 0 

Thư viện 10 120 
+ 

0 
0 

+ 0 

Quản lý văn hóa 11 90 
+ 

0 
0 

+ 0 

5 Trường Trung cấp Y tế Nam Định  

Mã trường: 2506               

(Số 190 đường Cù Chính Lan, phường 

Trần Tế Xương, tp. Nam Định, tỉnh 

Nam Định);  Tel: (0350) 3.648.314 

Website: www.mpn.edu.vn  

Email: 2506@moet.edu.vn    

 

650 

650 

150 

150 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01, 03, 04, 05: Xét 

tuyển điểm tổng kết năm lớp 12 

các môn Toán, Sinh. 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm tổng 

kết năm lớp 12 các môn Toán, 

Hóa. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ: Từ  02/02/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/4   20/4/2016 

     + Đợt 2: 15/8  10/9/2016 

     + Đợt 3: 16/11 20/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh tỉnh Nam Định và các tỉnh 

lân cận. 

0 0 

Điều dưỡng  01 160 
160 

50 
50 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 02 220 
220 

100 
100 

0 0 

Hộ sinh  03 60 
60 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 04 110 
110 

0 
0 

0 0 

Dân số y tế 05 40 
40 

0 
0 

0 0 

http://www.mpn.edu.vn/
mailto:2506@moet.edu.vn
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 Y sỹ y học cổ truyền 06 60 
60 

0 
0   

0 0 

6 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

nghề Nam Định                                    

Mã trường: 2507 

(Km số 4, đường Trần Huy Liệu, Tp. 

Nam Định, tỉnh Nam Định) 

Tel: (0350) 3.835.255 

Email: caodangnghenamdinh@gmailcom 

 

150 

120 

80 

80 

* Hệ Chính quy: 

- Đối tượng tốt nghiệp THPT: 

Xét tuyển điểm TBC 3 môn 

Toán, Vật lý, Hóa học của học 

bạ lớp 12. 

- Đối tượng tốt nghiệp THCS: 

Xét tuyển điểm TBC hai môn: 

Toán, Vật lý của học bạ lớp 9. 

* Hệ VLVH: 

Thi 3 môn Toán, Vật lý, Hóa 

học theo đề của Trường ĐH 

Thủy Lợi. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/5/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

      Từ 01/7  25/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Nam 

Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái 

Bình. 

30 0 

Công trình thủy lợi 01 30 
30 

+ 
+ 

0 + 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 60 
30 

+ 
+ 

30 + 

Cơ khí động lực 03 30 
30 

+ 
+ 

0 + 

Tin học ứng dụng 05 30 
30 

+ 
+ 

0 + 

7 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Sư phạm Nam Định  

Mã trường: 2508 

(Số 813, đường Trường Chinh, tp. Nam 

Định, tỉnh Nam Định) 

Tel: (0350) 3.636.599 

Website: www.cdspnd.edu.vn  

Email: phongdaotaoC25@yahoo.com.vn  

 

400 

400 

0 

0 

Xét tuyển căn cứ vào điểm tổng 

kết năm học cuối cấp THPT 

hoặc tương đương và đạt yêu 

cầu môn thi năng khiếu (Đọc, 

Kể diễn cảm và Hát) đạt 5 điểm 

theo thang điểm 10. 

- Thời gian nhận hồ sơ và xét 

tuyển, thi tuyển liên tục trong 

năm: 

+ Đợt 1: Tháng 03/2016 

+ Đợt 2: Tháng 06 /2016 

+ Đợt 3: Tháng 09/2016 

+ Đợt 4: Tháng 12/2016 

 - Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh trên cả nước. 

0 0 

Giáo dục mầm non 01 400 
400 

0 
0 

0 0 

http://www.cdspnd.edu.vn/
mailto:phongdaotaoC25@yahoo.com.vn
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8 
Trường Chính trị Trường Chinh 

Nam Định 

Mã trường: 2510 

(Phường Vị Xuyên,  tp. Nam Định, tỉnh 

Nam Định);    Tel: (0350) 3.502.168 

Email: duongnnpl@gmail.com. 

 300 

300 

0 

0 

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT, trung học nghề và tương 

đương (Là cán bộ công chức, 

viên chức, thí sinh tự do...) 

- Tiêu chí tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ thể. 

- Nhận hồ sơ:  

   Từ tháng  01/2016  03/2016 

0 0 

Hành chính -Văn thư 01 150 
150 

0 
0 

0 0 

Pháp luật 02 150 
150 

0 
0 

0 0 

26. TỈNH THÁI BÌNH       

1 Trường Trung cấp Nông nghiệp 

Thái Bình 

Mã trường: 2601 

(Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, tỉnh 

Thái Bình);  Tel: (036) 3.863.223 

Website: www.tccnthaibinh.edu.vn 

Email: truongnongnghiepthaibinh@yahoo.com 

 

430 

180 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

bằng tốt nghiệp THPT đối với 

thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc 

bằng tốt nghiệp THCS đối với 

thí sinh tốt nghiệp THCS. 

 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Ngày xét tuyển:  

     Từ 15/03  20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh các tỉnh phía Bắc. 

 

250 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 01 150 
50 

0 
0 

100 0 

Chăn nuôi - Thú y 02 150 
50 

0 
0 

100 0 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 03 70 
30 

0 
0 

40 0 

Quản lý đất đai  04 30 
30 

0 
0 

0 0 

Nuôi trồng thủy sản  05 30 
20 

0 
0 

10 0 
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2 Trường Trung cấp Xây dựng Thái Bình 

Mã trường: 2603 

(Xã Vũ Lạc, tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) 

Tel: 0363.545.276 

Email: 

truongtrungcapxaydungtb@yahoo.com.vn  

 

70 

50 

50 

50 

Xét tuyển điểm học bạ 04 môn:  

Văn, Toán, Lý, Hóa lớp 12 

(dành cho học sinh tốt nghiệp 

THPT, học sinh học xong 

chương trình THPT nhưng 

không đỗ tốt nghiệp). 

* Hệ chính quy: 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/5/2016 

+ Đợt 2: 15/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh các tỉnh phía Bắc. 

* Hệ vừa làm vừa học: 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/02/2016 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/5/2016 

+ Đợt 2: 15/9/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh các tỉnh phía Bắc. 

 

20 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 70 

50 

50 

50 

20 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị 

Thái Bình 

Mã trường: 2604 

(Km số 1, đường Lý Thường Kiệt, 

phường Trần Lãm, Tp Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình);  Tel: (036) 3.738.190 

 

80 

80 

0 

0 

Tiêu chí xét tuyển: Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ thể. 

 - Thời gian xét tuyển: Tháng 

4/2016 

* Ghi chú:  

- Chỉ xét tuyển 1 đợt. 

- Chỉ xét tuyển  cán bộ và nguồn 

cán bộ xã, phường, thị trấn. 

0 0 

Pháp luật 01 80 
80 

0 
0 

0 0 

4 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Sư phạm Thái Bình 

Mã trường: 2608  

(Phố Chu Văn An, Phường Quang 

Trung, TP Thái Bình) 

Tel: (036) 3 831.144; Fax: (036) 3 830.040 

Website: www.cdsptb.edu.vn 

 700 

700 

0 

0 
- Hình thức đào tạo chính quy.  

- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp 

THPT hoặc  tương đương trở 

lên. 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm tổng 

kết hai môn Văn, Toán lớp 12. 

- Nhận hồ sơ: Theo lịch tuyển 

sinh của Bộ GDĐT. Thông tin 

chi tiết xem tại Website nhà 

trường: www.cdsp.edu.vn 

Điện thoại: 0363.642.990 

- Khu vực tuyển sinh: Trên 

phạm vi toàn quốc 

0 0 

mailto:truongtrungcapxaydungtb@yahoo.com.vn
http://www.cdsptb.edu.vn/
http://www.cdsp.edu.vn/
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Email: bants.c26@moet.edu.vn  

Sư phạm Mầm non 01 600 
600 

0 
0 

0 0 

Thư viện - Thiết bị trường học 02 100 
100 

0 
0 

0 0 

5 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Văn hóa nghệ thuật Thái Bình 

Mã trường: 2606  

(Số 117 phố Hoàng Công Chất, 

phường Quang Trung, tp. Thái Bình) 

Tel: (036) 3.832.181;  Fax: (036) 3.838.584 

Website: www.cdvhntthaibinh.edu.vn  

Email: cdvhnttb.tx@vnn.vn  

 130 

25 

25 

0 

 Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm học bạ môn Văn lớp 12 hệ 

THPT hoặc lớp 9 hệ THCS tùy 

theo đối tượng dự tuyển và thi 

năng khiếu theo chuyên môn 

từng ngành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận hồ sơ:  

Từ tháng 3/2016  11/2016 

- Thời gian thi tuyển, xét tuyển 

nhiều đợt, mỗi đợt 30 ngày, kể 

từ tháng 5/2016  12/2016  

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh trên cả nước. 

105 25 

Organ 01 15 
5 

0 
0 

10 0 

Nghệ thuật biểu diễn chèo 02 20 
5 

0 
0 

15 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 03 25 
10 

0 
0 

15 0 

Thanh nhạc 04 15 
5 

0 
0 

10 0 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 

tộc 
05 10 

0 
0 

0 

10 0 

Hội họa 06 45 
0 

0 
0 

45 0 

Sư phạm âm nhạc 07 0 
0 

25 
0 

0 25 

mailto:bants.c26@moet.edu.vn
http://www.cdvhntthaibinh.edu.vn/
mailto:cdvhnttb.tx@vnn.vn
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6 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y 

tế Thái Bình 

Mã trường: 2607 

(Số 290, Phan Bá Vành, phường 

Quang Trung, tp. Thái Bình) 

Tel: (036) 3.844.966 

Website: http://caodangytb.edu.vn 

Email: caodangytb@yahoo.com 

 

330 

330 

100 

100 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm thi THPT Quốc gia năm 

2016 theo 1 trong các tổ hợp 

môn sau: 

- Toán, Hóa, Sinh 

- Toán, Lý, Hóa 

- Toán, Hóa, tiếng Anh 

- Toán, Sinh, tiếng Anh 

 Hoặc xét học bạ THPT  

- Nhận hồ sơ:  

Từ 17/4   24/8/2016 

- Ngày xét tuyển: 14/9/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh trên toàn quốc. 

0 0 

Điều dưỡng  01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 02 30 
30 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 03 150 
150 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 04 100 
100 

100 
100 

0 0 

7 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 

Thái Bình 

Mã trường: 2605 

(Xã Tân Bình, TP Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình);     Tel: (0363).633.669. 

Email: dtb@moet.edu.vn  

 300 

150 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm TBC học bạ THPT lớp 12 

hoặc điểm TBC học bạ THCS 

lớp 9. 

- Nhận hồ sơ:  

      Từ 15/3   15/12/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

      Từ 01/7   20/12/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh trong cả nước. 

150 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 60 
30 

0 
0 

30 0 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 02 60 
30 

0 
0 

30 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 03 60 
30 

0 
0 

30 0 

http://caodangytb.edu.vn/
mailto:caodangytb@yahoo.com
mailto:dtb@moet.edu.vn
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Chế biến và bảo quản lương thực 04 60 

30 
0 

0 

30 0 

Quản lý doanh nghiệp 05 60 
30 

0 
0 

30 0 

27. TỈNH NINH BÌNH       

1 Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế 

Pasteur 

Mã trường: 2701 

(Phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, 

huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) 

Tel: (030) 3.626.969 

Website: www.ptt.edu.vn 

Email: danganhninhbinh@yahoo.com.vn  

Cơ sở Hà Nội: Số 41, Vũ Thạnh, 

Đống Đa, Hà Nội 

Tel: 04.6.272.3636 – 0989877373 

Website: www.ytp.edu.vn 

Email: ytp@ytb.edu.vn  

 

560 

490 

0 

0 

- Tất cả các ngành xét tuyển   

học bạ lớp 12 (đối với học sinh 

tốt nghiệp THPT và trượt tốt 

nghiệp THPT) hoặc học bạ lớp 

9  (dành cho học sinh tốt nghiệp 

THCS). 

-Xét tuyển đối với học sinh đã 

tốt nghiệp trung cấp chuyên 

nghiệp trở lên.  

- Nhận hồ sơ: Từ 02/02/2016 

Thời gian xét tuyển được chia 

làm nhiều đợt. 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh trong cả nước. 

70 0 

Y sỹ  01 150 
130 

0 
0 

20 0 

Điều dưỡng  02 50 
30 

0 
0 

20 0 

Dược sỹ trung cấp 03 300 
270 

0 
0 

30 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 30 
30 

0 
0 

0 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

http://www.ptt.edu.vn/
mailto:danganhninhbinh@yahoo.com.vn
http://www.ytp.edu.vn/
mailto:ytp@ytb.edu.vn
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2 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và 

Tại chức Ninh Bình 

Mã trường: 2702 

(Phường Bích Đào, tp. Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình);  

Tel: (030) 3.871.494 

Web:  www.ninhbinh.edu.vn   

Email: thkt@ninhbinh.edu.vn  

 275 

195 

175 

105 
* Hệ chính quy: 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm thi 

tốt nghiệp hai môn Toán, Văn 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp, 

THCS, THPT);  

- Ngành 02,03: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Sinh học lớp 12 

hoặc lớp 9 tùy đối tượng dự 

tuyển (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS, THPT). 

* Hệ vừa làm vừa học: 

Xét tuyển theo điểm thi tốt 

nghiệp, học bạ THPT. 

* Hệ chính quy: 

- Nhận hồ sơ: 01/4  30/10/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 25/8/2016 

+ Đợt 2: 25/11/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh trong cả nước. 

* Hệ vừa làm vừa học: 

- Nhận hồ sơ vào quý II và quý 

III trong năm 2016. 

- Khu vực tuyển sinh: Tuyển thí 

sinh trong cả nước. 

80 70 

Kế toán doanh nghiệp 01 200 
150 

50 
30 

50 20 

Chăn nuôi - Thú y 02 50 
30 

100 
60 

20 40 

Trồng trọt 03 25 
15 

25 
15 

10 10 

3 Trường Trung cấp Y Dược Tôn 

Thất Tùng 

Mã trường: 2704 

(Số 5, đường 2, khu Cánh đồng quan, 

phường Bích Đào, thành phố Ninh 

Bình,tỉnh Ninh Bình). 

Tel: (030) 3 893.367 

Website: www.yduoctonthattung.edu.vn 

Email: ydtonthattung@gmail.com     

 850 

830 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THCS, THPT hoặc 

tương đương. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển 

bằng tốt nghiệp THCS hoặc 

THPT hoặc tương đương. 

- Nhận hồ sơ: Từ tháng 02/2016  

- Thời gian xét tuyển: Nhà 

trường tổ chức xét tuyển theo 

nhiều đợt. 

- Khu vực tuyển sinh: Cả nước. 

20 0 

Dược sỹ trung cấp 01 280 
260 

0 
0 

20 0 

Y sỹ 02 500 
500 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 03 70 
70 

0 
0 

0 0 

http://www.ninhbinh.edu.vn/
mailto:thkt@ninhbinh.edu.vn
http://www.yduoctonthattung.edu.vn/
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4 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y 

tế Ninh Bình 

Mã trường: 2703  

(Số 297, Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Nam Thành, tp. Ninh Bình, 

Ninh Bình);   Tel: (030) 3.510.644 

Website: www.cdyteninhbinh.vn  

Email: Info@cdyteninhbinh.vn 

 

1100 

1100 

550 

550 

* Hệ chính quy: 

- Ngành 01, 02, 03: Xét tuyển 

điểm môn học trên học bạ THPT 

hai môn Toán, Sinh lớp 12. 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 

môn học trên học bạ THPT hai 

môn Toán, Hóa lớp 12. 

* Hệ vừa làm vừa học: 

- Ngành 01, 03, 04: Xét tuyển 

theo điểm tổng kết khóa học sơ, 

trung cấp nghề. 

* Hệ chính quy: 

- Đợt 1:  

+ Nhận hồ sơ: Từ  01/3 10/4/2016 

+ Thời gian xét tuyển: 20/4/2016 

- Đợt 2:  

+ Nhận hồ sơ: 01/5  10/6/2016 

+ Thời gian xét tuyển: 20/6/2016 

- Đợt 3:  

+ Nhận hồ sơ: 01/8  10/9/2016 

+ Thời gian xét tuyển: 20/9/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Hệ vừa làm vừa học: 

+ Nhận hồ sơ: 10/3  10/9/2016 

+ Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 20/4/2016 

+ Đợt 2: 20/9/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

0 0 

Điều dưỡng 01 200 
200 

150 
150 

0 0 

Hộ sinh 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 03 550 
550 

200 
200 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 04 300 
300 

200 
200 

0 0 

28. TỈNH THANH HÓA       

1 Trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hoá 

Mã trường: 2801 

(Số 01, đường Hàm Tử, phường Quảng 

Hưng, TP. Thanh Hoá, Thanh Hoá)  

Tel: (037) 3 724 333 

Website: www.bachngheth.edu.vn  

Email: tcbachnghe@gmail.com 

 

2400 

1700 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển theo 

học bạ năm cuối cấp THPT 

(dành cho đối tượng đã hoàn 

thành chương trình lớp 12) 

hoặc học bạ năm cuối cấp 

THCS (dành cho đối tượng tốt 

nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2016 

- Ngày xét tuyển: 

       + Đợt 1: 30/6/2016 

       + Đợt 2: 15/7/2016 

       + Đợt 3: 30/8/2016 

       + Đợt 4: 30/9/2016 

       + Đợt 5: 15/11/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: Đối với các ngành 

02, 03, 05 nhà trường tuyển cả 

700 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 200 
150 

0 
0 

50 0 

Y sỹ  02 450 350 0 0 

http://www.cdyteninhbinh.vn/
mailto:Info@cdyteninhbinh.vn
http://www.bachngheth.edu.vn/


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
0
0
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 đối tượng đã tốt nghiệp sơ cấp + 

tốt nghiệp THCS hoặc THPT.  

 Dược sỹ trung cấp 03 300 
250 

0 
0 

50 0 

Sư phạm mầm non  04 700 
500 

0 
0 

200 0 

Y sỹ Y học cổ truyền 05 150 
100 

0 
0 

50 0 

Tin học ứng dụng 06 200 
150 

0 
0 

50 0 

Điều dưỡng 07 100 
50 

0 
0 

50 0 

Chăn nuôi – Thú y 08 100 
50 

0 
0 

50 0 

Hành chính văn phòng 09 100 
50 

0 
0 

50 0 

Thư viện – Thiết bị trường học 10 100 
50 

0 
0 

50 0 

2 Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược 

Thanh Hóa 

Mã Trường: 2813 

(Số 02 đường Chi Lăng, Quảng Thành, TP. 

Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) 

Tel: (037) 666.0305 

Email: cktydthanhhoa@thanhhoa.edu.vn 

 

500 

500 

0 

0 
- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THCS hoặc THPT  

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01, 03: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Sinh cuối 

cấp. 

+ Ngành 02: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Hóa cuối cấp. 

- Nhận hồ sơ: Từ 02/3÷25/11/2016  

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/6/2016 

+ Đợt 2: 15/9/2016 

+ Đợt 3: 26/11/2016 

- Tuyển thí sinh trong cả nước.  

* Ghi chú: Có ký túc xá cho 

học sinh ở xa. 

0 0 

Y sỹ 01 150 
150 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 02 250 
250 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng đa khoa 03 100 100 0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
0
1
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Nông Lâm Thanh Hoá 

Mã trường: 2803 

(Xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, 

Thanh Hoá) 

Tel: (037) 3.569.211; (037) 3.569.159 

Website: cdnonglam.edu.vn 

Email: tcnonglam@thanhhoa.edu.vn 

 

250 

170 

0 

0 

- Các ngành 01, 02, 03: Xét 

tuyển theo điểm tổng kết 2 môn 

Hóa học và Sinh học năm lớp 9 

(dành cho đối tượng tốt nghiệp 

THCS) hoặc năm lớp 12 (dành 

cho đối tượng đã hoàn thành 

chương trình THPT). 

-  Ngành 04, 05: Xét tuyển theo 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Văn - Tiếng việt năm lớp 9 

(dành cho đối tượng tốt nghiệp 

THCS) hoặc năm lớp 12 (dành 

cho đối tượng đã hoàn thành 

chương trình THPT). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 01/4 ÷ 30/11/2016 

- Ngày xét tuyển:  

  +  Đợt 1: 10/8/2016 

  +  Đợt 2: 15/9/2016 

  +  Đợt 3: 01/11/2016 

  +  Đợt 4: 01/12/2016 

- Tuyển sinh tỉnh Thanh Hóa và 

các tỉnh lân cận. 

* Ghi chú: Nhà trường có KTX 

cho học sinh ở xa. 

80 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 01 40 
30 

0 
0 

10 0 

Chăn nuôi - Thú y 02 120 
80 

0 
0 

40 0 

Lâm nghiệp 03 30 
20 

0 
0 

10 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 30 
20 

0 
0 

10 0 

Quản lý đất đai 05 30 
20 

0 
0 

10 0 

4 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 

Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa 

Mã trường: 2804 

(Cơ sở 1: 104 Đường Bạch đằng, Quảng 

Hưng, TP Thanh Hóa  

Cơ sở 2: 579 Quang Trung II, Đông Vệ, 

TP Thanh Hóa) 

Tel: (0373). 911 453 

Email: cdnnongnghieptnt@gmail.com 

 

90 

30 

80 

40 

+ Xét tuyển theo học bạ năm 

cuối cấp tùy đối tượng dự 

tuyển. 

+ Liên hệ với trường để biết 

thêm thông tin. 

* Hình thức đào tạo chính quy:  

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 05/9/2016 

+ Đợt 2: 22/10/2016 

- Vùng tuyển sinh: Khu vực Bắc 

Trung bộ. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Nhận hồ sơ vào quý I và Quý III 

60 40 

Điều khiển tàu biển 01 0 0 40 20 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
0
2
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 20 trong năm. 

* Ghi chú: Nhà trường tuyển 

các hệ đào tạo: 

- Hệ 18 tháng: Dành cho đối 

tượng đã tốt nghiệp CNKT cùng 

chuyên ngành và có bằng tốt 

nghiệp THPT. 

- Hệ 24 tháng: Dành cho đối 

tượng tốt nghiệp THPT. 

- Hệ 36 tháng: Dành cho đối 

tượng tốt nghiệp THCS. 

Vận hành máy tàu thủy 02 0 
0 

40 
20 

0 20 

Điện công nghiệp và dân dụng 03 30 
10 

0 
0 

20 0 

Công nghệ kỹ thuật điện tàu thủy 05 30 
10 

0 
0 

20 0 

Kế toán doanh nghiệp 07 30 
10 

0 
0 

20 0 

5 Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa 

Mã trường: 2815 

(Số 3 đường Chi Lăng, xã Quảng 

Thành, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) 

Tel: (037) 6.255 666 

Email: tctuetinh@gmail.com 

 

550 

550 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT 

- Tiêu chí xét tuyển: Liên hệ 

với trường để biết thông tin cụ 

thể. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 15/7 ÷ 20/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

Từ 30/7 ÷ 30/11/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

0 0 

Y sỹ Y học cổ truyền 01 350 
350 

0 
0 

0 0 

Y sỹ  02 100 
100 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp  03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

6 Trường Trung cấp Y Dược Hợp Lực 

Mã trường: 2807 

(Số 595 Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Tel: (037) 3 .854.848; 3.854.535 

 

400 
340 

100 
+ 

* Hệ chính quy: 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT, THCS, tốt 

nghiệp sơ cấp hệ 1 năm 

- Tiêu chí tuyển:  

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: Tháng 4/2016 

+ Đợt 2: Tháng 8/2016 
60 + 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
0
3
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Website: hoplucgroup.com.vn 

Email: tchopluc@thanhhoa.edu.vn 

+ Xét bằng tốt nghiệp THCS; 

THPT; trung cấp chuyên 

nghiệp hoặc học bạ cấp 3 (đối 

với đối tượng mới hoàn thành 

chương trình lớp 12). 

* Hệ Vừa làm vừa học: 

Liên hệ với trường để biết 

thông tin về đối tượng tuyển 

sinh và tiêu chí xét tuyển. 

+ Đợt 3: Tháng 11/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

Điều dưỡng 01 50 
40 

30 
+ 

10 + 

Dược sỹ trung cấp 02 250 
220 

40 
+ 

30 + 

Y sỹ 03 100 
80 

30 
+ 

20 + 

7 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Thể dục Thể thao Thanh Hoá 

Mã trường: 2809 

(Số 24, Hoàng Văn Thụ, P.Ngọc Trạo, TP. 

Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) 

Tel: (037) 3.726.392 

Website: www.thtdttcto.edu.vn 

Email: phongdaotao.cto@moet.edu.vn 

 

100 

50 

0 

0 
- Xét điểm tổng kết các môn 

Toán, Sinh lớp 12 (dành cho 

học sinh tốt nghiệp THPT) hoặc 

lớp 9 (dành cho học sinh tốt 

nghiệp THCS); 

- Thi năng khiếu TDTT gồm 2 

nội dung: 

+ Bật xa tại chỗ 

+ Di chuyển nhặt bóng 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 01/6 ÷ 30/9/2016 

- Thời gian thi và xét tuyển: 

Từ 15/10 ÷ 20/10/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Không tuyển những 

thí sinh bị dị tật, dị hình. 

50 0 

Sư phạm thể dục thể thao 01 100 
50 

0 
0 

50 0 

8 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y 

tế Thanh Hoá 

Mã trường: 2811 

(Số 177, Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ 

TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) 

Tel: 0373.950509 

Website: http://www.cyt.edu.vn 

Email: pdtcaodangyth@gmail.com 

 

1000 

1000 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển căn 

cứ kết quả các môn Toán, Hóa, 

Sinh hoặc (và) Toán, Hóa, Lý 

kỳ thi THPT quốc gia có 

nguyện vọng xét tuyển vào đại 

học và cao đẳng để xét tuyển 

hoặc xét tuyển học bạ THPT. 

Đợt 1: 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/8 ÷ 05/9/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

Từ 05/9 ÷ 10/9/2016 

Đợt 2: 

- Nhận hồ sơ: 20/9 ÷ 05/10/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

Từ 05/10 ÷ 10/10/2016 

0 0 

Điều dưỡng  01 200 200 0 0 

http://www.thtdttcto.edu.vn/


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
0
4
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 Đợt 3: 

- Nhận hồ sơ: 20/10 ÷ 05/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

Từ 05/11 ÷ 10/11/2016 

Đợt 4: 

- Nhận hồ sơ: 20/11 ÷ 30/11/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

Từ 30/11 ÷ 05/12/2016 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

Hộ sinh  02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật xét nghiệm  03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 04 200 
200 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 05 500 
500 

0 
0 

0 0 

9 Hệ Trung cấp trong Trường Đại 

học Hồng Đức 

Mã trường: 2812 

(Số 565 Quang Trung, P. Đông Vệ 

TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) 

Tel: (037) 3.910.222 

Website: www.hdu.edu.vn 

Email: hongduc-th@hn.vnn.vn  

 

250 

250 

0 

0 

Xét tuyển theo điểm Toán, Văn 

và TBC học tập lớp 12 +  kiểm 

tra năng khiếu (chọn 1 trong 2 

nội dung: Đọc, Kể diễn cảm 

hoặc Hát). 

- Nhận hồ sơ: 01/4  07/9/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

Từ 12/9 ÷ 17/9/2016 

- Ngày kiểm tra năng khiếu: 

01/10/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú: Nhà trường có khu 

KTX cho học sinh ở xa. 

0 0 

Sư phạm mầm non 01 250 
250 

0 
0 

0 0 

10 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học  Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

Mã trường: 2810 

(Số 561 Quang Trung, Đông Vệ, 

TP.Thanh Hoá) 

Tel: (037) 3857.421 

Website: http://dvtdt.edu.vn 

Email: dhvhttdlth@dvtdt.edu.vn 

 

40 

0 

0 

0 

Các ngành xét tuyển theo học 

bạ THCS và thi tuyển môn 

năng khiếu: 

- Ngành 01: Thi tuyển thẩm âm, 

chuyên ngành Thanh nhạc. 

- Ngành 02: Thi tuyển thẩm âm, 

chuyên ngành Nhạc cụ phương 

Tây. 

- Ngành 03: Thi tuyển thẩm âm, 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 10/3 ÷ 15/7/2016 

- Thời gian thi tuyển: 

+ Đợt 1: 24/6 ÷ 26/6/2016 

+ Đợt 2: 03/8 ÷ 07/8/2016 

- Tuyển sinh cả nước. 

40 0 

Thanh nhạc 01 10 0 0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
0
5
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

10 0 chuyên ngành Nhạc cụ truyền 

thống. 

 - Ngành 05: Thi tuyển hình họa 

và vẽ mầu. 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 02 05 

0 
0 

0 

05 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 03 05 
0 

0 
0 

05 0 

Diễn viên sân khấu 04 10 
0 

0 
0 

10 0 

Hội họa 05 10 
0 

0 
0 

10 0 

29. TỈNH NGHỆ AN       

1 Trường Trung cấp Du lịch miền trung 

Mã Trường: 2901 

(K8-P, Nghi Hưng, Thị xã Cửa lò, 

Nghệ An) 

Tel: (038) 3 955 016;   0918.311.894 

Email:trdlmt@gmail.com 

 

400 

300 

200 

100 

Liên hệ với trường để biết 

thông tin về đối tượng tuyển 

sinh và thời gian xét tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 30/5÷30/11/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

100 100 

Kỹ thuật chế biến món ăn  01 200 
150 

200 
100 

50 100 

Kế toán doanh nghiệp 02 50 
50 

0 
0 

0 0 

Quản trị nhà hàng 03 50 
30 

0 
0 

20 0 

Nghiệp vụ lễ tân 04 50 
30 

0 
0 

20 0 

Nghiệp vụ nhà hàng 05 50 
40 

0 
0 

10 0 

mailto:trdlmt@gmail.com


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
0
6
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2 Trường Trung cấp Việt - Anh 

Mã trường: 2902 

(Số 2 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quán 

Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 

Tel: (038) 3.515.157;  0913.543.803 

Website: www.vietanh.edu.vn 

Email:Vietanh.nghean@gmail.com 

 750 

 

750 

 

0 

 

0 
- Đối tượng tuyển sinh: Đã 

hoàn thành chương trình    lớp 

12. 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01: Xét tuyển học bạ 

THPT.  

+ Ngành 02, 03: Xét tuyển học 

bạ cấp 3 môn Toán, Sinh lớp 

12. 

+ Ngành 04: Xét tuyển học bạ 

cấp 3 môn Toán, Hoá             

lớp 12. 

+ Ngành 05: Xét tuyển học bạ 

cấp 3 môn Toán, Văn lớp 12 và 

thi năng khiếu. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 01/02 ÷ 01/12/2016 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/3/2016 

+ Đợt 2: 01/9/2016 

+ Đợt 3: 01/12/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

 

0 

 

0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 01 50 
50 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng  02 100 
100 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 03 100 
100 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 04 200 
200 

0 
0 

0 0 

Sư phạm mầm non 05 300 
300 

0 
0 

0 0 

3 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 

Hồng Lam 

Mã Trường: 2903 

(Đường Lê Viết Thuật, Xã Hưng 

Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 

Tel: (038) 3 578 123 -038 3 578 124 

Web: www.honglam.edu.vn 

Email:honglam@nghean.edu.vn 

 

200 

200 

0 

0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm các môn  Toán, Văn lớp 

12 (dành cho đối tượng tốt 

nghiệp THPT) hoặc điểm các 

môn Văn, Toán, Lý, Hóa lớp 12 

(dành cho đối tượng đã hoàn 

thành chương trình THPT). 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

 - Ngày xét tuyển:  

      + Đợt 1: 25/4/2016 

      + Đợt 2: 25/7/2016 

      + Đợt 3: 10/9/2016 

      + Đợt 4: 24/11/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

0 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn  01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Thư viện thiết bị trường học 02 200 
200 

0 
0 

0 0 

mailto:honglam@nghean.edu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
0
7
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Hành chính văn phòng 03 100 
100 

0 
0 

0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

4 Trường Trung cấp Y khoa miền trung  

Mã trường: 2904 

(Km 02, Đại lộ V.I.Lênin, TP.Vinh, 

Nghệ An);   Tel: (038)3.686 969  

Website: ykhoamientrung.edu.vn 

Email: ykhoamientrung@gmail.com 

 

200 

200 

0 

0 

Liên hệ với trường để biết 

thông tin về đối tượng tuyển 

sinh và thời gian xét tuyển. 

- Nhận hồ sơ:  

+ Đợt 1: 01/02 ÷ 30/4/2016 

+ Đợt 2: 01/7 ÷ 31/10/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/05 ÷ 01/6/2016 

+ Đợt 2: 01/11 ÷ 01/12/2016 

- Tuyển thí sinh các tỉnh miền 

Trung và Tây nguyên. 

0 0 

Điều dưỡng  01 60 
60 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ 02 70 
70 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 03 70 
70 

0 
0 

0 0 

5 Trường Trung cấp Việt Úc 

Mã Trường: 2909 

(112A, Đường Nguyễn Trãi, TP. 

Vinh, tỉnh Nghệ An) 

Tel: (038) 3 513 481  

 

50 

30 

0 

0 

Các ngành xét tuyển điểm các 

môn  Toán, Lý, Hóa lớp 12. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

 - Ngày xét tuyển:  

      + Đợt 1: 01/7/2016 

      + Đợt 2: 01/9/2016 

      + Đợt 3: 25/11/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

20 0 

Kế toán 01 30 
20 

0 
0 

10 0 

Công nghệ ô tô 02 20 
10 

0 
0 

10 0 

6 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 

Kinh tế Nghệ An 

Mã Trường: 2905 

 

100 50 0 0 

- Ngành 01:  Xét tuyển theo 

điểm thi THPT quốc gia năm 

2016 hoặc điểm học bạ THPT 

- Nhận hồ sơ: Từ 30/4÷31/8/2016 

- Ngày xét tuyển: 10/9/2016 

- Tuyển thí sinh tỉnh Nghệ An 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
0
8
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(Đường Lý Tự Trọng, khối 12, P. Hà 

Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 

Tel: (038) 3.831.768           

Website: www.dhktna.edu.vn 

Email:  phongdaotao.nace@gmail.com 

50 0 

môn Toán, Lý. 

- Ngành 02:  Xét tuyển theo 

điểm thi THPT quốc gia năm 

2016 hoặc xét điểm học bạ môn 

Toán, Sinh. 

và các tỉnh lân cận. 

* Ghi chú: Nhà trường có khu 

KTX 500 chỗ cho học sinh ở xa. 

Kế toán doanh nghiệp 01 50 
25 

0 
0 

25 0 

Chăn nuôi - Thú y   02 50 
25 

0 
0 

25 0 

7 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Sư phạm Nghệ An 

Mã trường: 2906 

(Xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 

Tel: (038) 3.857.070;            

Website: cdspna.edu.vn 

Email: daotao.cdspna@gmail.com 

 

500 

500 

400 

400 * Hệ chính quy: 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT. 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01: Xét tuyển điểm 

môn Toán, Văn lớp 12 và kiểm 

tra năng khiếu (do nhà trường 

tự tổ chức thi). 

+ Ngành 02: Xét tuyển điểm 

trung bình trung 3 năm THPT 

và điểm môn Toán, Văn lớp 12. 

* Hệ Vừa làm vừa học: 

Liên hệ với trường để biết 

thông tin cụ thể. 

* Hệ chính quy: 

- Nhận hồ sơ: 

   + Đợt 1:  01/8 ÷ 16/9/2016 

    + Đợt 2: 18/9 ÷ 18/10/2016 

- Thời gian thi năng khiếu: 

  + Đợt 1: 24, 25/9/2016 

  + Đợt 2: 22/10/2016 

* Hệ Vừa làm vừa học: 

Liên hệ với trường để biết thông 

tin cụ thể. 

* Ghi chú: 

Hệ VLVH đào tạo chuyển đổi số 

giáo viên THCS, tiểu học, nhân 

viên phục vụ trường học và các 

trường hợp khác có nhu cầu. 

0 0 

Sư phạm mầm non 01 400 

400 

400 

400 

0 0 

Sư phạm tiểu học 02 100 

100 

0 

0 

0 0 

8 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An  

Mã trường: 2907 

(Số 35, Đường Phùng Chí Kiên, Hưng 

Lộc, Vinh, Nghệ An). 

Tel: (038) 3.835.567; (038) 3.565.882 

 

115 

75 

0 

0 Các ngành xét tuyển học bạ và 

thi tuyển năng khiếu: 

- Ngành 01: Thi môn Nhạc cụ 

truyền thống: Bầu, sáo, nhị, 

nguyệt, thập lục... (hệ số 2), 

- Nhận hồ sơ từ: 15/4/2016 

- Nhà trường tổ chức thi tuyển 

theo đợt từ ngày 15/7 đến hết 

ngày 30/11/2016. Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ thể.      

40 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
0
9
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Website:www.vhna.edu.vn 

Email: phongdaotao.cvv@moet.edu.vn 

Thẩm âm, Tiết tấu (hệ số 1) 

- Ngành 02: Thi môn nhạc cụ 

phương tây: Organ, ghi ta ...  

(hệ số 2), Thẩm âm, Tiết tấu 

(hệ số 1). 

- Ngành 03: Thi thanh nhạc (hệ 

số 2), Thẩm âm, Tiết tấu (hệ số 

1). 

- Ngành 04: Thi năng khiếu 

Múa (hệ số 2), Thẩm âm, Tiết 

tấu (hệ số 1). 

- Ngành 05 Thi tuyển năng 

khiếu Hát dân ca (hệ số 2);  

Thẩm âm, Tiết tấu (hệ số 1). 

- Ngành 06: Thi tuyển năng 

khiếu Vẽ tranh. 

- Tuyển thí sinh trên cả nước. 

* Ghi chú: 

- Ngành 01, 02, 04, 06 hệ 6 năm 

chỉ tuyển học sinh học hết lớp 6, 

7, 8 (độ tuổi: 12,13,14). 

- Ngành 01, 02, 03, 04, 05 hệ 3 

năm yêu cầu tốt nghiệp THCS. 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống  01 20 
10 

0 
0 

10 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây 02 20 
10 

0 
0 

10 0 

Thanh nhạc 03 20 
20 

0 
0 

0 0 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 

dân tộc 
04 20 

10 
0 

0 

10 0 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca  05 25 
25 

0 
0 

0 0 

Hội họa 06 10 
0 

0 
0 

10 0 

9 Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 

Y khoa Vinh  

Mã trường: 2908 

(161 Nguyễn Phong Sắc - TP Vinh - 

Nghệ An). Tel: (038) 3524064 

Website: http://www.vmu.edu.vn 

Email: pqhoi67@gmail.com 

 

200 

200 

0 

0 
- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT. 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét theo 

theo điểm học bạ lớp 12: 

+ Ngành 01, 03: Xét tuyển 3 

môn: Toán, Hóa, Sinh; 

+ Ngành 02: Xét tuyển môn 

Toán, Lý,  Hóa hoặc Toán, 

Hóa, Sinh. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 01/8 ÷ 15/9/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

16/9 ÷ 25/9/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

0 0 

Điều dưỡng 01 60 
60 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 02 70 
70 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 03 70 
70 

0 
0 

0 0 

30. TỈNH HÀ TĨNH       



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
1
0
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật Hà Tĩnh 

Mã trường: 3001 

(Số 129 Nguyễn Công Trứ, P.Bắc Hà, 

TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).  

Tel: (039) 3.696 333 

Email: truongkinhtehatinh@gmail.com 

 200 

 

200 

 

100 

100 

Xét tuyển học bạ THPT với 

những học sinh có hạnh kiểm 

khá. 

*Hệ chính quy: 

- Nhận hồ sơ: Từ 30/5/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

     Từ 04/8÷10/8/2016 

*Hệ Vừa làm vừa học: 

- Nhận hồ sơ: Từ 30/8/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

      Từ 04/10÷10/10/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Quảng Bình. 

0 0 

Tiếng Anh 01 150 
150 

50 
50 

0 50 

Kế toán doanh nghiệp 02 50 
50 

50 
0 

0 0 

2 Hệ trung cấp trong Trường Cao 

đẳng Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Nguyễn Du 

Mã trường: 3002 

(Số 12 Hoàng Xuân Hãn -Khối 4, 

phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh).  

Tel: (039) 3.885.478 

Website: http://vhttdlnguyendu.edu.vn 

Email: vhttdlnguyendu.cvh@moet.edu.vn 

 120 

 

70 

 

0 

0 

-  Các ngành từ 01 ÷ 08: Xét 

tuyển theo điểm môn Ngữ văn 

THCS và thi môn năng khiếu: 

+ Ngành 01, 02, 08, 09, 10, 11: 

Thi năng khiếu âm nhạc (Hát, 

Thẩm âm - tiết tấu) 

+ Ngành 03, 04, 12: Thi năng khiếu 

Mỹ thuật (Hình họa, Trang trí) 

+ Ngành 05: Thi Múa, Năng 

khiếu âm nhạc. 

- Ngành 06, 07: Xét bằng tốt 

nghiệp THCS, THPT hoặc 

tương đương. 

- Nhận hồ sơ: Từ 15/02/2016 

- Ngày thi, xét tuyển: 

    + Đợt 1: 05/8/2016 

    + Đợt 2: 25/9/2016 

    + Đợt 3: 25/10/2016 

    + Đợt 4: 25/11/2016 

- Tuyển sinh cả nước 

50 0 

Organ  01 10 
5 

0 
0 

5 0 

Thanh nhạc 02 10 
5 

0 
0 

5 0 

Hội họa 03 10 
5 

0 
0 

5 0 

Thiết kế đồ họa 04 10 
5 

0 
0 

5 0 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 

dân tộc 
05 10 

5 
0 

0 

5 0 

Nghiệp vụ lễ tân  06 10 
5 

0 
0 

5 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
1
1
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Nghiệp vụ nhà hàng 07 10 
5 

0 
0 

5 0 

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 08 10 
5 

0 
0 

5 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây 09 10 
5 

0 
0 

5 0 

Nghệ thuật biểu diễn dân ca 10 10 
5 

0 
0 

5 0 

Sư phạm âm nhạc 11 10 
10 

0 
0 

0 0 

Sư phạm mỹ thuật 12 10 
10 

0 
0 

0 0 

3 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y 

tế Hà Tĩnh 

Mã trường: 3003 

(Đường Lê Hồng Phong - TP Hà Tĩnh) 

Tel: (039) 3859890 

Website: cdytehatinh.edu.vn 

Email:bsnhannghia@gmail.com 

 

700 

700 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT. 

- Tiêu chí tuyển: 

+ Ngành 01, 02, 04: Xét tuyển 

theo kết quả năm lớp 12 các 

môn Toán, Sinh 

+ Ngành 03: Xét tuyển theo kết 

quả năm lớp 12 các môn Toán, 

Hóa. 

 

- Nhận hồ sơ từ: 30/5÷ 15/11/2016 

- Xét tuyển từ: 05/9÷30/11/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú:  

- Ngành 01, 02 mỗi ngành có 50 

chỉ tiêu đào tạo hệ văn bằng 2 

(nằm trong tổng chỉ tiêu đào tạo 

của các ngành này); Đối tượng 

tuyển: Đã tốt nghiệp Dược sỹ 

hoặc tương đương. 

- Ngành 03 có 100 chỉ tiêu đào 

tạo hệ văn bằng 2 (nằm trong 

tổng chỉ tiêu đào tạo của ngành 

này); Đối tượng tuyển: Đã tốt 

nghiệp Y sỹ hoặc Điều dưỡng.  

- Hệ Văn bằng 2 nhận hồ sơ từ 

30/5 ÷ 15/11/2016; Xét tuyển từ 

05/9 ÷ 30/11/2016 

0 0 

Y sỹ  01 200 
200 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 02 150 
150 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 03 300 
300 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 04 50 
50 

0 
0 

0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
1
2
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

4 Hệ Trung cấp trong Đại học Hà Tĩnh 

Mã trường: 3004 

(Số 447, Đường 26/3, Phường Đại 

Nài, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh) 

Tel: (039) 3885284 

Website: www.htu.edu.vn 

Email: tsdhhatinh@yahoo.com 

tuyensinh.dhhatinh@htu.edu.vn  

 

280 

280 

150 

150 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển theo 

kết quả tốt nghiệp THPT. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Liên hệ với trường để biết thời 

gian cụ thể về ngày xét tuyển. 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 01 40 
40 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật chế biến món ăn 02 40 
40 

0 
0 

0 0 

Hướng dẫn du lịch 03 40 
40 

0 
0 

0 0 

Nghiệp vụ lễ tân 04 40 
40 

0 
0 

0 0 

Nghiệp vụ khách sạn nhà hàng 05 40 
40 

50 
50 

0 0 

Thư viện thiết bị trường học 06 0 
0 

50 
50 

0 0 

Chăn nuôi - Thú y 07 40 
40 

0 
0 

0 0 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 08 40 
40 

50 
50 

0 0 

31. TỈNH QUẢNG BÌNH       

1 Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình 

Mã trường: 3101 

 

 500 300 100 100 

Xét tuyển theo điểm tổng kết 

các môn Toán Văn lớp 12 

(dành cho thí sinh đã hoàn 

* Hệ Chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2016 

http://www.htu.edu.vn/
mailto:tsdhhatinh@yahoo.com
mailto:tuyensinh.dhhatinh@htu.edu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
1
3
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(Đường Chu Văn An, TDP4 Phường Bắc 

Nghĩa, Tp Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình) 

Tel: (052) 3.826.251; 3.770.586 

Website: www.tcktqb.edu.vn 

Email: qbce@tcktqb.edu.vn 

 

 

 

200 0 

thành chương trình THPT) hoặc 

lớp 9 (dành cho thí sinh đã tốt 

nghiệp THCS). 

 

-  Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 20/7/2016 

     + Đợt 2: 20/9/2016 

     + Các đợt tiếp theo từ tháng 10 

đến cuối năm 2016. Liên hệ với 

trường để biết thông tin cụ thể. 

 - Tuyển thí sinh tỉnh Quảng Bình và 

các tỉnh lân cận. 

* Hệ VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

     + Đợt 1: 15/3/2016 

     + Đợt 2: 15/10/2016 

     + Các đợt tiếp theo từ tháng 

10 đến cuối năm 2016. 

- Tuyển thí sinh tỉnh Quảng Bình và 

các tỉnh lân cận.  

* Ghi chú: Những người đã tốt 

nghiệp THPT đồng thời có bằng 

tốt nghiệp ngành khác, trình độ 

Trung cấp chuyên nghiệp trở 

lên, thời gian đào tạo 01 năm. 

Kế toán doanh nghiệp 01 200 
100 

70 
70 

100 0 

Kế toán hành chính sự nghiệp 02 50 
30 

30 
30 

20 0 

Tin học ứng dụng 03 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ  04 50 
30 

0 
0 

20 0 

Thống kê 05 50 
30 

0 
0 

20 0 

Quản lý nông trại 06 50 
30 

0 
0 

20 0 

Kế toán xây dựng  07 50 
50 

0 
0 

0 0 

2 Trường Trung cấp Kỹ thuật Công Nông 

nghiệp Quảng Bình 

Mã trường: 3102 

(Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Tỉnh 

Quảng Bình). Tel: (052) 3.836.140 

Website: www.ktcnnqb.edu.vn 

Email:  Ktcnnqb@quangbinh.edu.vn 

 

700 

500 

0 

0 
- Ngành 01 ÷ 09: Xét tuyển 

môn Toán, Lý lớp 12 (Dành 

cho thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc môn Toán, Ngữ văn lớp 9 

(Dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

- Ngành từ 10 ÷ 13: Xét tuyển 

môn Toán, Sinh lớp 12 (Dành 

- Thời gian nhận hồ sơ:   

Từ 01/3 ÷ 15/11/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

    + Đợt 1: 15/9/2016 

    + Đợt 2: 19/11/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có khu 

ký túc xá cho học sinh ở xa. 

200 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 01 100 
50 

0 
0 

50 0 

mailto:qbce@tcktqb.edu.vn
mailto:Ktcnnqb@quangbinh.edu.vn


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
1
4
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 02 30 
30 

0 
0 cho thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc môn Toán, Ngữ văn lớp 9 

(Dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THCS). 

0 0 

Cơ khí động lực 03 80 
50 

0 
0 

30 0 

Tin học ứng dụng 04 50 
30 

0 
0 

20 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 05 50 
50 

0 
0 

0 0 

Xây dựng cầu đường 06 40 
40 

0 
0 

0 0 

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 07 30 
30 

0 
0 

0 0 

Công nghệ hàn 08 30 
30 

0 
0 

0 0 

Trắc địa, Địa hình, Địa chính 09 30 
30 

0 
0 

0 0 

Lâm sinh 10 40 
40 

0 
0 

0 0 

Quản lý tài nguyên rừng  11 100 
50 

0 
0 

50 0 

Chăn nuôi - Thú y 12 90 
40 

0 
0 

50 0 

Quản lý đất đai 13 30 
30 

0 
0 

0 0 

3 Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình 

Mã trường: 3103 

(Tổ dân phố 14, Nam Lý, Đồng Hới, 

Quảng Bình);  Tel: (052) 3 827.143 

Website: ytequangbinh.edu.vn 

Email:yteqb@quangbinh.edu.vn 

 

405 

405 

0 

0 
- Đối tượng tuyển sinh:  

+ Đã tốt nghiệp trình độ TCCN 

trở lên (học 01 năm nếu cùng 

nhóm ngành đào tạo; học 1.5 năm 

nếu khác nhóm ngành đào tạo). 

- Nhận hồ sơ: Từ 22/02/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 20/5/2016 

+ Đợt 2: 19/8/2016 

+ Đợt 3: 21/10/2016 
0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
1
5
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Y sỹ  01 90 
90 

0 
0 + Đã tốt nghiệp THPT (học 02 năm). 

- Tiêu chí tuyển: 

Xét điểm theo điểm tổng kết  

năm lớp 12. 

+ Đợt 4: 19/12/2016 

* Ghi chú: 

- Đối tượng trong ngân sách: 

Tuyển thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh 

Quảng Bình. 

- Ngày xét tuyển và số lần xét 

tuyển có thể thay đổi căn cứ vào 

số lượng hồ sơ nộp vào trường. 

- Ngành Y sỹ đào tạo 30 tháng 

(24 tháng Trung cấp, 06 tháng 

định hướng chuyên ngành Y học 

cổ truyền/Y học dự phòng). 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 02 135 
135 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng  03 135 
135 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 04 45 

 

45 

 0 

0 

0 0 

32. TỈNH QUẢNG TRỊ       

1 Trường Trung cấp Bùi Dục Tài 

Mã trường: 3205 

(Số 18, Quốc lộ 1A, Đông Thanh, TP. 

Đông Hà, Quảng Trị) 

Tel: (053) 6266689 

Website:www.tcbdt.edu.vn 

Email: vvdungbdt@gmail.com 

 

1200 

800 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT, THCS. 

- Tiêu chí tuyển: 

Xét tuyển học bạ THPT hoặc 

THCS 

- Nhận hồ sơ: Từ 10/3/2016  

- Thời gian xét tuyển: Liên hệ 

với trường để biết thời gian cụ 

thể 

 - Tuyển sinh trên toàn quốc. 

400 0 

Dược sỹ trung cấp 01 200 
200 

0 
0 

0 0 

Công nghệ may và thời trang  02 200 
100 

0 
0 

100 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 03 200 
100 

0 
0 

100 0 

Tin học ứng dụng 04 200 
200 

0 
0 

0 0 

Hướng dẫn du lịch 05 200 
100 

0 
0 

100 0 

Kế toán doanh nghiệp 06 200 
100 

0 
0 

100 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
1
6
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2 Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị 

Mã trường: 3201 

(Số 18 Lê Lợi, TP. Đông Hà, Quảng Trị) 

Tel: (053) 3561 319 

Website: www.mailinhqt.edu.vn 

Email: mailinhquangtrị@gmail.com 

 

600 

500 

0 

0 

- Ngành 01, 03, 04, 05, 07, 08, 

09: Xét tuyển học bạ lớp 12 

môn Toán, Lý  hoặc Toán, Hóa 

(đối với hệ 2 năm và 2 năm 3 

tháng), học bạ THCS đối với hệ 

3 năm. 

- Ngành 02, 06: Xét tuyển học 

bạ lớp 12 môn Văn, Sử hoặc 

Văn, Địa (Đối với hệ 2 năm và 

2 năm 3 tháng), học bạ THCS 

đối với hệ 3 năm. 

- Nhận hồ sơ: Từ 10/4/2016 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/7/2016 

     + Đợt 2: 15/10/2016 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

+ Hệ 2 năm: Dành cho học sinh 

đã tốt nghiệp THPT, THBT. 

+ Hệ 2 năm 3 tháng: Dành cho 

học sinh trượt tốt nghiệp THPT, 

THBT. 

+ Hệ 3 năm: Dành cho học sinh 

đã Tốt nghiệp THCS. 

100 0 

Quản lý doanh nghiệp  01 50 
40 

0 
0 

10 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch  02 50 
40 

0 
0 

10 0 

Kinh doanh thương mại dịch vụ 03 50 
40 

0 
0 

10 0 

Tài chính - Ngân hàng 04 50 
40 

0 
0 

10 0 

Kế toán doanh nghiệp 05 150 
130 

0 
0 

20 0 

Hành chính văn phòng  06 50 
40 

0 
0 

10 0 

Tin học ứng dụng  07 50 
40 

0 
0 

10 0 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 08 50 
40 

0 
0 

10 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 09 100 
90 

0 
0 

10 0 

3 Trường Trung cấp Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Quảng Trị 

Mã trường: 3202 

(Quốc lộ 1A, Gio Quang, Gio Linh, 

Quảng Trị). Tel: (053) 3 825328 

Email:  thangqt85@gmail.com.vn 

web: trungcapnongnghiep.quangtri.gov.vn 

 

400 

400 

60 

30 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã hoàn 

thành chương trình lớp 12. 

- Tiêu chí tuyển:  

+ Ngành 01, 06: Xét tuyển 2 

môn Toán, Văn lớp 12. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2016 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 10/9/2016 

     + Đợt 2: 10/10/2016 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
0 30 

mailto:thangqt85@gmail.com.vn
http://trungcapnongnghiep.quangtri.gov.vn/


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
1
7
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 + Ngành 02, 03, 04, 05: Xét 

tuyển môn Toán, Sinh lớp 12  

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển môn Toán, sinh theo 

học bạ THPT hoặc THCS tùy 

theo đối tượng dự tuyển. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ vào quý II và quý 

IV trong năm. 

- Ngày xét tuyển: 

     30/6 và 30/11/2016 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

Kế toán doanh nghiệp 01 80 
80 

0 
0 

0 0 

Chăn nuôi thú y 02 100 
100 

60 
30 

0 30 

Lâm sinh 03 30 
30 

0 
0 

0 0 

Trồng trọt và bảo vệ thực vật 04 30 
30 

0 
0 

0 0 

Nuôi trồng thủy sản 05 30 
30 

0 
0 

0 0 

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 06 130 
130 

0 
0 

0 0 

4 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị 

Mã trường: 3203 

(Khu phố 3, P. Đông Lương, TP. 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).    

Tel: (053) 3 567057 

Website: www.truongytequangtri.edu.vn 

Email: truongytequangtri@moet.edu.vn 

 

500 

 

500 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển theo 

điểm học bạ THPT 3 môn 

Toán, Hóa, Sinh lớp 12 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ 01/7 ÷ 30/8/2016 tại Sở 

GDĐT Quảng Trị 

- Thời gian xét tuyển: 

Từ 10/9 ÷ 30/11//2016 

Liên hệ với trường để biết thời 

gian cụ thể. 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

0 0 

Điều dưỡng 01 200 
200 

0 
0 

0 0 

Y sỹ 02 150 
150 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 03 100 
100 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 04 50 
50 

0 
0 

0 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
1
8
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Sư phạm Quảng Trị 

Mã trường: 3204 

(Km3, QL 9, TP. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị). Tel: (053) 3.580.793                  

Website: www.qtttc.edu.vn              

Email: cdspqt@qtttc.edu.vn 

 

 

350 

350 

0 

0 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT. 

-  Tiêu chí tuyển:  

+ Tất cả các ngành xét tuyển 

theo điểm tổng kết hai môn 

Văn, Toán năm học lớp 12. 

+ Các ngành 01, 02 có sơ tuyển 

Năng khiếu: Đọc, kể diễn cảm.  

- Nhận hồ sơ: Từ 04/4 ÷ 30/9/2016 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/9/2016 

     + Đợt 2: 04/10/2016 (nếu 

còn chỉ tiêu) 

- Khu vực tuyển sinh: Các 

ngành 01, 02 chỉ tuyển những 

thí sinh có hộ khẩu thường trú 

tại Quảng Trị, các ngành khác 

tuyển sinh trên cả nước. 

 

0 0 

Sư phạm mầm non 01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Sư phạm tiểu học 02 100 
100 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Thư viện-Thiết bị trường học 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

Hành chính văn thư 05 50 
50 

0 
0 

0 0 

33. TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ       

1 Trường Trung cấp Âu Lạc - Huế 

Mã trường: 3301  

(Số 146,  An Dương Vương, TP. Huế, tỉnh 

Thừa Thiên - Huế). Tel: 0543.819388 

Website: aulachue.edu.vn 

Email: phongqlhsal@gmail.com 

 

1300 

1300 

0 

0 
- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT, bổ túc THPT 

hoặc đã hoàn thành chương 

trình lớp 12. 

- Tiêu chí tuyển:  

+ Ngành 01, 03, 04: Xét tuyển 

theo điểm tổng kết năm học lớp 

12 các môn Toán, Sinh hoặc 

Hóa, Sinh; 

+ Ngành 02, 05: Xét tuyển theo 

điểm tổng kết năm học lớp 12 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02/2016 

- Xét tuyển liên tục, liên hệ với 

trường để biết thời gian cụ thể. 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

0 0 

Dược sỹ trung cấp  01 250 
250 

0 
0 

0 0 

Y sỹ  02 200 
200 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 03 200 
200 

0 
0 

0 0 

mailto:cdspqt@qtttc.edu.vn
mailto:phongqlhsal@gmail.com


 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
1
9
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kỹ thuật xét nghiệm 04 100 
100 

0 
0 các môn Toán, Sinh. 

+ Ngành 06: Xét tuyển theo 

điểm tổng kết năm học lớp 12 

các môn Toán, Văn. 

+ Ngành 07, 08: Xét tuyển theo 

điểm tổng kết năm học lớp 12 

các môn Toán, Lý. 

0 0 

Thú y 05 100 
100 

0 
0 

0 0 

Sư phạm mầm non 06 250 
250 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 07 100 
100 

0 
0 

0 0 

Kinh doanh Thương mại - dịch vụ 08 100 
100 

0 
0 

0 0 

2 Trường Trung cấp Giao thông Vận 

tải Huế 

Mã trường: 3302 

(Số 365, Điện Biên Phủ, TP. Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế). Tel: (054) 3.823 044 

Website: www.gtvthue.edu.vn 

Email: tuyensinh.gtvthue@gmail.com 

 450 

335 

0 

0 

Xét tuyển theo điểm tổng kết 2 

môn Toán, Lý lớp 12 (dành cho 

thí sinh đã tốt nghiệp THPT 

hoặc đã hoàn thành chương 

trình lớp 12) hoặc lớp 9 (dành 

cho thí sinh đã tốt nghiệp 

THCS). 

- Nhận hồ sơ: Từ: 05/4/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

     Từ: 30/8÷25/10/2016 

- Khu vực tuyển sinh: Miền 

Trung và Tây Nguyên. 

115 0 

Xây dựng cầu đường  01 100 
80 

0 
0 

20 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 02 50 
35 

0 
0 

15 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 50 
35 

0 
0 

15 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 100 
80 

0 
0 

20 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 05 50 
35 

0 
0 

15 0 

Công  nghệ kỹ thuật cơ điện  tử 06 50 
35 

0 
0 

15 0 

Kinh doanh vận tải đường bộ 07 50 
35 

0 
0 

15 0 



 

Thông tin tuyển sinh do các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm 
 

2
2
0
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3 Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch 

Duy Tân 

Mã trường: 3306 

(Khu C, Đô thị mới An Vân Dương, TT 

Huế);       Tel: (054) 3.958.899 

Website: www.duytanhue.edu.vn 

Email: daotao@duytanhue.edu.vn 

 

 200 

180 

0 

0 

Xét tuyển theo điểm tổng kết 

năm cuối cấp tùy đối tượng dự 

tuyển. 

- Nhận hồ sơ: Từ 01/02 ÷ 31/8/2016 

- Thời gian xét tuyển:  

   Từ 01/9 ÷ 20/12/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Ghi chú:  

- Học sinh đã có bằng tốt nghiệp 

THPT đồng thời có bằng tốt 

nghiệp TCCN ngành khác học 1 

÷ 1,5 năm 

- Học sinh tốt nghiệp THPT học 2 năm. 

- Học sinh hoàn thành chương 

trình THPT nhưng chưa tốt 

nghiệp học 2 năm 3 tháng. 

- Học sinh tốt nghiệp THCS học 3 

năm. 

10 0 

Nghiệp vụ lễ tân  01 50 
45 

0 
0 

5 0 

Lập trình/phân tích hệ thống 02 50 
45 

0 
0 

5 0 

Sư phạm mầm non 03 50 
45 

0 
0 

0 0 

Điều dưỡng 04 50 
45 

0 
0 

0 05 

4 Trường Trung cấp Thể dục Thể thao 

Huế 

Mã trường: 3307 

(41, Tố Hữu, phường Xuân Phú, 

TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Tel: (054) 3 618 088 

Email: phongđaotaotdtt@yahoo.com 

 

100 

30 

0 

0 
- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT hoặc THCS 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển theo 

điểm TB các môn Toán, Sinh, 

Thể dục năm cuối cấp tùy đối 

tượng dự tuyển.  

- Thời gian nhận hồ sơ và xét 

tuyển:  

+ Đợt 1: Từ 30/6 ÷ 31/8/2016 

+ Đợt 2: Từ 03/9 ÷ 01/10/2016 

- Tuyển sinh trên toàn quốc. 

70 0 

Thể dục thể thao 01 100 
30 

0 
0 

70 0 

5 Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 

Thừa Thiên - Huế 

Mã trường: 3303 

(Cơ sở 1: 49 Nguyễn Chí Diểu, Phường 

Thuận Thành, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế; 

*Cơ sở 2: Đường Ngự Bình, Phường 

An Tây TP Huế) 

Tel: (054) 3 525 043; 3 535 140; 3 935 227 

 220 
0 

30 
30 

* Hình thức đào tạo chính quy:  

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc THCS 

- Tiêu chí tuyển: Các ngành xét 

tuyển môn Văn năm học cuối 

cấp tùy đối tượng dự tuyển và 

thi kiểm tra năng khiếu: 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

-  Nhận hồ sơ: Từ 01/3  31/7/2016 

(đợt 2,3 đến hết ngày 5/10/2016) 

- Ngày thi tuyển: 

+ Đợt 1: Từ 10/8÷12/8/2016 

+ Đợt 2: Từ 10/9÷12/9/2016 220 0 

mailto:daotao@duytanhue.edu.vn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Fax: (054) 3 511 466 

Email: truongvhnthue@vnn.vn 

Website: cdvhnt-tthue.edu.vn 

+ Ngành 01: Thi  tuyển  môn 

NKCN (Thanh nhạc)  và Xướng âm. 

+ Ngành 03: Thi  tuyển  môn 

Hình họa. 

+ Ngành 04: Thi  tuyển môn 

NK Biểu. 

+ Ngành 05, 07: Thi tuyển mônNK 

(Nhạc  cụ). 

+ Ngành 06, 08: Thi tuyển môn 

NK Biểu diễn. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT 

- Tiêu chí tuyển: Thi  tuyển  môn NK 

Biểu diễn và Xét tuyển môn Văn 

chương  trình 12 

+ Đợt 3: Từ 10/10÷12/10/2016 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

-  Nhận hồ sơ: Từ 01/3  31/7/2016 

(đợt 2,3 đến hết ngày 5/10/2016) 

- Ngày thi tuyển: 

+ Đợt 1: 12/8/2016 

+ Đợt 2: 12/9/2016 

+ Đợt 3: 12/10/2016 

* Ghi chú:  

- Chỉ tiêu ngân sách dành cho 

thí  sinh có hộ khẩu ở TT Huế từ  

36 tháng trở lên. 

- Tuyển sinh các tỉnh Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 

Huế và khu vực miền Trung Tây 

nguyên. 

- Các ngành 01, 03, 07 đào tạo 3 năm; 

ngành 04, 05, 06, 08 đào tạo 4 năm; 

ngành 09 đào tạo 2 năm;  

Thanh nhạc 01 35 
0 

0 
0 

35 0 

Hội họa  03 40 
0 

0 
0 

40 0 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 

dân tộc   
04 50 

0 
0 

0 

50 0 

Nhạc công truyền thống Huế 05 30 
0 

0 
0 

30 0 

Nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế  06 20 
0 0 

 

0 

20 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây 07 25 
0 

0 
0 

25 0 

Nghệ thuật biểu diễn tuồng 08 20 
0 0 

 

0 

20 0 

Biên đạo múa 09 0 
0 

30 
30 

0 0 

6 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 

Sư phạm Thừa Thiên - Huế 

Mã trường: 3304 

(Số 123, Nguyễn Huệ, TP. Huế, tỉnh 

Thừa Thiên - Huế) 

Tel: (054) 3.828.328;  3.828.327 

Website: www.cdsphue.edu.vn 

Email: cdsp.hue@vnn.vn 

 

700 

700 

200 

200 
- Đối tượng tuyển sinh:  

  +Đã tốt nghiệp THPT hoặc đã 

hoàn thành chương trình THPT 

  + Đã tốt nghiệp từ TCCN trở 

lên 

- Tiêu chí tuyển:  

+ Ngành 01, 02, 03, 04: Xét 

tuyển môn Toán, Lý lớp 12. 

+ Ngành 05, 06: Xét tuyển môn 

Văn, Sử lớp 12. 

- Nhận hồ sơ:  

    Từ 01/6 ÷ 20/11/2016 

- Ngày xét tuyển:  

   + Đợt 1: 12/9/2016 

    + Đợt 2: 22/11/2016 

- Tuyển sinh trong cả nước.  

0 0 

Tin học ứng dụng 01 100 
100 

0 
0 

0 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 100 100 0 0 

mailto:truongvhnthue@vnn.vn
http://www.cdsphue.edu.vn/
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0 0 + Ngành 07: Xét tuyển môn 

Toán, Văn lớp 12. 

 Quản lý thiết bị trường học 03 50 
50 

0 
0 

0 0 

Quản lý đất đai 04 50 
50 

0 
0 

0 0 

Hành chính văn thư 05 50 
50 

0 
0 

0 0 

Thư viện 06 50 
50 

0 
0 

0 0 

Sư phạm mầm non 07 300 
300 

200 
200 

0 0 

7 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y 

tế Huế 

Mã trường: 3305 

(Số 01, Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế) 

Tel: (054) 3.820.042;      

Web: www.cdythue.edu.vn 

Email: cdythue@cdythue.edu.vn 

 

270 

 

 

270 

 

 

100 

100 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp THPT  

- Tiêu chí tuyển:   

+ Ngành 05 xét tuyển theo 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Hóa lớp 12. 

+ Xét điểm tổng kết hai môn 

Toán, Sinh lớp 12 đối với các 

ngành còn lại. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 

nghiệp dược sơ học và tốt 

nghiệp THPT. 

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển theo 

điểm toàn khóa dược sơ học + 

Điểm tổng kết năm cuối THPT. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ: 01/4 ÷ 08/8/2016 

- Ngày xét tuyển: 25/8/2016 

- Tuyển thí sinh các tỉnh Miền 

Trung, Tây nguyên. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ: 15/7 ÷ 28/10/2016 

- Ngày xét tuyển: 08/11/2016 

* Ghi chú:  

- Ngành 06, thời gian đào tạo 2 

năm 6 tháng trong đó 02 năm 

học Y sỹ + học chuyên ngành Y 

học dự phòng: 6 tháng (để được 

tốt nghiệp, HS phải có đồng thời 

chứng chỉ chuyên ngành Y học 

dự phòng và bằng Y sỹ) 

- Những thí sinh tốt nghiệp dược 

sơ học từ loại Khá trở lên được 

0 0 

Điều dưỡng  01 45 
45 

0 
0 

0 0 

Hộ sinh 02 45 
45 

0 
0 

0 0 

Y sỹ Y học cổ truyền  03 45 
45 

0 
0 

0 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 04 45 
45 

0 
0 

0 0 

Dược sỹ trung cấp 05 45 45 100 100 

mailto:cdythue@cdythue.edu.vn
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0 0 
nộp hồ sơ xét tuyển ngay sau 

khi tốt nghiệp, những thí sinh tốt 

nghiệp dược sơ học loại Trung 

bình, Trung bình khá yêu cầu 12 

tháng kinh nghiệm. 
Y sỹ  06 45 

45 
0 

0 

0 0 

 


